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CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ
Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học
Là hoạt động trợ giúp của giáo viên và các lực lượng khác hướng đến tất cả học sinh trong nhà trường nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và tâm lí ổn định, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.
Hoạt động giáo dục và dạy học
Hoạt động giáo dục và dạy học là hoạt động phối hợp, thống nhất giữa giáo viên và học sinh nhằm giúp học sinh lĩnh hội kiến thức, kĩ năng và hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực theo mục đích giáo dục đã đề ra.
Chuyên đề tư vấn tâm lí
Là những vấn đề có liên quan đến đời sống tâm lí của học sinh, được giáo viên xây dựng và lựa chọn một cách có hệ thống để hướng dẫn học sinh tìm hiểu, thảo luận, thực hành… nhằm giúp các em nâng cao nhận thức, có khả năng vận dụng những kiến thức đã tìm hiểu vào hoạt động học tập, giao tiếp và các lĩnh vực khác nhau của đời sống để đạt được sự khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và phát triển các phẩm chất, năng lực cốt lõi.
Quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh
Là các công việc tuần tự được giáo viên chủ động tiến hành để: (1) Xây dựng danh sách chuyên đề; (2) Lựa chọn chuyên đề; (3) Tổ chức thực hiện; (4) Đánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết về chuyên đề đó; cũng như vận dụng kiến thức đã tìm hiểu vào học tập, quan hệ giao tiếp để phát triển các phẩm chất, năng lực cốt lõi, đạt được sự thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội.
Phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh
Là hoạt động của giáo viên kết nối và phối hợp với các lực lượng khác nhau để thu thập thông tin liên quan đến vấn đề mà học sinh đang gặp phải nhằm xác định vấn đề, khó khăn, vướng mắc chính của học sinh, nhận diện nguyên nhân, tìm kiếm nguồn lực và lên kế hoạch trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề đang gặp phải một cách đúng hướng và có hiệu quả.
Kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
Là cách thức mà giáo viên và cha mẹ học sinh sử dụng những phương tiện, điều kiện phù hợp để kết nối, tương tác, trao đổi các thông tin liên quan đến học sinh và nhà trường trong hoạt động dạy học và giáo dục để tư vấn, hỗ trợ học sinh.
1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔ ĐUN 5
Mô đun 5 “Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học” là một trong hệ thống 9 mô đun được thiết kế dành cho giáo viên trung học cơ sở cốt cán với mục đích phát triển năng lực nghề nghiệp để triển khai các hoạt động tiếp theo cho giáo viên đại trà nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Mô đun 5 “Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học” hướng đến mục đích cung cấp kiến thức, hình thành và phát triển các kĩ năng cho giáo viên phổ thông để tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học. Từ đó giúp học sinh học tập hiệu quả, phát triển tâm lí lành mạnh và góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, tích cực.
Mô đun 5 được xây dựng dựa trên các cơ sở sau:
· Cơ sở pháp lí: Như chuẩn nghề nghiệp giáo viên, điều lệ trường trung học, các mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, các thông tư về hoạt động tư vấn tâm lí học đường và công tác xã hội học đường, quyết định 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 về danh mục các mô-đun bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên với giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông.
· Cơ sở khoa học: Tâm lí học phát triển, tâm lí học trường học, giáo dục học…
· Cơ sở thực tiễn: Các khó khăn tâm lí của học sinh trong quá trình học tập, các vấn đề giáo viên cần giải quyết trong hoạt động sư phạm.
Mô đun này được thiết kế dành cho giáo viên trung học cơ sở cốt cán, những người sẽ triển khai các hoạt động tiếp theo cho giáo viên đại trà nhằm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
2. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau khóa bồi dưỡng, học viên cần đạt những mục tiêu sau:
- Nhận diện được đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở, các đặc điểm của học sinh theo từng đối tượng (đặc biệt là học sinh nữ, dân tộc thiểu số, khuyết tật) và những khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong cuộc sống học đường.
- Xây dựng, lựa chọn và thực hiện được chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở
- Phân tích trường hợp thực tiễn (case studies) về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.
- Thiết lập được kênh thông tin, cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về diễn biến tâm lí và các vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.
- Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.
3. NỘI DUNG CHÍNH
Mô đun gồm 4 nội dung như sau:
Nội dung 1. Những vấn đề chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.
Nội dung 2. Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động giáo dục, dạy học.
Nội dung 3. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
Nội dung 4. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.
4. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG
4.1. Bồi dưỡng online (7 ngày)
Giai đoạn 1. Chuẩn bị
* Giới thiệu Môđ un 5
Xem video mở đầu giới thiệu chung về mô đun 5 và những hướng dẫn học qua mạng, yêu cầu học qua mạng, địa chỉ trợ giúp học viên khi học tập mô đun 5.
* Nhiệm vụ học tập của học viên
Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị máy tính có kết nối mạng internet, bút, vở ghi.
Nhiệm vụ 2: Xem video, tài liệu đọc, Infographic.
Nhiệm vụ 3: Thực hiện các bài tập trong quá trình học và sau khi học đối với mỗi nội dung và toàn bộ Mô đun 5.
Nhiệm vụ 4: Nêu ý kiến phản hồi, đánh giá về nội dung và hình thức học tập.
* Yêu cầu cần đạt của Mô đun 5
Sau khóa bồi dưỡng, học viên có khả năng:
· Nhận diện được đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở; các đặc điểm của học sinh theo từng đối tượng (đặc biệt là học sinh nữ, dân tộc thiểu số, khuyết tật) và những khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong cuộc sống học đường.
· Xây dựng, lựa chọn và thực hiện được chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở.
· Phân tích trường hợp thực tiễn (case studies) về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.
· Thiết lập được kênh thông tin, cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về các vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.
· Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.
Giai đoạn 2. Học tập, thực hành
	A. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRÊN HỆ THỐNG LMS

	Nội dung 1: Giới thiệu chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học

	1. Hướng dẫn học tập
	Học liệu

	· Học viên nghiên cứu tài liệu đọc “Giới thiệu chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học”.
· Xem video giới thiệu chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học.
· Xem Infographic tóm tắt nội dung bài học
· Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong phần “Kiểm tra, đánh giá”.
	- Video “Giới thiệu chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học”
- Video “Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở”.
- Video “Những khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong đời sống học đường”
- Tài liệu đọc
- Infographic

	2. Đánh giá

	· Học viên hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS
· Trả lời câu hỏi trắc nghiệm cuối nội dung 1 và phản hồi (nếu có).

	Nôi dung 2: Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động giáo dục, dạy học.

	1. Hướng dẫn học tập
	Học liệu

	· Nghiên cứu tài liệu về xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động giáo dục, dạy học.
· Xem video về xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động giáo dục, dạy học
· Nghiên cứu thông tin Infographic.
· Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong phần “Kiểm tra, đánh giá”
	- Video minh họa thiết kế chuyên đề “Khám phá bản thân” dành cho học sinh trung học cơ sở
- Video minh họa phân tích trường hợp thực tiễn dành cho học sinh trung học cơ sở
- Infographic
- Tài liệu đọc

	2. Đánh giá

	· Học viên hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS
· Trả lời câu hỏi trắc nghiệm cuối nội dung 2 và phản hồi (nếu có).

	Nôi dung 3: Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học


	1. Hướng dẫn học tập
	Học liệu

	· Nghiên cứu tài liệu về thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn và hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
· Nghiên cứu thông tin Infographic.
· Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong phần “Kiểm tra, đánh giá”
	- Video “Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn và hỗ trợ học sinh”
- Infographic
- Tài liệu đọc

	2. Đánh giá

	· Học viên hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS
· Trả lời câu hỏi trắc nghiệm cuối nội dung 3 và phản hồi (nếu có).

	Nôi dung 4: Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học

	1. Hướng dẫn học tập
	Học liệu

	· Nghiên cứu tài liệu về xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong giáo dục và dạy học
· Nghiên cứu thông tin Infographic.
· Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong phần “Kiểm tra, đánh giá
	Video “Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học”
- Infographic
- Tài liệu đọc

	2. Đánh giá

	· Học viên hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS
· Trả lời câu hỏi trắc nghiệm cuối nội dung 4 và phản hồi (nếu có).

	B. ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA HỌC

	Sản phẩm: Bản kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
trong giáo dục và dạy học.
	

	C. TÀI LIỆU THAM KHẢO (Các File, links…)


4.2. Kế hoạch bồi dưỡng trực tiếp (2 ngày)
	Thời gian
	Nội dung chính
	Thời lượng
	Điều kiện giảng dạy/học tập

	Ngày 1

	
	Khai mạc, giới thiệu chung về Mô đun 5
“Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học”
	30 phút
	

	NỘI DUNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC

	Buổi sáng
	
	Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút dạ, bảng, phấn, Micro.

	
	Hoạt động 1. Tìm hiểu khái niệm, chủ thể, nội dung, yêu cầu về đạo đức, hình thức và phương pháp, kĩ năng tư vấn, hỗ trợ và các giai đoạn tư vấn, hỗ trợ học sinh  trong hoạt động giáo dục và dạy học
a.Kết quả cần đạt:
Sau hoạt động này học viên có thể:
· Phân tích được khái niệm tư vấn, hỗ trợ học sinh
· Xác định được chủ thể chính của hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh
· Nêu được nội dung, các yêu cầu về đạo đức và hình thức tư vấn, hỗ trợ học sinh
· Chỉ ra các giai đoạn trong quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh
· Trình bày được phương pháp đánh giá và tư vấn, hỗ trợ học sinh
· Trình bày khái niệm và ví dụ minh họa cách thực hiện các kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
b. Nhiệm vụ học viên:
Nhiệm vụ 1: Làm việc nhóm để trình bày khái niệm, chủ thể, nội dung, yêu cầu đạo đức, hình thức, phương pháp và các giai đoạn tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học.
Nhiệm vụ 2: Quan sát một trường hợp tư vấn, hỗ trợ học sinh (qua video) và phân tích các yêu cầu về đạo đức, kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh được thể hiện trong video.
c. Tài liệu, học liệu phục vụ hoạt động:
- Tài liệu đọc: Mô -đun 5 (Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học), từ trang 27 - trang 33.
- Video đã chuẩn bị
d. Đánh giá:
- Sơ đồ tư duy trình bày được khái niệm, chủ thể, nội dung, yêu cầu đạo đức, hình thức, phương pháp và các giai đoạn tư vấn, hỗ trợ học sinh.
- Báo cáo kết quả thảo luận nhóm về các yêu cầu đạo đức và kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh.
Hoạt động 2: Nhận diện những khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong cuộc sống học đường
a. Yêu cầu cần đạt:
Sau hoạt động này học viên có thể:
· Nhận diện được những khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong cuộc sống học đường (về học tập, hướng nghiệp, quan hệ giao tiếp và phát triển bản thân).
· Nêu được hướng tư vấn, hỗ trợ học sinh gặp khó khăn
b. Nhiệm vụ của học viên:
Nhiệm vụ 1: Chia sẻ những khó khăn học sinh gặp phải trong cuộc sống học đường và các phương pháp đánh giá khó khăn của học sinh ở các lĩnh vực khác nhau (học tập, quan hệ giao tiếp, phát triển bản thân).
Nhiệm vụ 2: Thảo luận về hướng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
c. Tài liệu, học liệu phục vụ cho hoạt động:
- Tài liệu đọc: Mô đun 5 (Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học), từ trang 33 - trang 47
d. Đánh giá:
- Sản phẩm thảo luận nhóm về các khó khăn của học sinh trung học cơ sở, các phương pháp đánh giá khó khăn của học sinh và hướng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học (được thể hiện dưới dạng bảng tóm tắt).
	60 phút
60 phút

	

	NỘI DUNG 2: XÂY DỰNG, LỰA CHỌN VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TƯ VẤN TÂM LÍ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC

	Buổi chiều
	Hoạt động 3. Thực hành xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở
a. Yêu cầu cần đạt:
Sau hoạt động này học viên có thể:
- Đề xuất được danh sách các chuyên đề tư vấn tâm lí có thể tổ chức cho học sinh trung học cơ sở căn cứ vào bối cảnh thực tiễn giáo dục và dạy học hiện nay.
- Xây dựng được kế hoạch thực hiện 01 chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở với hình thức phù hợp (lồng ghép trong hoạt động giáo dục hoặc hoạt động dạy học môn học).
b. Nhiệm vụ của học viên:
-  Nhiệm vụ 1: Thảo luận về các vấn đề hay nội dung có thể tổ chức chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn hoạt động giáo dục và dạy học hiện nay.
-  Nhiệm vụ 2: Xây dựng được kế hoạch thực hiện 01 chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh một khối lớp với hình thức phù hợp.
c. Tài liệu, học liệu phục vụ cho hoạt động:
- Tài liệu đọc: Mô đun 5 (Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học), từ trang 69 -trang 77
d. Đánh giá:
- Báo cáo các chủ đề tổ chức chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh
- Bản kế hoạch thực hiện 01 chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh 1 khối lớp và đề xuất hình thức phù hợp.
	180 phút

	Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút dạ, bảng, phấn, Micro.

	Ngày 2

	NỘI DUNG 2: XÂY DỰNG, LỰA CHỌN VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TƯ VẤN TÂM LÍ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP THỰC TIỄN TRONG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC  (tiếp)

	Buổi sáng

	Hoạt động 4. Thực hành phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
a. Yêu cầu cần đạt
Sau hoạt động này học viên có thể:
- Vận dụng quy trình phân tích trường hợp thực tiễn để thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh cho một trường hợp cụ thể
b. Nhiệm vụ học viên:
-Nhiệm vụ 1: Lựa chọn 01 trường hợp học sinh có khó khăn về học tập/quan hệ giao tiếp/ phát triển bản thân/hướng nghiệp
- Nhiệm vụ 2: Đóng vai thực hành tư vấn, hỗ trợ học sinh có khó khăn
c.Tài liệu, học liệu phục vụ cho hoạt động:
- Tài liệu đọc: Mô-đun 5 (Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học), từ trang 90 - trang 103.
d. Đánh giá:
-   Báo cáo kết quả thảo luận nhóm về một loại khó khăn học sinh cần trợ giúp
-  Đóng vai thể hiện hướng tư vấn, hỗ trợ phù hợp đối với học sinh có khó khăn.
	180 phút

	Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút dạ, bảng, phấn, Micro.


	NỘI DUNG 3. THIẾT LẬP KÊNH THÔNG TIN PHỐI HỢP VỚI GIA ĐÌNH TRONG TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
NỘI DUNG 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ HỌC VÀ HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

	Buổi chiều
	Hoạt động 5. Thực hành thiết lập và vận hành kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh
a. Kết quả cần đạt:
Sau hoạt động này học viên có thể:
- Trình bày được cách thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
- Nêu được một số lưu ý trong thiết lập, vận hành kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh
b. Nhiệm vụ của học viên:
- Nhiệm vụ 1: Thiết lập kênh thông tin để tư vấn, hỗ trợ cho trường hợp học sinh có khó khăn (đã nêu ở hoạt động 4)
- Nhiệm vụ 2: Trao đổi về những lưu ý trong việc thiết lập, vận hành kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh ở địa phương giáo viên đang công tác.
c.Tài liệu, học liệu phục vụ cho hoạt động:
- Tài liệu đọc: Mô đun 5 (Tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học), từ trang 104 - trang 124.
d. Đánh giá
- Sản phẩm thảo luận về việc thiết lập, vận hành kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh.
Hoạt động 6. Xây dựng kế hoạch tự học và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
a. Yêu cầu cần đạt:
Sau hoạt động này học viên có thể:
- Thiết kế được kế hoạch tự học phát triển kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
- Xây dựng được kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học
b. Nhiệm vụ của học viên:
Nhiệm vụ 1: Chia sẻ những khó khăn của giáo viên khi thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
Nhiệm vụ 2: Thảo luận về hướng khắc phục những khó khăn đó và xây dựng kế hoạch tự học.
c. Tài liệu, học liệu phục vụ cho hoạt động:
- Tài liệu đọc: Mô đun 5 (Tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học), từ trang 125 - trang 134.
d. Đánh giá:
- Bản kế hoạch tự học của bản thân (theo mẫu)
	60 phút
60 phút

	Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút dạ, bảng, phấn, Micro.


	
	Tổng kết
	30 phút
	


5. KỊCH BẢN VIDEO
	STT
	Tên video
	Hình thức
	Nội dung

	1
	Video 1. Giới thiệu chung về Mô-đun 5: “Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học”
(với cả 3 cấp học: Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông)
	Thuyết trình, kết hợp với slide minh họa
	- Mục tiêu chung
- Cơ sở pháp lí, cơ cở khoa học, cơ sở thực tiễn
- Các yêu cầu cần đạt
- 05 nội dung của Tài liệu bồi dưỡng
- Nhiệm vụ của học viên.
- Kế hoạch bồi dưỡng (05 ngày qua mạng và 02 ngày trực tiếp)

	2
	Video 2. Giới thiệu chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
	Thuyết trình, kết hợp với slide minh họa
	- Khái niệm tư vấn, hỗ trợ học sinh trong HĐ giáo dục và dạy học;
- Nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ học sinh trong HĐ giáo dục và dạy học;
- Nội dung, hình thức, phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh trong HĐ giáo dục và dạy học;
- Một số kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong HĐ giáo dục và dạy học.

	3
	Video 3.  Đặc điểm tâm lí và khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong cuộc sống học đường
	Các chuyên gia trao đổi, phân tích từ tình huống thực tế
	- Chia sẻ 01 trường hợp học sinh lớp 1 gặp khó khăn trong học tập và phát triển bản thân;
- Phân tích tình huống để thấy được đặc điểm tâm lí đặc trưng của độ tuổi và những khó khăn mà học sinh trung học cơ sở thường gặp trong cuộc sống học đường;
- Chỉ ra nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ trong HĐ giáo dục và dạy học của học sinh trong tình huống nói riêng và học sinh trung học cơ sở nói chung.

	4
	Video 4. Xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lí hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học
	Các chuyên gia trao đổi, phân tích từ 01 chuyên đề minh họa cụ thể
	- Trình bày khái quát về chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh (khái niệm, ý nghĩa, quy trình xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề);
- Minh họa 01 chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở: “Tư vấn hướng nghiệp”
- Trao đổi, phân tích chuyên đề trên theo các khía cạnh khác nhau của 1 chuyên đề tư vấn tâm lí.

	5
	Video 5.  Phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học
	Các chuyên gia trao đổi, phân tích từ trường hợp thực tiễn
	- Trình bày khái quát về phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh (khái niệm, mục đích, ý nghĩa, quy trình phân tích trường hợp);
- Chia sẻ 01 trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở gặp khó khăn trong việc định hướng nghề;
- Trao đổi, phân tích trường hợp trên theo các khía cạnh khác nhau của phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.

	6
	Video 6: Phối hợp giữa gia đình và nhà trường về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
	Thuyết trình, kết hợp với slide minh họa
	- Mục tiêu phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh
- Nhiệm vụ cơ bản trong phối hợp giữa nhà trường và gia đình về tư vấn, hỗ trợ học sinh

	7
	Video 7: Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh
	Thuyết trình, kết hợp với slide minh họa
	- Nội dung thông tin trao đổi giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh
- Phương thức trao đổi thông tin giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh
- Phương tiện trao đổi thông tin giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh

	8
	Video 8: Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong dạy học và giáo dục
	Thuyết trình, kết hợp với slide minh họa
	- Nội dung kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh
- Hướng dẫn thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh
- Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là giáo viên/cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông đại trà học tập Mô đun 5 “Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học”.


6. YÊU CẦU SẢN PHẨM ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Bài tập 1: Học viên nộp 01 bản kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
Bài tập 2: Làm bài tập trắc nghiệm 30 câu (thời gian 45 phút)
Bài tập 3: Học viên nộp 01 kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học (theo mẫu)
Bài tập 4: Học viên nộp báo cáo phân tích 01 trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học (theo mẫu).
7. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
7.1. Học online
-  Đạt: từ 70/100 điểm trở lên
- Tiêu chí đánh giá:
· Câu hỏi trắc nghiệm: Học viên trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm (60 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 2 điểm, trả lời sai 0 điểm.
· Bài tập: Học viên nộp 01 bản kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở (30 điểm)
· Chuyên cần (10 điểm)
	STT
	Tiêu chí đánh giá kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp trong tư vấn, hỗ trợ học sinh
	Điểm

	1
	Xây dựng nội dung công việc/ nhiệm vụ
	10 điểm

	2
	Xác định thời gian thực hiện
	5 điểm

	3
	Xác định công cụ, phương tiện thực hiện
	5 điểm

	4
	Xác định yêu cầu sản phẩm
	5 điểm

	5
	Phân công người thực hiện
	5 điểm

	
	Tổng điểm
	30 điểm


7.2. Học trực tiếp
- Đạt: từ 70/100 điểm trở lên
- Tiêu chí đánh giá:
· Chuyên cần: 10 điểm
· Bài tập1: Học viên xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học (40 điểm)
· Bài tập 2: Học viên nộp báo cáo phân tích 01 trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong giáo dục và dạy học theo quy trình 6 bước đã được tìm hiểu (50 điểm)
	STT
	Tiêu chí đánh giá kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
	Điểm

	1
	Xác định khó khăn của học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
	10

	2
	Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ
	30

	
	2.1. Xác định mục tiêu
	5

	
	2.2. Nội dung và cách thức tư vấn, hỗ trợ
	5

	
	2.3. Thời gian
	5

	
	2.4. Người thực hiện
	5

	
	2.5. Phương tiên, điều kiện thực hiện
	5

	
	2.6. Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ sau khi thực hiện kế hoạch
	5

	Tổng điểm
	40


	STT
	Tiêu chí đánh giá sản phẩm phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông
	Điểm

	1
	Thu thập đầy đủ thông tin của học sinh
	10

	2
	Liệt kê những vấn đề/khó khăn của học sinh
	5

	3
	Xác định vấn đề học sinh cần tư vấn, hỗ trợ học sinh
	10

	4
	Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh
	10

	5
	Thực hiện kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh
	5

	6
	Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ học sinh
	10

	Tổng điểm
	50


8. TÀI LIỆU ĐỌC
NỘI DUNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH
TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC
[image: image21.png]



1. 1. Khái quát về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
1.1.1. Khái niệm tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
1.1.1.1. Tư vấn và hỗ trợ
Trong thực tế, “tư vấn” và “hỗ trợ” là hai khái niệm có liên quan nhưng có nội hàm khác nhau. Trong đó:
“Tư vấn” là khái niệm chỉ một hoạt động chuyên môn hoặc một nghề nghiệp chuyên giúp người khác đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề, nâng cao năng lực của cá nhân bằng những phương pháp, nghiệp vụ chuyên môn. Người chuyên làm nghề này được gọi là “nhà tư vấn”.
Trong lĩnh vực tư vấn tâm lí, khái niệm tư vấn còn được hiểu ở nghĩa rộng hơn không đơn thuần là việc “cho lời khuyên” (như công việc của một chuyên gia, hay cố vấn) mà còn là quá trình nhà tư vấn vận dụng những tri thức, phương pháp và kĩ năng nghề nghiệp nhằm trợ giúp đối tượng được tư vấn nhận ra chính mình, từ đó tự thay đổi hành vi, thái độ, tái lập lại thế cân bằng tâm lí cho bản thân ở mức độ cao hơn.
“Hỗ trợ” theo nghĩa phổ biến nhất, được hiểu là “sự giúp đỡ” nói chung dành cho người khác khi họ gặp vướng mắc hoặc khó khăn trong cuộc sống, công việc về vật chất và tinh thần. Với ý nghĩa này bất kỳ ai cũng có thể là người hỗ trợ người khác khi họ có điều kiện dù là những việc làm đơn giản nhất. Ví dụ: học sinh chép bài giúp bạn khi bạn ốm, cô giáo đến thăm và động viên học sinh khi em có chuyện buồn, đồng nghiệp trong cơ quan giúp bạn mình tìm tài liệu khi người đó không biết cách…
Trong hoạt động nghề nghiệp, có một số nghề được gọi là “nghề trợ giúp” vì tính chất “tư vấn, hỗ trợ” rất rõ nét. Người ta chia thành ba kiểu trợ giúp cơ bản, gồm:
+ Trợ giúp chuyên nghiệp: Là hình thức trợ giúp mà trong đó chủ thể là những người được đào tạo sâu và chuyên biệt về kiến thức, kĩ năng, hành vi của con người, kĩ năng giao tiếp và giải quyết các vấn đề theo chuyên ngành của họ để có thể đáp ứng với đối tượng mà họ giúp đỡ (như chuyên gia tư vấn tâm lí, tham vấn tâm lí, công tác xã hội, trị liệu…). Người trợ giúp chuyên nghiệp thường có chức danh cụ thể, như nhà tâm lí, nhà tham vấn hay nhân viên công tác xã hội.
+ Trợ giúp bán chuyên nghiệp: Là hình thức trợ giúp mà chủ thể có thể được đào tạo, tập huấn ngắn hạn về các lĩnh vực trợ giúp, hoặc có kinh nghiệm từ mối quan hệ trợ giúp (chẳng hạn, quan hệ giữa giáo viên-học sinh, hiệu trưởng-giáo viên; giám đốc-nhân viên).
+ Trợ giúp không chuyên nghiệp: Là hình thức trợ giúp mà chủ thể thường không được đào tạo, huấn luyện chính thức về các kĩ năng trợ giúp chuyên biệt. Sự trợ giúp của họ có thể chỉ xảy ra nhất thời trong mối quan hệ tạm thời với đối tượng (chẳng hạn, nhân viên bán hàng, tiếp tân, tiếp viên hàng không…với khách hàng, các tình nguyện viên cộng đồng giúp đỡ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS…). Người trợ giúp không chuyên nghiệp thường có mối quan hệ trợ giúp không chính thức, kết cấu trợ giúp lỏng lẻo, thời gian ngắn và hiệu quả giúp đỡ có giới hạn.
Như vậy, tư vấn và hỗ trợ đều có điểm chung là sự giúp đỡ, mang đến những điều tích cực, thuận lợi cho người khác khi họ đang gặp khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống hay công việc. Tuy nhiên, sự giúp đỡ trong tư vấn mang tính nghề nghiệp cao hơn còn sự giúp đỡ trong hỗ trợ mang ý nghĩa rộng hơn, phổ quát hơn.
Trong tài liệu này chúng tôi không phân biệt hai khái niệm “tư vấn” và “hỗ trợ” mà sử dụng khái niệm “tư vấn và hỗ trợ” hoặc “tư vấn, hỗ trợ” với ý nghĩa rộng nhất là hoạt động của giáo viên, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lí, các lực lượng khác trong và ngoài nhà trường trợ giúp học sinh và giáo viên trong hoạt động giáo dục và dạy học. Sự trợ giúp này có thể được thực hiện với nhiều hình thức và mức độ khác nhau như tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, lắng nghe, quan tâm, động viên, đưa ra những chỉ dẫn; cùng đồng hành để giúp học sinh vượt qua những khó khăn trong học tập, quan hệ và phát triển bản thân cho đến việc kết nối với các lực lượng khác trong và ngoài nhà trường để cùng phối hợp nâng cao hiểu viết và kĩ năng giúp học sinh vượt qua những khó khăn trên….  Chúng tôi sẽ tập trung phân tích các yếu tố có liên quan đến quá trình tư vấn, hỗ trợ cho đối tượng chính là học sinh với những khó khăn đặc trưng trong học tập, định hướng nghề nghiệp, quan hệ và giao tiếp xã hội (bạn bè, thầy cô và cha mẹ) và sự phát triển bản thân (tự ý thức, tự khẳng định bản thân, kĩ năng xã hội…..) ở học sinh trung học cơ sở. Ngoài ra, giáo viên cũng là một chủ thể quan trọng trong mối quan hệ với học sinh cũng như trong hoạt động giáo dục và dạy học học sinh, vì thế giáo viên cũng cần có sự tư vấn, hỗ trợ dưới góc độ tư vấn, hỗ trợ chuyên môn của đồng nghiệp.
1.1.1.2. Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
Hoạt động học tập và rèn luyện trong nhà trường là dạng hoạt động chủ đạo, quyết định trực tiếp sự phát triển tâm lí, nhân cách của học sinh. Dạng hoạt động này đặt ra nhiều yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức lĩnh hội tri thức, kĩ năng, rèn luyện đạo đức, nhân cách…nên học sinh sẽ phải đối mặt với những khó khăn nhất định nhằm thực hiện được những yêu cầu đó. Vượt qua được những yêu cầu, khó khăn này thì học sinh sẽ phát triển hài hòa về thể chất, tâm lí, trí tuệ và nhân cách.
Để làm được điều này giáo viên -với tư cách là chủ thể của hoạt động giáo dục và dạy học bên cạnh việc tổ chức và điều khiển hoạt động dạy học, định hướng hoạt động tự học và tự rèn luyện của học sinh, giáo viên cần đồng hành, theo sát và kịp thời phát hiện những khó khăn riêng của những học sinh khác nhau. Từ đó tìm ra biện pháp, cách thức hỗ trợ phù hợp, giúp học sinh thực hiện được hoạt động học tập và rèn luyện một cách hiệu quả. Nói cách khác, ngoài hai công việc chính là giáo dục và dạy học, hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh cũng là một trong những yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của người giáo viên. Theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông yêu cầu về năng lực tư vấn, hỗ trợ học sinh được coi là một trong những tiêu chuẩn về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên phổ thông nói chung và giáo viên trung học cơ sở nói riêng (tiêu chuẩn 2, tiêu chí 7). Ở một góc độ nhất định, giáo viên thực hiện công việc tư vấn, hỗ trợ học sinh hiệu quả sẽ góp phần hỗ trợ tích cực đến việc giáo dục và dạy học học sinh, mang lại kết quả tốt đẹp cho cả giáo viên và học sinh.
Theo tinh thần của Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 về hướng dẫn công tác tư vấn tâm lí trong trường phổ thông, hoạt động tư vấn tâm lí trong nhà trường được hiểu là “sự hỗ trợ tâm lí, giúp học sinh nâng cao hiểu biết về bản thân, hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội, từ đó tăng cảm xúc tích cực, tự đưa ra quyết định trong tình huống khó khăn học sinh gặp phải khi đang học tại nhà trường”.
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Như vậy quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học không chỉ dừng lại ở việc tư vấn, hỗ trợ cho từng học sinh cụ thể khi các em gặp khó khăn trong cuộc sống mà còn bao gồm các hoạt động mang tính phòng ngừa hướng tới mọi học sinh trong nhà trường, giúp học sinh nâng cao hiểu biết về bản thân, gia đình, mối quan hệ xã hội. Từ đó giúp học sinh tăng cảm xúc tích cực, tự đưa ra quyết định trong tình huống khó khăn mà học sinh gặp phải khi đang học tại nhà trường, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển về phẩm chất và năng lực theo mục đích giáo dục đã đề ra.
Trong nhà trường phổ thông, tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học vừa được xem là một tiến trình, vừa được xem là một hoạt động. Hoạt động này có thể bao gồm các mức độ hỗ trợ khác nhau (từ phòng ngừa, tư vấn và can thiệp khi cần thiết) và diễn ra theo nhiều phương thức khác nhau như: 1- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính phòng ngừa, nâng cao hiểu biết và năng lực thích ứng cho học sinh trong môi trường học tập và cuộc sống nói chung; 2- Tư vấn, hướng dẫn và gợi ý, đưa ra lời khuyên hoặc cung cấp thông tin cho học sinh; 3- Tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ để học sinh có thể tự giải quyết các vấn đề của bản thân; 4- Tư vấn tâm lí, tổ chức các hoạt động chuyên nghiệp giúp học sinh tự nhận thức về mình, từ đó thay đổi bản thân theo hướng tích cực.
1.1.2. Chủ thể tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
Các chủ thể tham gia tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học bao gồm: cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lí cho học sinh; giáo viên chủ nhiệm; giáo viên bộ môn; Bí thư Đoàn; hiệu trưởng, hiệu phó và các lực lượng giáo dục khác trong nhà trường. Như vậy có nhiều lực lượng cùng là chủ thể tham gia hoạt động tư vấn và hỗ trợ học sinh. Bởi lẽ đây là hoạt động hướng tới mọi học sinh kể cả học sinh chưa gặp khó khăn, có nguy cơ gặp khó khăn và đang gặp khó khăn ở các mức độ khác nhau đều được thụ hưởng sự tư vấn, hỗ trợ từ các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường. Do đó nội dung và hình thức tư vấn, hỗ trợ học sinh rất phong phú tùy từng đối tượng học sinh và tính chất, mức độ vấn đề mà học sinh cần hỗ trợ.
Tuy nhiên, trong bối cảnh trường học ở Việt Nam hiện nay khi lực lượng chuyên trách làm công tác tư vấn học đường còn rất hạn chế, chỉ có một số trường tại thành phố lớn có phòng tâm lí học đường với cán bộ chuyên trách hoặc có giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn tâm lí học sinh. Do vậy, giáo viên chủ nhiệm vẫn được coi là lực lượng chủ chốt trong việc tư vấn, hỗ trợ cho học sinh về mọi mặt từ học tập, quan hệ-giao tiếp, hướng nghiệp và phát triển bản thân. Vì thế, hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh của giáo viên chủ nhiệm đòi hỏi sự đầu tư thời gian, công sức và cả tình yêu thương, tâm huyết của giáo viên. Đó có thể là những công việc việc mà giáo viên đã và đang thực hiện hàng ngày với học sinh như quan tâm, chia sẻ, đồng hành, thường xuyên trao đổi, lắng nghe để học sinh được bày tỏ một cách chân thực suy nghĩ, hiểu biết, quan điểm, tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của mình; sự thấu hiểu, cảm thông của giáo viên với học sinh; thường xuyên động viên, khích lệ học sinh phát huy những điểm tích cực; khuyên nhủ học sinh điều hay lẽ phải. Hay cũng có thể là những việc đòi hỏi giáo viên phải dành nhiều thời gian và công sức hơn khi học sinh thực sự gặp phải vấn đề phức tạp trong học tập hay cuộc sống. Khi đó, giáo viên sẽ cần đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp, hoặc các lực lượng khác có chuyên môn và kinh nghiệm chuyên sâu để cùng trợ giúp cho học sinh.
Trong trường hợp vấn đề khó khăn mà học sinh gặp phải vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì giáo viên nên có hướng tư vấn, chuyển học sinh đến các cán bộ tâm lí học đường (chuyên trách hoặc giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn tâm lí) với những trường có phòng tâm lí học đường để các em có sự hỗ trợ chuyên sâu hơn. Nếu các trường không có phòng tâm lí học đường, giáo viên nên liên hệ với Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em trực thuộc Cục trẻ em, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (hotline 111 phục vụ 24/24h) để có sự hướng dẫn, tư vấn thêm. Hoặc giáo viên có thể kết nối với các cán bộ tâm lí học đường ở những trường khác có dịch vụ tư vấn học đường giới thiệu học sinh đến để được hỗ trợ kịp thời, thậm chí giới thiệu học sinh đến các chuyên gia ở các trung tâm tư vấn, trung tâm trị liệu và bệnh viện.
Trong tài liệu này chúng tôi sẽ sử dụng từ “giáo viên” bao hàm cả giáo viên chủ nhiệm và bộ môn với tư cách là chủ thể chính của hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong nhà trường.
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1.1.3. Một số yêu cầu về đạo đức trong tư vấn và hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
Với mục tiêu tạo mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh và trợ giúp các em trong mọi mặt của đời sống, hoạt động học tập và rèn luyện, giáo viên và các chủ thể khác tham gia tư vấn, hỗ trợ cho học sinh cần đảm bảo một số yêu cầu cơ bản về đạo đức trong công việc của mình. Trong môi trường học đường, những yêu cầu về đạo đức trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh có ý nghĩa như những chỉ dẫn định hướng cho hoạt động của giáo viên và các lực lượng khác thực hiện trợ giúp học sinh một cách đúng hướng, có hiệu quả nhất, tránh những rủi ro có thể xảy ra với cả hai bên.
Giáo viên thực hiện quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh cần thực hiện những yêu cầu về đạo đức trong hoạt động tư vấn và hỗ trợ sau (sơ đồ 1.1)
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Sơ đồ 1.1. Những yêu cầu cơ bản về đạo đức trong tư vấn, hỗ trợ học sinh
1.1.3.1. Bảo mật
Đối với học sinh, việc giữ bí mật những vấn đề riêng tư về sự phát triển bản thân, tình cảm, quan hệ của các em có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ đôi khi quyết định trực tiếp đến hiệu quả của hoạt động trợ giúp.
Để giữ được bí mật vấn đề của học sinh, giáo viên cần lưu ý:

· Cuộc tư vấn, trò chuyện được bố trí ở nơi kín đáo, người khác không nghe thấy và không quấy rầy.

· Lưu giữ hồ sơ học sinh an toàn, tránh để mất dữ liệu hoặc lộ dữ liệu trên máy tính. Những thông tin về học sinh không liên quan đến mục đích tư vấn thì không lưu.

· Giải thích cho học sinh ngay từ đầu về mục đích và quy trình tư vấn, vấn đề giữ bí mật và những ngoại lệ liên quan đến tính bảo mật. Giáo viên chỉ được tiết lộ bí mật khi học sinh đồng ý nói ra vấn đề của mình, khi vấn đề của học sinh đe dọa đến tính mạng của bản thân và những người khác, hay khi vấn đề của học sinh có liên quan đến khía cạnh pháp lí hoặc tòa án.

· Không tiết lộ nội dung của cuộc tư vấn, hỗ trợ học sinh cho bên thứ ba, trừ khi học sinh đồng ý.

Bảo vệ những thông tin có liên quan đến thân nhân của học sinh trong các giấy tờ, hồ sơ, số liệu có liên quan đến học sinh.
1.1.3.2. Tôn trọng học sinh
Tôn trọng học sinh cần phải được thể hiện trong tất cả giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ cũng như trong cả lời nói và hành động của giáo viên. Tôn trọng học sinh vừa được xem như một yêu cầu về đạo đức vừa được xem như một thái độ cần có của giáo viên trong quá trình tư vấn và hỗ trợ học sinh. Những biểu hiện của sự tôn trọng học sinh như:
·    Giáo viên đặt học sinh ở vị trí là một nhân cách độc lập với những đặc điểm riêng về tình cảm, quan điểm, suy nghĩ và cá tính…
·    Giáo viên coi trọng quyền tự chủ và tự quyết của học sinh cũng như cha mẹ, người đại diện cho các em.
·    Công bằng trong đối xử và tôn trọng sự khác biệt cá nhân học sinh (về kinh nghiệm, tính cách, quan điểm, hoàn cảnh gia đình, văn hóa, giá trị, niềm tin ….).
·    Tin tưởng vào khả năng và khẳng định giá trị của học sinh. Cùng với học sinh xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của các em
·    Không phán xét những hành vi, suy nghĩ, thái độ của học sinh. Giáo viên cần ý thức được rằng tư vấn, hỗ trợ học sinh để giúp các em giải quyết khó khăn, vướng mắc đang gặp phải. Vì thế giáo viên tập trung phân tích vấn đề và tìm ra giải pháp chứ không phải đưa ra những nhận định, đánh giá về con người của học sinh.
1.1.3.3. Trung thực và trách nhiệm
Để tạo được sự tin tưởng ở học sinh, giáo viên cần thể hiện thái độ trung thực và trách nhiệm. Thái độ trung thực và trách nhiệm được biểu hiện:
· Trợ giúp học sinh phù hợp với năng lực của bản thân, những trường hợp giáo viên thấy vượt quá khả năng của mình thì cần chủ động giới thiệu học sinh đến các giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lí hoặc các chuyên gia có chuyên môn.
· Sử dụng những kiến thức, hiểu biết khoa học, được kiểm chứng để trợ giúp cho học sinh đúng hướng.
· Giáo viên cũng cần thể hiện trách nhiệm với học sinh, với công việc mình đang làm thông qua việc hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ các em thực hiện những hành vi đúng đắn, hợp chuẩn.
· Chủ động tự tìm hiểu về pháp luật, qui định, chính sách có liên quan đến học sinh và đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho các em.
Có thể nói mọi việc giáo viên làm cho học sinh đều hướng đến mục đích duy nhất là đem lại những điều tốt đẹp cho các em, trợ giúp học sinh nỗ lực vượt qua khó khăn, vướng mắc của bản thân và cải thiện cuộc sống, học tập. Vì thế để giúp cho quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh đạt hiệu quả, đồng thời để bảo vệ quyền lợi của học sinh, giáo viên cần phải tuân thủ những yêu cầu cơ bản về đạo đức nêu trên và vận dụng linh hoạt vào từng tình huống cụ thể trong thực tiễn giáo dục và dạy học.
1.1.4. Nội dung tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học
Với đặc điểm tâm lí và những khó khăn đặc trưng trong cuộc sống học đường, học sinh trung học cơ sở rất cần giáo viên tập trung tư vấn, hỗ trợ những nội dung sau (sơ đồ 1.2). Những nội dung này sẽ được tập trung làm rõ xuyên suốt trong các phần tiếp theo của tài liệu này.
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Sơ đồ 1.2. Những nội dung cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh trung học cơ sở
1.1.4.1. Tư vấn, hỗ trợ trong hoạt động học tập và hướng nghiệp
Trong quá trình học tập, học sinh trung học cơ sở có thể gặp những khó khăn như: hạn chế về vốn kiến thức, lúng túng về phương pháp, kĩ năng giải quyết các nhiệm vụ học tập… Nội dung tư vấn về học tập cho học sinh có thể bao gồm: Cách tự nhận thức, tự đánh giá quá trình học tập của bản thân; Kĩ năng và phương pháp học tập hiệu quả, phát triển hứng thú trong học tập; Xây dựng kế hoạch học tập cá nhân và định hướng chiến lược học tập lâu dài; Hoàn thành các nhiệm vụ học tập có độ khó cao như các buổi thuyết trình chuyên đề, bài tập nhóm, dự án học tập…
Ở cấp trung học cơ sở, việc học tập của học sinh đã bắt đầu mang màu sắc định hướng nghề nghiệp, nhất là học sinh cuối cấp học này. Học sinh không chỉ học tập các môn học dựa vào hứng thú, sở thích của bản thân, mà còn tập trung vào những môn học liên quan đến trường, nghề hay ngành mà mình yêu thích. Đây cũng là nội dung giáo viên cần chú ý đến khi tư vấn, hỗ trợ học sinh về học tập: cung cấp thông tin về thế giới nghề nghiệp, giúp học sinh khám phá sở thích, đặc điểm tính cách, năng lực học tập… phù hợp với yêu cầu nghề mà học sinh kì vọng; xây dựng kế hoạch học tập gắn với lĩnh vực nghề nghiệp, thị trường lao động đang cần đến trong thời điểm hiện tại và tương lai.
1.1.4.2. Tư vấn, hỗ trợ trong giao tiếp  ứng xử với gia đình, bạn bè và giáo viên
Trong các mối quan hệ xã hội, học sinh trung học cơ sở cần được giáo viên tư vấn, hỗ trợ để giúp các em phát triển được kĩ năng thiết lập và giữ gìn các mối quan hệ, khả năng kiểm soát cảm xúc, cách thể hiện hành vi giao tiếp - ứng xử có văn hóa; có khả năng tư duy tích cực và biết lựa chọn các cách ứng xử đúng đắn, phù hợp trong các mối quan hệ xã hội. Những nội dung tư vấn, hỗ trợ cho học sinh có thể bao gồm:
· Tư vấn, hỗ trợ học sinh về giao tiếp - ứng xử với cha mẹ, người thân
· Tư vấn, hỗ trợ học sinh về giao tiếp - ứng xử với giáo viên
· Tư vấn, hỗ trợ học sinh về giao tiếp - ứng xử với bạn cùng tuổi
· Tư vấn, hỗ trợ học sinh về giao tiếp - ứng xử với bạn khác giới
Trong đó, cần chú ý đến những đặc điểm của tuổi dậy thì để tư vấn, hỗ trợ học sinh cách ứng xử phù hợp trong mối quan hệ với bạn khác giới, có kĩ năng tự bảo vệ bản thân và hiểu biết về vấn đề tình bạn, tình yêu, tình dục, giới tính và sức khỏe sinh sản.
1.1.4.3. Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến sự phát triển bản thân
Lứa tuổi học sinh trung học cơ sở có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt trong cuộc đời của mỗi cá nhân, đồng thời cũng là giai đoạn khó khăn nhất đối với chính bản thân các em cũng như đối với gia đình, nhà trường, xã hội. Trong những khó khăn đó, sự phát triển bản thân là một nội dung quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nhân cách, đạo đức của chính các em nên rất cần đến sự tư vấn, hỗ trợ mang tính chất thường xuyên của người giáo viên. Những nội dung học sinh trung học cơ sở cần được tư vấn, hỗ trợ trong sự phát triển bản thân như:
· Tư vấn, hỗ trợ học sinh xây dựng hình ảnh bản thân
· Tư vấn, hỗ trợ học sinh hình thành mẫu người lí tưởng
· Tư vấn, hỗ trợ học sinh phát triển khả năng tự khẳng định bản thân
· Tư vấn, hỗ trợ học sinh tự nhận thức, tự đánh giá bản thân
· Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong việc định hướng giá trị, phát triển các phẩm chất và năng lực cá nhân…
1.1.5. Hình thức và phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh
1.1.5.1. Hình thức tư vấn, hỗ trợ học sinh
Tùy thuộc vào những tiêu chí cụ thể mà có thể chia thành các hình thức tư vấn, hỗ trợ khác nhau như:
- Căn cứ vào tính chất của hoạt động tư vấn,hỗ trợ: Có thể chia thành hai dạng cơ bản gồm:
+ Tư vấn, hỗ trợ trực tiếp: Là hình thức tư vấn trong đó giáo viên và học sinh/nhóm học sinh trò chuyện, tương tác “mặt đối mặt với nhau” với nhau không qua môi trường trung gian. Ví dụ: học sinh và giáo viên gặp nhau trao đổi trên lớp, trong phòng tâm lí học đường tại trường (nếu có) hoặc tại nhà của học sinh...
+ Tư vấn, hỗ trợ gián tiếp: Đây là hình thức giáo viên và học sinh/nhóm học sinh không đối thoại trực tiếp mà thông qua phương tiện trung gian như điện thoại, mạng internet, “hộp thư tâm tình”...
- Căn cứ vào nội dung tư vấn, hỗ trợ: Có thể chia thành các hình thức cơ bản gồm:  tư vấn, hỗ trợ học tập và hướng nghiệp; tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến mối quan hệ, giao tiếp; tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến sự phát triển bản thân của học sinh.
Ngoài ra, giáo viên có thể tư vấn, hỗ trợ học sinh liên quan đến những nội dung cụ thể như: Tư vấn, hỗ trợ về giới tính/ sức khỏe sinh sản (giáo viên giúp học sinh có kiến thức về đặc điểm phát triển tâm, sinh lí lứa tuổi; các loại bệnh lây qua đường tình dục; vấn đề lạm dụng tình dục…); Tư vấn, hỗ trợ về vấn đề lạm dụng chất gây nghiện (giáo viên giúp học sinh có kiến thức về các chất gây nghiện và tác hại của chúng; giúp học sinh biết cách phòng tránh việc lạm dụng chất gây nghiện, đảm bảo an toàn cho sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần của học sinh…; Tư vấn, hỗ trợ về sử dụng mạng xã hội an toàn (giáo viên có thể hướng dẫn, tư vấn cho học sinh cách khai thác thông tin trên mạng xã hội, những kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội và hạn chế những rủi ro khi học sinh tham gia các hoạt động trên mạng xã hội....)
1.5.1.2. Phương pháp tư vấn,hỗ trợ học sinh
Trong quá trình giáo viên tư vấn, hỗ trợ học sinh, bên cạnh những phương pháp cơ bản như trò chuyện, trực quan…giáo viên cũng cần sử dụng các phương pháp khác nhằm đánh giá, nhận diện biểu hiện và mức độ khó khăn mà học sinh gặp phải như quan sát, trắc nghiệm. Do vậy trong nội dung này chúng tôi kết hợp trình bày nhóm các phương pháp đánh giá khó khăn của học sinh và nhóm các phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh
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Sơ đồ 1.3. Các phương pháp đánh giá khó khăn của học sinh và phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh
a. Nhóm các phương pháp đánh giá khó khăn của học sinh
Phương pháp quan sát
* Khái niệm: Là phương pháp giáo viên dựa trên sự tri giác có chủ định, có mục đích nhằm xác định các đặc điểm tâm lí và mức độ khó khăn của học sinh qua hành vi, cử chỉ, lời nói, biểu cảm... trong các hoàn cảnh tự nhiên để giúp giáo viên tư vấn, hỗ trợ học sinh có hiệu quả.
* Ý nghĩa:
-  Phương pháp này cho phép giáo viên thu thập thêm thông tin về những biểu hiện về hành vi, thái độ, diễn biến tâm lí của học sinh ở các môi trường khác nhau (như trên lớp, trong trường, ngoài trường, khi giao tiếp trực tiếp hay trên không gian mạng), với các đối tượng khác nhau (như với bạn bè, thầy cô giáo, cha mẹ, người thân).
- Giúp giáo viên nhìn nhận vấn đề trực tiếp trong bối cảnh tự nhiên
- Giúp giáo viên hiểu học sinh hơn, góp phần lí giải nguyên nhân, mức độ khó khăn hay vấn đề vướng mắc học sinh đang gặp phải và lên kế hoạch hỗ trợ học sinh hoặc có sự điều chỉnh cách thức tác động đến học sinh cho phù hợp.
Ví dụ: Học sinh A gần đây có kết quả học tập môn toán sa sút, giáo viên cần có kế hoạch quan sát học sinh A trong giờ học toán như: sự chuyên cần, mức độ tích cực tham gia trong giờ học, việc làm bài tập về nhà, thái độ với giáo viên dạy toán... Bên cạnh đó cũng cần quan sát biểu hiện về sức khỏe thể chất, tâm lí và mối quan hệ, sự tương tác của học sinh A với bạn bè trên lớp trong giờ học toán và cả ngoài giờ học. Từ đó giáo viên tập hợp thông tin để lí giải nguyên nhân vấn đề A gặp phải cũng như mức độ nghiêm trọng của vấn đề để có hướng tư vấn, hỗ trợ phù hợp.
* Yêu cầu khi sử dụng:
- Giáo viên có kế hoạch quan sát cụ thể và cần ghi chép thông tin đầy đủ (như mục đích, thời gian, địa điểm, tình huống quan sát, kết quả)
- Tập trung tri giác nhưng không để học sinh cảm thấy các em đang bị theo dõi, giám sát
-  Kết hợp quan sát sự kiện và mức độ thường xuyên của hành vi
-  Giữ thái độ khách quan khi quan sát, không đánh giá hành vi, thái độ hay sự kiện xảy ra với học sinh
-  Nên thiết kế bảng ghi chép và cách thức ghi chép dễ dàng, thuận tiện
- Nếu có sử dụng các phương tiện hỗ trợ khác (như camera, máy ảnh) cần sử dụng khéo léo, tránh phá vỡ bối cảnh tự nhiên của hành vi và sự kiện
Phương pháp trắc nghiệm
* Khái niệm: Là phương pháp có sử dụng một hay nhiều công cụ đã được chuẩn hóa dùng để đo lường một cách khách quan một hay một số đặc tính cá nhân như tính cách, sở thích, hành vi, thái độ…
* Ý nghĩa: Giúp giáo viên có thêm thông tin về học sinh để đánh giá mức độ của những khó khăn, vướng mắc học sinh đang gặp phải. Từ đó định hướng cho giáo viên đưa ra kế hoạch tư vấn, hỗ trợ phù hợp.
* Yêu cầu khi sử dụng:
· Khi sử dụng phương pháp trắc nghiệm, nếu cần thiết, phải có ý kiến chuyên môn của các nhà tâm lí hay chuyên gia trắc nghiệm.
· Trong trường hợp cần sử dụng, giáo viên cần nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc sử dụng các trắc nghiệm và được tập huấn, hướng dẫn sử dụng và phân tích kết quả những trắc nghiệm được chuẩn hóa.
· Một số trắc nghiệm chuyên sâu khi cho học sinh trả lời cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người bảo trợ của các em
Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động
* Khái niệm: Là phương pháp trong đó giáo viên căn cứ vào những kết quả, sản phẩm của học sinh (cả sản phẩm vật chất và tinh thần) thực hiện trong quá trình học tập và tham gia các hoạt động giáo dục để tìm hiểu, đánh giá những khía cạnh liên quan đến nhận thức, trí tuệ, tình cảm, sở thích, hứng thú, tính cách…cũng như biểu hiện khó khăn của học sinh trong học tập và cuộc sống. Ví dụ sản phẩm hoạt động của học sinh như: tranh vẽ, bài thuyết trình…
* Ý nghĩa: Giúp giáo viên có thêm thông tin về học sinh và có cơ sở để đánh giá học sinh một cách khách quan và toàn diện. Bởi lẽ những sản phẩm do học sinh thực hiện trong học tập, lao động và rèn luyện sẽ phần nào nói lên đặc điểm riêng về phẩm chất, năng lực, sở thích, hứng thú… cũng như những khó khăn các em gặp phải. Từ đó, giáo viên có thể tập hợp thông tin để hiểu học sinh cũng như những khó khăn các em gặp phải và có kế hoạch tư vấn, hỗ trợ phù hợp.
* Yêu cầu khi sử dụng:
- Chú ý xem xét sản phẩm hoạt động trong mối liên hệ với thời gian, không gian của hoạt động và điều kiện tiến hành hoạt động.
- Quan tâm đến những yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến quá trình hoạt động để tạo ra sản phẩm như những tác động của ngoại cảnh, hứng thú, tâm trạng…của học sinh.
- Giáo viên nên kết hợp với các phương pháp khác như quan sát và trò chuyện để phân tích khách quan, chính xác những biểu hiện khó khăn, đặc điểm tâm lí của học sinh qua sản phẩm hoạt động (không suy diễn hay áp đặt theo ý chủ quan của giáo viên).
Phương pháp nghiên cứu hồ sơ học sinh
* Khái niệm: Là phương pháp trong đó giáo viên tìm hiểu, phân tích hồ sơ học sinh như hồ sơ về thành tích học tập (học bạ); sự phát triển thể chất (sổ sức khỏe); thông tin về gia đình và cha mẹ học sinh (phiếu thông tin học sinh) để có thêm thông tin hỗ trợ cho việc nhận định, đánh giá những khó khăn học sinh đang gặp phải.
* Ý nghĩa: Thông tin thu được từ phương pháp nghiên cứu hồ sơ học sinh giúp giáo viên có cái nhìn toàn diện hơn về học sinh, góp phần tìm ra nhưng khó khăn mà học sinh gặp phải, nguyên nhân của những khó khăn đó cũng như gợi ý hướng tư vấn, nguồn hỗ trợ học sinh phù hợp.
* Yêu cầu khi sử dụng:
- Chỉ được tìm hiểu hồ sơ học sinh khi thấy cần thiết và được đồng ý của nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm (nếu là giáo viên bộ môn hoặc giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lí học sinh, cán bộ tâm lí học đường…).
- Ghi chép đầy đủ thông tin về học sinh theo diễn tiến thời gian.
- Khách quan tập hợp thông tin từ các nguồn hồ sơ và kết hợp với những phương pháp đánh giá khó khăn của học sinh khác để xác định rõ vấn đề mà học sinh gặp phải cũng như nguyên nhân và nguồn hỗ trợ phù hợp.
b. Nhóm các phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh
Phương pháp trò chuyện
* Khái niệm: Là phương pháp tư vấn, hỗ trợ trong đó giáo viên trao đổi, tương tác trực tiếp với học sinh về vấn đề có liên quan đến những khó khăn mà học sinh đang gặp phải bằng hệ thống câu hỏi do giáo viên chuẩn bị trước.
* Ý nghĩa:
- Giúp giáo viên thiết lập được mối quan hệ với học sinh và thu thập thông tin để hiểu học sinh hơn
- Giúp học sinh bày tỏ tình cảm, bộc lộ được vấn đề đang gặp phải và khám phá được tiềm năng của bản thân để giải quyết vấn đề.
* Yêu cầu khi sử dụng:
- Xác định rõ mục đích của buổi trò chuyện
- Thể hiện thái độ cởi mở, vui vẻ và thân thiện với học sinh để tạo môi trường giao tiếp tích cực khuyến khích học sinh chia sẻ thông tin
- Đặt câu hỏi phù hợp, linh hoạt hoặc nêu vấn đề để học sinh suy nghĩ, bộc lộ sự hiểu biết, kinh nghiệm, từ đó phát hiện ra các khía cạnh có liên quan đến vấn đề cần giải quyết
-  Lắng nghe ý kiến của học sinh, phản hồi nội dung và xúc cảm một cách phù hợp
-  Khích lệ học sinh suy nghĩ và trao đổi để đạt được mục đích của quá trình trò chuyện)
Phương pháp trực quan
* Khái niệm: Là phương pháp giáo viên sử dụng những phương tiện trực quan (như tranh ảnh, video, mẫu vật thật...) hay phương tiện kĩ thuật trong quá trình tư vấn, hỗ trợ giúp học sinh nhận diện vấn đề, khám phá bản thân để từ đó đưa ra các biện pháp giải quyết khó khăn mà bản thân đang gặp phải.
* Ý nghĩa
· Hình thức minh họa hoặc trình bày trực quan giúp học sinh hiểu rõ vấn đề của mình hơn và dễ dàng thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, mong muốn của mình.
· Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả với những trường hợp học sinh khó hoặc không muốn bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách trực tiếp.
Ví dụ: giáo viên cùng học sinh chơi với các đồ vật, con thú nhỏ để nói về những vấn đề trong mối quan hệ của các em với bạn bè, thầy cô hay cha mẹ....
* Yêu cầu khi sử dụng:
· Lựa chọn phương tiện (tranh, ảnh, video, đồ vật) phù hợp với mục đích, nội dung tư vấn, hỗ trợ
· Lựa chọn không gian, đặt câu hỏi phù hợp để học sinh thể hiện suy nghĩ của bản thân qua phương tiện trực quan
Phương pháp kể chuyện
* Khái niệm: Là phương pháp giáo viên dùng lời nói, điệu bộ, nét mặt để thuật lại một cách sinh động một câu chuyện có liên quan đến vấn đề của học sinh để giúp học sinh nhìn nhận vấn đề của bản thân trên cơ sở phân tích, đánh giá về các cách giải quyết vấn đề trong trong câu chuyện.
* Ý nghĩa:
-  Thông qua nội dung chuyện kể và cách thức kể chuyện của giáo viên sẽ hình thành và phát triển được những cảm xúc tích cực và niềm tin đúng đắn ở học sinh
- Giúp học sinh học tập được những cách thức giải quyết tích cực dựa trên sự phân tích và đánh giá vấn đề
- Giúp học sinh phân tích, đánh giá, liên hệ và rút ra những bài học bổ ích cho bản thân từ nội dung câu chuyện.
* Yêu cầu khi sử dụng:
· Chuyện kể phải phù hợp với mục đích tư vấn, hỗ trợ và đặc điểm tâm lí của học sinh.
· Nội dung câu chuyện nên gần gũi với đời sống thực tiễn của học sinh. Những câu chuyện được kể có thể do sáng tác hoặc được viết theo các sách/báo, hoặc được sưu tầm từ đời sống thực tiễn.
· Giáo viên có thể nêu một số câu hỏi hoặc vấn đề để định hướng chú ý và dẫn dắt tư duy có chủ định ở học sinh; yêu cầu học sinh dự đoán về diễn biến của câu chuyện, cách xử lí tình huống của nhân vật trong câu chuyện…
Phương pháp thuyết phục
* Khái niệm: Là phương pháp giáo viên dùng lí lẽ, minh chứng cụ thể để tác động đến học sinh, giúp học sinh thay đổi nhận thức, thái độ và có hành vi tích cực để tự điều chỉnh bản thân.
* Ý nghĩa:
-  Phương pháp này sẽ giúp học sinh nhìn nhận rõ về vấn đề mà mình đang gặp khó khăn, vướng mắc cũng như hiểu bản thân mình hơn
- Hình thành và phát triển được những cảm xúc tích cực và niềm tin đúng đắn ở học sinh, từ đó điều chỉnh hành vi theo hướng mong đợi.
* Yêu cầu khi sử dụng:
· Giáo viên cần sử dụng ngôn ngữ phù hợp
· Đưa ra minh chứng cụ thể, rõ ràng.
· Khi thuyết phục cần tác động đến cả nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh
· Giáo viên thể hiện sự quan tâm và thuyết phục bằng tình cảm nhiều hơn để học sinh hiểu và làm theo
Để hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh đạt được kết quả như mong đợi, giáo viên cần phối hợp sử dụng các phương pháp trên một cách linh hoạt trong thực tiễn giáo dục và dạy học học sinh.
1.1.6. Các giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học
Thực tiễn hoạt động giáo dục và dạy học sẽ nảy sinh nhiều tình huống phong phú và đa dạng, vì thế giáo viên thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh cũng rất linh hoạt, tùy thuộc vào từng vấn đề cụ thể. Tư vấn, hỗ trợ có thể chỉ là sự lắng nghe, động viên học sinh hay đưa ra những chỉ dẫn giúp các em hiểu rõ vấn đề. Mức độ sâu hơn có thể là sự huy động, kết nối nguồn lực từ nhiều lực lượng khác nhau để giúp học sinh đối diện và giải quyết vấn đề của mình. Quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học có thể khái quát thành ba giai đoạn như trong sơ đồ 1.4.
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Sơ đồ 1.4. Các giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động
giáo dục và dạy học
Với những trường hợp trong đó học sinh có những vấn đề, khó khăn cần được hỗ trợ sâu hơn chúng tôi sẽ trình bày cụ thể ở nội dung 2 “Phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh” của tài liệu này. Và việc phân tích trường hợp thực tiễn chính là sự cụ thể hóa bước 2 - thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh trong ba giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ được trình bày trong phần này.
1.1.6.1. Giai đoạn mở đầu tư vấn, hỗ trợ
Giai đoạn này giáo viên hướng đến mục tiêu thiết lập mối quan hệ thân thiện và tin tưởng với học sinh. Việc xây dựng mối quan hệ mật thiết và sự tin tưởng với học sinh có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng lớn đến kết quả tư vấn, hỗ trợ. Thông qua việc sử dụng các kĩ năng tư vấn, hỗ trợ để giáo viên xây dựng mối quan hệ tốt với học sinh, tạo cơ sở thuận lợi cho các giai đoạn tiếp theo. Thái độ cởi mở, sự quan tâm chân thành, lắng nghe ân cần... của giáo viên cũng là một trong những cách hiệu quả để thiết lập mối quan hệ tích cực ban đầu với học sinh. Để tăng thêm sự tin tưởng của học sinh, giáo viên có thể nói rõ cho học sinh hiểu về các yêu cầu về đạo đức trong tư vấn, hỗ trợ học sinh, đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về tính bảo mật, tôn trọng học sinh. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc thiết lập mối quan hệ giữa giáo viên - học sinh không chỉ được thực hiện ở giai đoạn này mà cần được duy trì trong suốt quá trình tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.
1.1.6.2. Giai đoạn thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh
Giai đoạn này gồm ba công việc chính sau đây:
(1) Xác định vấn đề của học sinh
(2) Lựa chọn giải pháp ưu thế
(3) Xây dựng và thực hiện kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh
Để xác định học sinh đang gặp khó khăn, vướng mắc nào là chính giáo viên cần thu thập thông tin của học sinh ở các khía cạnh (như học tập, quan hệ giao tiếp, bản thân, ...), từ nhiều nguồn khác nhau (như cha mẹ, thầy cô, bạn bè...), bằng các cách khác nhau (như qua trò chuyện, trực quan, quan sát, sử dụng trắc nghiệm....), ở các môi trường khác nhau (như ở nhà, trên lớp, trong trường, ngoài trường, trên không gian mạng...). Sau khi thu thập thông tin của học sinh, giáo viên sẽ tập hợp những vấn đề của học sinh và nhận diện đâu là vấn đề chính, đâu là hệ quả từ vấn đề chính mà học sinh đang gặp phải. Đồng thời đánh giá mức độ của vấn đề học sinh đang gặp phải như thế nào: chỉ là bình thường, mức nhẹ hay nặng cần tư vấn, hỗ trợ chuyên sâu hơn. Bước này sẽ quyết định cách thức tư vấn, hỗ trợ của giáo viên với học sinh cũng như lựa chọn giải pháp ưu thế.
Khi vấn đề đã được làm sáng tỏ, giáo viên và học sinh cần tìm kiếm và đề ra các giải pháp cho vấn đề của học sinh và xây dựng kế hoạch thực hiện. Đây có thể là giai đoạn dài nhất trong quá trình tư vấn, hỗ trợ. Khi đã đề xuất được các giải pháp cần giúp học sinh tưởng tượng về tương lai và kết quả về mặt tinh thần của các lựa chọn thay thế đó; xác định rõ những điều cụ thể học sinh có thể thực hiện để cải thiện tình hình của các em và đồng thời cùng với học sinh đặt thứ tự ưu tiên cho các giải pháp khả thi.
Kết quả của giai đoạn này là các giải pháp tối ưu đã được lựa chọn. Giáo viên và học sinh lập kế hoạch hành động để thực hiện các giải pháp như: xác định mục tiêu, cách thức tiến hành, thời gian thực hiện, người chịu trách nhiệm... Học sinh cần hiểu rõ trách nhiệm của họ là tích cực tham gia giải quyết vấn đề bằng cách thực hiện kế hoạch đã đặt ra cùng với sự động viên, khích lệ của giáo viên để vượt qua những khó khăn hay giải quyết được vấn đề của mình.
1.1.6.3. Giai đoạn kết thúc tư vấn, hỗ trợ
Trước khi đưa ra quyết định kết thúc quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh hoặc là tiếp tục, giáo viên thực hiện hai công việc sau:
(1) Đánh giá kết quả thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh
(2) Theo dõi sự tiến bộ của học sinh
Sau khi học sinh triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp, giáo viên cần có sự đánh giá kết quả. Việc đánh giá dựa trên các mục tiêu đã đặt ra. Học sinh đã giải quyết được vấn đề gì? Học được cái gì? Đã sử dụng nguồn lực hỗ trợ nào để đạt được kết quả như vậy? Giáo viên cần ghi nhận những tiến bộ của học sinh dù là rất nhỏ để động viên, khuyến khích học sinh. Cần phải có thời gian cho sự thay đổi dần dần của học sinh nên giáo viên cần phải kiên nhẫn. Nếu học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ thì không nên trách móc, mà cần tìm ra nguyên nhân và đưa ra hướng khắc phục cho học sinh.
Khi học sinh thực hiện các phương án để đối diện, giải quyết khó khăn, vướng mắc của bản thân, trong khả năng của mình giáo viên nên có sự theo dõi trực tiếp (như hỏi chuyện học sinh) hoặc gián tiếp (như thông qua hỏi các học sinh khác trong lớp, qua quan sát biểu hiện của học sinh trên lớp, trong giờ chơi...) để có hướng hỗ trợ học sinh khi cần thiết. Ngay cả khi học sinh trong lớp mình giảng dạy đã cải thiện được tình hình và giải quyết được vấn đề, giáo viên cũng nên theo dõi học sinh trong những tình huống tương tự để tư vấn, hỗ trợ cho học sinh kịp thời. Khi nhận thấy học sinh đã kiểm soát được bản thân, tự mình ứng phó hiệu quả với các tình huống tương tự thì đây chính là thời điểm giáo viên có thể kết thúc quá trình tư vấn, hỗ trợ.
1.1.7. Một số kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
Các kĩ năng tư vấn, hỗ trợ mà giáo viên có thể sử dụng linh hoạt trong quá trình trợ giúp học sinh gồm:
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Sơ đồ 1.5.Các kĩ năng tư vấn, hỗ trợ cơ bản
1.1.7.1. Kĩ năng lắng nghe
* Khái niệm: Là khả năng giáo viên tập trung chú ý, quan tâm, thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc, vấn đề của học sinh và đưa ra những phản hồi phù hợp giúp học sinh nhận biết rằng mình đang được quan tâm, chia sẻ.
* Tầm quan trọng của kĩ năng:
· Làm cho học sinh cảm thấy được tôn trọng, thấy mình có giá trị
· Góp phần xây dựng mối quan hệ tin tưởng, thân thiện giữa giáo viên và học sinh
· Cho phép học sinh giải tỏa cảm xúc, giảm căng thẳng
· Khuyến khích học sinh chia sẻ nhiều thông tin
*Chỉ dẫn thực hiện kĩ năng:
· Giáo viên bày tỏ sự khích lệ đối với học sinh bằng các biểu cảm phi ngôn ngữ nhằm khuyến khích sự chia sẻ của học sinh (như gật đầu, hơi ngả người về phía học sinh, duy trì giao tiếp bằng mắt, giọng nói nhẹ nhàng, khoảng cách phù hợp, im lặng tích cực….)
· Đón nhận cảm xúc và cố gắng thấu hiểu cảm xúc của học sinh đằng sau những sự kiện và suy nghĩ học sinh chia sẻ mà không phán xét hay bình luận gì
· Sử dụng những câu nói thể hiện sự khích lệ, động viên học sinh (như cô/thầy hiểu, à, ra thế, cô/thầy đang nghe em đây….)
· Lắng nghe không phải chỉ thu nhận thông tin một chiều mà cần có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh. Vì thế giáo viên nên sử dụng các kĩ thuật lắng nghe tích cực như: phản hồi cảm xúc, phản hồi nội dung để giúp học sinh cảm nhận được giáo viên hiểu câu chuyện và thấu cảm với vấn đề của mình.
Ví dụ: 
Học sinh phàn nàn “Tại sao mẹ lại không cho em đi sinh nhật bạn trong  lớp nhỉ? Mẹ định giam cầm em trong nhà mãi sao?”
Giáo viên: “Có vẻ như em cảm thấy bực mình và thất vọng (phản hồi cảm xúc) vì mẹ không cho em đi sinh nhật bạn trong lớp (phản hồi nội dung)”
1.1.7.2. Kĩ năng đặt câu hỏi
* Khái niệm: Là khả năng của giáo viên sử dụng các dạng câu hỏi (cách hỏi) để thu thập thông tin từ phía học sinh, làm sáng tỏ những vấn đề còn chưa rõ, khuyến khích học sinh tự bộc lộ những suy nghĩ, xúc cảm của bản thân mình.
* Các dạng câu hỏi: Có hai dạng câu hỏi cơ bản gồm câu hỏi đóng và câu hỏi mở.
·   Câu hỏi đóng là câu hỏi đưa đến câu trả lời cụ thể, ngắn: “có” hoặc “không”; “đúng” hoặc “sai”. Tuy ít hiệu quả hơn nhưng dạng câu hỏi này cũng cần thiết khi cần thu thập thông tin nhanh, cụ thể hoặc giúp kết thúc câu chuyện dài dòng, tản mạn
Ví dụ: “Em có tức giận khi bạn ấy tỏ ra coi thường em không?”
·   Câu hỏi mở là dạng câu hỏi có hiệu quả trong tư vấn, hỗ trợ vì đưa đến nhiều thông tin cụ thể và phong phú; giúp khuyến khích học sinh bày tỏ nhiều hơn về cảm xúc và suy nghĩ của bản thân mình. Câu hỏi mở thường bắt đầu bằng các từ như “thế nào?”, “khi nào?” hay kết thúc bằng các từ “ra sao”, “như thế nào”.
Ví dụ: “Quan hệ của em với bố như thế nào?”; “Việc chơi thể thao có ý nghĩa gì với em?”
Ngoài ra còn có các dạng câu hỏi khác như: câu hỏi về nhận thức “Em nghĩ như thế nào về việc làm của bản thân mình?”; câu hỏi về cảm xúc“Em cảm thấy thế nào khi bị bạn bè xa lánh?”; câu hỏi về hành vi “Em sẽ làm gì sau khi nhận ra sai lầm của bản thân?”; câu hỏi về nguyên nhân “Điều gì khiến em bỏ học mấy tiết hôm thứ ba vừa rồi?”.
* Chỉ dẫn thực hiện kĩ năng:
· Giáo viên vận dụng linh hoạt các dạng câu hỏi để tìm hiểu thông tin về học sinh và đặt câu hỏi đúng lúc, đúng thời điểm
· Câu hỏi đặt ra phải đi theo lôgic của sự kiện và tư duy của học sinh. Giáo viên giúp học sinh mô tả hiện trạng bằng cách trả lời câu hỏi như thế nào? sau đó yêu cầu phân tích, lí giải vì sao như thế?, cuối cùng trả lời câu hỏi vấn đề là gì?
· Nên sử dụng câu hỏi mở để thu thập thông tin về sự kiện (cái gì?); quá trình hay cảm xúc (như thế nào?), nguyên nhân (vì sao?)
· Có thể sử dụng các câu hỏi giả định về những điều tích cực để hướng học sinh đến sự thay đổi (dạng câu hỏi nếu… thì…) hoặc câu hỏi phép lạ (ví dụ: nếu có điều ước, thì em ước gì?)
* Những điều cần tránh khi sử dụng câu hỏi:
· Hỏi nhiều câu hỏi “Tại sao”
· Hỏi tới tấp, nhiều câu hỏi cùng lúc
· Câu hỏi mang tính chất suy diễn
1.1.7.3. Kĩ năng thấu hiểu
* Khái niệm: Là khả năng giáo viên biết đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về vấn đề cũng như tâm tư, tình cảm của học sinh để chia sẻ và giúp các em tự tin đối diện và giải quyết vấn đề của mình.
* Tầm quan trọng của kĩ năng:
· Giúp giáo viên không chỉ hiểu sâu sắc suy nghĩ mà cả mức độ cảm xúc của học sinh hay nói cách khác giúp giáo viên hiểu học sinh bằng cảm xúc và bằng tư duy.
· Giúp học sinh cảm thấy được lắng nghe, thừa nhận vì thế góp phần xây dựng mối quan hệ tin tưởng và thân thiện giữa giáo viên và học sinh.
* Chỉ dẫn thực hiện kĩ năng:
· Giáo viên đặt mình vào hoàn cảnh của học sinh để hiểu sự kiện, suy nghĩ của học sinh cũng như cảm nhận về điều các em đang cảm thấy hoặc những gì các em đã trải qua.
· Lắng nghe tích cực để hiểu sâu xa những điều ẩn chứa sau ngôn ngữ của học sinh và chỉ ra cảm xúc thực sự mà học sinh đang trải nghiệm.
· Thể hiện sự thấu cảm bằng cách:
+ Gọi tên cảm xúc mà học sinh đang trải nghiệm và lí do học sinh có cảm xúc đó
Ví dụ: Cô nhận thấy em cảm thấy cô đơn vì các bạn không chọn em vào nhóm
+ Thể hiện/nói với học sinh rằng cô/thầy hiểu rằng cảm xúc của học sinh là hợp lí trong hoàn cảnh của các em và thầy/cô hiểu điều đó.
+ Bình thường hóa cảm xúc của học sinh bằng cách nói với học sinh rằng nhiều người trong hoàn cảnh tương tự như em cũng có cảm xúc như thế và những suy nghĩ, cảm xúc của học sinh trải qua có thể lí giải được trong hoàn cảnh của các em.
Ví dụ: Nếu cô/thầy ở trong hoàn cảnh của em thì cô/thầy cũng khó tránh khỏi cảm giác cô đơn và buồn tủi như em
+ Làm cho học sinh cảm thấy có giá trị: Giáo viên chỉ cho học sinh thấy những giá trị tích cực trong suy nghĩ, cảm xúc của học sinh ở trong hoàn cảnh của các em.
Ví dụ: Cô/thầy cảm nhận rằng em vừa buồn tủi vừa cô đơn vì không được các bạn chọn vào nhóm làm việc cùng nhau. Qua những gì em chia sẻ cô nhận thấy em là một cô gái sâu sắc và nhạy cảm. Nếu như các bạn biết được điều này hẳn các bạn sẽ phải suy nghĩ lại về hành vi của mình.
1.1.7.4. Kĩ năng phản hồi
* Khái niệm: Là khả năng của giáo viên truyền tải lại những cảm xúc, suy nghĩ, hành vi của học sinh nhằm kiểm tra lại thông tin từ phía học sinh, đồng thời thể hiện thái độ quan tâm cũng như khích lệ, động viên học sinh nhận thức về vấn đề, cảm xúc, suy nghĩ của mình để thay đổi.
* Tầm quan trọng của kĩ năng:
· Giúp giáo viên kiểm tra lại thông tin mà học sinh chia sẻ.
· Làm cho học sinh thấy mình được lắng nghe, được thấu hiểu từ đó gắn kết mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh.
· Phản chiếu lại những gì đã nghe thấy giúp học sinh nhìn lại mình và giúp giáo viên khám phá sâu hơn về những gì học sinh chia sẻ.
· Nắm bắt được khía cạnh quan trọng nhất của thông điệp mà học sinh có thể không nhận ra hoặc cố tình che đậy.
* Các hình thức phản hồi:
· Phản hồi nội dung:  Giáo viên lắng nghe câu chuyện và tóm lược lại những điều học sinh chia sẻ bằng ngôn ngữ riêng của giáo viên mà không đánh giá, bình luận
Ví dụ: Vậy là qua những gì em chia sẻ từ đầu đến giờ, cô/thầy và em đã trao đổi với nhau về những mâu thuẫn của em với bố mẹ khi bố mẹ không đồng ý cho em thi vào trường đại học mà em yêu thích, cũng như những cảm xúc khó chịu mà em đã trải qua trong thời gian dài.
· Phản hồi cảm xúc: Giáo viên xác định và gọi tên những cảm xúc mà học sinh  trải nghiệm, sử dụng ngôn ngữ của mình để nói về những cảm xúc mà học sinh đã trải qua một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.
· Giáo viên có thể sử dụng các mẫu câu như “Thầy/cô nhận thấy rằng con/em cảm thấy…(cảm xúc)… khi…” hoặc “Dường như em cảm thấy… (cảm xúc)… khi...”
Ví dụ: “Thầy/cô nhận thấy em cảm thấy buồn và thất vọng vì bố mẹ đã không hiểu và không ủng hộ em thi vào trường đại học mà em mong muốn”.
* Chỉ dẫn thực hiện kĩ năng:
· Lắng nghe để hiểu được đầy đủ sự kiện và cảm xúc của học sinh
· Tóm tắt hoặc diễn đạt lại những điều học sinh đưa ra về cảm xúc hoặc về nội dung mà không kèm theo sự phán xét, phê phán hay góp ý.
-  Quan sát, lắng nghe phản ứng của học sinh để kiểm tra lại hiệu quả phản hồi.
1.1.7.5. Kĩ năng hướng dẫn
*Khái niệm: Là khả năng giáo viên đáp ứng nhu cầu về thông tin của học sinh giúp học sinh thu được những thông tin khách quan, có giá trị, đồng thời gợi dẫn cho học sinh cách thức giải quyết vấn đề dựa vào tiềm năng, thế mạnh của chính các em.
* Tầm quan trọng của kĩ năng
· Giúp học sinh phát huy thế mạnh của bản thân thông qua sự chỉ dẫn của giáo viên
· Giáo viên chỉ định hướng và gợi ý nên sẽ giúp học sinh nhìn nhận lại vấn đề của mình
· Giáo viên tạo điều kiện cho học sinh chủ động lựa chọn những giải pháp hợp lí
* Chỉ dẫn thực hiện kĩ năng
· Cung cấp cho học sinh những thông tin mang tính khách quan (thông tin thực tế, sự kiện). Giáo viên tập trung vào việc làm thế nào để học sinh vận dụng thông tin vào thực hành giải quyết vấn đề của các em một cách hiệu quả
· Trong trường hợp học sinh cần lời khuyên, giáo viên chỉ nên khuyên học sinh  khi mình có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực học sinh cần hoặc khi giáo viên hiểu sâu sắc con người và vấn đề của học sinh; khi giáo viên có cùng trải nghiệm với học sinh hay trong trường hợp khẩn cấp như học sinh đang bị đe dọa hay học sinh có hành vi nguy hiểm với người xung quanh…
· Chỉ dẫn, gợi ý học sinh tìm kiếm cách lí giải thay thế cho những cách mình đã làm thông qua việc hướng dẫn học sinh có cách nhìn đa chiều khác với những gì mình đã làm/đã nghĩ về sự kiện, vấn đề từ ban đầu
· Dù đưa ra bất kì thông tin nào, giáo viên cũng cần nhận biết chính xác nhu cầu của học sinh và cân nhắc tính hiệu quả của thông tin đối với học sinh
· Thông tin giáo viên đưa ra không mang tính lí luận hay cho lời khuyên, không bao hàm sự định hướng hay thuyết phục học sinh thực hiện theo kinh nghiệm của giáo viên. Giáo viên tập trung vào việc làm thế nào để học sinh vận dụng thông tin vào thực hành giải quyết vấn đề của các em một cách hiệu quả
· Hướng học sinh vào những thế mạnh, giá trị của bản thân trong việc giải quyết vấn đề của mình
Các kĩ năng nêu trên có mối quan hệ mật thiết trong quá trình tư vấn và hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học. Giáo viên nên vận dụng phối hợp linh hoạt các kĩ năng trên để quá trình trợ giúp cho học sinh có kết quả tốt nhất.
1.2. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở
Lứa tuổi học sinh trung học cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 9) là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn và thường được gọi với các tên như: “tuổi dậy thì”, “tuổi khủng hoảng”, “tuổi ngã ba đường”... Đây là thời kỳ đánh dấu sự thay đổi nhanh và mạnh mẽ của các yếu tố tâm sinh lí ở học sinh với sự phát triển nhảy vọt về chiều cao và thể lực, sự thay đổi về tỉ lệ cơ thể, các hormone sinh dục, sự phát triển năng lực nhận thức, tư duy và khả năng hình thành các mối quan hệ giao tiếp xã hội cũng như các yếu tố liên quan đến sự phát triển bản thân của học sinh.
1.2.1. Đặc điểm phát triển thể chất của học sinh trung học cơ sở
Điểm nổi bật trong sự phát triển thể chất của học sinh trung học cơ sở là sự phát triển nhanh, mạnh mẽ nhưng không cân đối giữa các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể.
Trong khi hệ xương phát triển với tốc độ nhanh thì hệ cơ lại phát triển chậm hơn, dẫn đến vẻ ngoài thiếu cân đối ở nhiều học sinh. Trong sự phát triển của hệ xương thì xương tay, xương chân phát triển mạnh nhưng xương lồng ngực phát triển chậm hơn. Xương bàn tay và các đốt ngón tay phát triển không đồng đều. Việc cải tổ bộ máy vận động làm mất đi sự nhịp nhàng của các cử động, làm cho học sinh lúng túng, vụng về, vận động thiếu hài hoà, đôi lúc khiến các em cảm thấy không thoải mái, thiếu tự tin về bản thân.
Do thể tích tim tăng nhanh, hoạt động mạnh hơn trong khi đường kính của các mạch máu lại phát triển chậm hơn dẫn đến sự rối loạn tạm thời của tuần hoàn máu. Do đó học sinh trung học cơ sở dễ gặp những hiện tượng mệt mỏi, chóng mặt, nhức đầu, trống ngực đập nhanh, huyết áp tăng khi phải học tập/làm việc quá sức hoặc trong một khoảng thời gian dài.
Học sinh trung học cơ sở có sự thay đổi đột ngột bên trong cơ thể do các tuyến nội tiết đang hoạt động tích cực (đặc biệt những hoocmôn của tuyến giáp trạng, tuyến sinh dục). Do hệ thống tuyến nội tiết và hệ thần kinh có liên quan với nhau về chức năng nên khi các em tham gia hoạt động quá mức, có sự căng thẳng thần kinh thì cũng có thể ảnh hưởng và là nguyên nhân gây rối loạn nội tiết. Ngược lại, sự thay đổi, rối loạn của tuyến nội tiết cũng ảnh hưởng đến chức năng của hệ thần kinh, khiến học sinh trung học cơ sở dễ nảy sinh tâm trạng lo lắng, căng thẳng, ức chế ngay cả trong những tình huống, sự việc thường ngày.
Ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, não bộ có sự phát triển mới giúp các chức năng trí tuệ phát triển mạnh mẽ. Các vùng thái dương, vùng đỉnh, vùng trán, các tua nhánh của nơron phát triển rất nhanh, tạo điều kiện nối liền các vùng này với vỏ não, các nơron thần kinh được liên kết với nhau, hình thành các chức năng trí tuệ.
Những quá trình hưng phấn phát triển mạnh, chiếm ưu thế rõ rệt và lan toả cả vùng dưới vỏ não. Vì vậy, học sinh trung học cơ sở dễ bị “hậu đậu”, có nhiều động tác phụ của đầu, chân, tay trong khi vận động hay tham gia các hoạt động. Do các quá trình hưng phấn mạnh, chiếm ưu thế và các quá trình ức chế có điều kiện bị suy giảm nên học sinh trung học cơ sở thường khó làm chủ được cảm xúc, đặc biệt là các xúc động mạnh. Sự thay đổi mối tương quan giữa các quá trình hưng phấn và ức chế của hệ thần kinh thường gây nên tính mất cân bằng chung,  tính dễ bị kích thích, tính hiếu động, tính uể oải theo chu kì của học sinh (chẳng hạn vào những chu kì kinh nguyệt đối với các em nữ). Bởi vậy, các em dễ nổi nóng, hay có phản ứng vô cớ, dễ bị kích động, mất bình tĩnh, dễ vi phạm kỉ luật.
Ở học sinh trung học cơ sở có sự mất cân đối giữa hệ thống tín hiệu thứ nhất và hệ thống tín hiệu thứ hai. Do đó ngôn ngữ của các em cũng có sự thay đổi. Các em nói chậm hơn, ngập ngừng, nói “nhát gừng”... Tuy nhiên, sự mất cân bằng trên chỉ có tính chất tạm thời. Khoảng 15 tuổi trở đi thì vai trò của hệ thống tín hiệu thứ hai tăng, sự ức chế trong được tăng cường, quá trình hưng phấn và ức chế cân đối hơn. Nhờ vậy các em sẽ bước vào tuổi học sinh trung học phổ thông với sự hài hoà của hai hệ thống tín hiệu, của hưng phấn và ức chế ở não bộ, tạo điều kiện cho sự hoàn thiện các kĩ năng giao tiếp - xã hội của học sinh.
Hiện tượng dậy thì
Dậy thì là yếu tố đặc trưng trong sự phát triển của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở. Hiện tượng dậy thì bao gồm sự thay đổi cơ bản cả về cơ thể, sinh lí, sinh dục của cá nhân nhằm đảm bảo cho chức năng sinh sản của con người.
Trong khi có sự trưởng thành về mặt sinh lí và các chức năng của cơ quan sinh sản thì mức độ trưởng thành về mặt xã hội của học sinh lại diễn ra không tương ứng. Một số học sinh sẽ cảm thấy khó khăn trong việc kiềm chế những bản năng, ham muốn của bản thân, chưa biết tự nhận thức, tự đánh giá tình cảm và hành vi, chưa biết xây dựng mối quan hệ đúng đắn với bạn khác giới. Vì thế người lớn (cha mẹ, giáo viên, các nhà giáo dục...) cần hướng dẫn, giúp đỡ học sinh một cách khéo léo, tế nhị để các em hiểu đúng vấn đề, không băn khoăn lo lắng khi bước vào tuổi dậy thì.
1.2.2. Đặc điểm tâm lí cơ bản của học sinh trung học cơ sở
- Sự phát triển trí tuệ của học sinh trung học cơ sở
Điểm đặc trưng dễ nhận thấy nhất trong sự phát triển trí tuệ của học sinh trung học cơ sở là sự hình thành và phát triển các tri thức lí luận, gắn với các mệnh đề. Suy nghĩ và sự hình thành các tri thức của học sinh không còn bị ràng buộc bởi các sự việc được quan sát mà các em đã có khả năng áp dụng phương pháp logic trong học tập các môn học ở trường.
· Quá trình tri giác của học sinh trung học cơ sở đã phát triển hoàn thiện hơn, thể hiện ở khả năng phân tích và tổng hợp phức tạp hơn khi tri giác sự vật hiện tượng.
· Ghi nhớ có ý nghĩa, ghi nhớ logic đang dần chiếm ưu thế hơn ghi nhớ máy móc. Trong khi tái hiện tri thức, học sinh trung học cơ sở đã biết dựa vào logic của vấn đề nên nhớ chính xác và lâu hơn.
· Các phẩm chất chú ý của học sinh trung học cơ sở mang nội dung mới, sức tập trung chú ý cao hơn, khối lượng chú ý nhiều hơn, khả năng duy trì chú ý cũng lâu bền hơn học sinh tiểu học.
· Chuyển từ tư duy cụ thể sang tư duy trừu tượng là nét đặc thù trong sự phát triển trí tuệ của học sinh trung học cơ sở. Khả năng khái quát hóa, trừu tượng hóa ở học sinh đã có sự phát triển, các em đã biết trừu xuất những yếu tố không bản chất để lĩnh hội khái niệm và bản chất của các vấn đề trong quá trình học tập.
· Khả năng suy luận, phán đoán, phê phán cũng tăng lên. Óc sáng tạo của học sinh trung học cơ sở cũng có sự tiến bộ đáng kể, tạo điều kiện cho sự phát triển các chức năng tư duy, đặc biệt là tư duy khoa học.
Trong sự phát triển về trí tuệ, giữa học sinh nam với học sinh nữ có sự khác nhau về đặc điểm tư duy, nhận thức trong học tập. Học sinh nam có xu hướng phát triển các thao tác trí tuệ không gian và logic; còn học sinh nữ phát triển các thao tác sự kiện và phân tích, các thao tác nhóm, thao tác gộp và thao tác phân loại. Vì vậy trong học tập học sinh nữ có xu hướng học các môn nhiều sự kiện, học thuộc lòng và máy móc; ngược lại, học sinh nam có xu hướng học tốt các môn trừu tượng, suy luận hơn.
Trên thực tế, tư duy của học sinh trung học cơ sở còn bộc lộ một số hạn chế: một số em nắm dấu hiệu bề ngoài của khái niệm khoa học dễ hơn các dấu hiệu bản chất của nó; các em hiểu dấu hiệu bản chất của khái niệm nhưng không phải lúc nào cũng phân biệt được các dấu hiệu đó trong mọi trường hợp; hay gặp khó khăn trong khi phân tích mối liên hệ nhân quả v.v..
Từ những đặc điểm trên, giáo viên cần chú ý phát triển tư duy trừu tượng cho học sinh trung học cơ sở để làm cơ sở cho việc lĩnh hội khái niệm khoa học trong học tập. Hướng dẫn các em những biện pháp rèn luyện kĩ năng suy nghĩ độc lập, có phê phán.
- Sự phát triển trí tưởng tượng và ngôn ngữ của học sinh trung học cơ sở
Khả năng tưởng tượng ở học sinh trung học cơ sở khá phong phú nhưng còn bay bổng, thiếu thực tiễn. Ngôn ngữ của học sinh trong giai đoạn này phát triển mạnh, đặc biệt là về vốn từ, tính hình tượng và logic chặt chẽ trong ngôn ngữ nói và viết.
Nếu như sự phát triển về ngôn ngữ là tương đối thuận lợi với học sinh trung học cơ sở nói chung, thì đối với học sinh dân tộc thiểu số, rào cản từ sự khác biệt ngôn ngữ thường dẫn đến khó khăn hoặc bất đồng trong giao tiếp của các em với thầy cô, bạn bè và những người xung quanh. Do vốn tiếng Việt hạn chế, các em có thể có tâm lí ngại ngùng, rụt rè, nhút nhát và hay tự ti khi giao tiếp với mọi người.
- Đời sống tình cảm của học sinh trung học cơ sở
So với lứa tuổi tiểu học, tình cảm của học sinh trung học cơ sở có sự thay đổi rõ rệt cả về nội dung và hình thức thể hiện. Một mặt, tình cảm đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ phát triển mạnh, thể hiện ở sự coi trọng tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình cảm với thầy, cô giáo và những người xung quanh; Mặt khác, tình cảm của các em lại có cường độ khá mạnh, có sự đan xen giữa cảm xúc tích cực và tiêu cực (dễ vui, dễ buồn vô cớ...).
Cùng ở lứa tuổi này nhưng đời sống tình cảm của học sinh dân tộc thiểu số lại có những nét độc đáo riêng. Hồn nhiên, giản dị, thật thà, chất phác trong quan hệ với mọi người là một đặc điểm dễ nhận thấy ở học sinh dân tộc thiểu số. Các em sống trung thực, thẳng thắn, yêu quý lao động, dễ tin và đã tin là tin tuyệt đối.
Do tình cảm của các em rất chân thực, mộc mạc, yêu ghét rõ ràng nên học sinh dân tộc thiểu số luôn có niềm tin sâu sắc vào những người mình đã tin cậy, đặc biệt là người giáo viên. Khi các em đã tin yêu giáo viên của mình, các em thường quyết tâm thực hiện cho được những công việc mà thầy/cô giao, nhiều khi các em còn bắt chước tác phong, cử chỉ, ngôn ngữ... của giáo viên. Vì vậy, để công tác tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đạt hiệu quả thì người giáo viên phải luôn gần gũi, lắng nghe, tìm hiểu học sinh; cảm hoá các em bằng sự chân thành, nhiệt tình, tận tụy của mình; đồng thời cũng cố gắng gương mẫu về mọi mặt để dành cho được sự tin yêu của các em, từ đó phát huy tác dụng giáo dục của mình.
-  Sự phát triển tự ý thức của học sinh trung học cơ sở
Khi bước vào giai đoạn lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, do sự phát triển đột biến của cơ thể ở tuổi dậy thì, đặc biệt do sự phát triển các mối quan hệ xã hội, giao tiếp trong tập thể mà ở các em xuất hiện nhu cầu quan tâm đến nội tâm của mình, đến những phẩm chất nhân cách riêng, xuất hiện nhu cầu tự đánh giá, so sánh mình với người khác. Các em đã bước đầu có sự trưởng thành trong nhận thức về bản thân, xuất hiện “cảm giác mình đã là người lớn”. Xu hướng vươn lên làm người lớn cùng với nhu cầu tự khẳng định bản thân đặc biệt phát triển mạnh mẽ, chi phối đến toàn bộ nhận thức, thái độ và hành động của học sinh ở lứa tuổi này.
Học sinh trung học cơ sở thường có xu hướng tự đánh giá mình cao hơn hiện thực, trong khi đó những người xung quanh lại đánh giá thấp hơn mức độ kì vọng của các em nên đôi khi có những xung đột trong tâm lí của học sinh. Các em rất nhạy cảm với những đánh giá, nhận xét của người khác về mình, điều này đòi hỏi cha mẹ và các nhà giáo dục phải luôn khéo léo, tế nhị trong giao tiếp - ứng xử với học sinh trung học cơ sở.
-  Sự phát triển của tuổi dậy thì đã tác động đến học sinh trung học cơ sở, khiến cho các em có sự quan tâm nhiều đến bạn khác giới, đồng thời xuất hiện những rung động, xúc cảm mới lạ với bạn khác giới.
Cách thể hiện tình cảm với bạn khác giới có sự khác nhau giữa học sinh nam và học sinh nữ. Trong khi các em nam thể hiện khá mạnh mẽ, đôi khi còn cố ý “gây sự” với bạn nữ để bạn chú ý đến mình thì các em nữ lại kín đáo, tế nhị hơn. Các học sinh nữ thường chú ý đến hình thức, trang phục, cách ứng xử của mình, hay che giấu tình cảm của bản thân trước bạn khác giới.
Trong quá trình trưởng thành, cả học sinh nam và nữ ở lứa tuổi trung học cơ sở đều hướng đến việc xây dựng cho mình một hình mẫu lí tưởng. Các em nam thường hướng đến những con người mạnh mẽ về thể chất (cao, to, đẹp trai); quan tâm đến sự thành công trong sự nghiệp; kết quả học tập và hình ảnh của mình trong mắt bạn khác giới. Trong khi đó, các em nữ quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố tâm lí như các phẩm chất vị tha, tháo vát, đảm đang hay sự quan tâm đến người khác; thể hiện vẻ nữ tính trong mắt bạn khác giới.
- Sự phát triển các phẩm chất đạo đức của học sinh trung học cơ sở
Tuổi học sinh trung học cơ sở là tuổi hình thành thế giới quan, lí tưởng, niềm tin đạo đức, những phán đoán giá trị... Nhận thức về đạo đức của học sinh trung học cơ sở đã bắt đầu được hình thành ở cấp tiểu học, nhưng đến tuổi học sinh trung học cơ sở, cùng với sự mở rộng các quan hệ xã hội và sự phát triển của tự ý thức, các phẩm chất đạo đức của các em được phát triển mạnh mẽ.
Học sinh trung học cơ sở đã biết sử dụng các nguyên tắc riêng, các quan điểm, sáng kiến riêng để chỉ đạo hành vi. Hơn nữa, trong sự hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức ở học sinh trung học cơ sở thì tri thức đạo đức, tình cảm đạo đức, ý chí... ở các em đã có sự tiến bộ và thay đổi nhiều so với trẻ nhỏ.
Cùng với sự phát triển của tự ý thức, với nguyện vọng vươn lên làm người lớn, ý chí của học sinh trung học cơ sở có những thay đổi và mang màu sắc mới. Các phẩm chất ý chí như tính độc lập, sáng tạo, kiên cường, dũng cảm... của học sinh trung học cơ sở được phát triển mạnh hơn học sinh tiểu học. Các em thường coi việc giáo dục ý chí, tự tu dưỡng như một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bản thân, đặc biệt với các em học sinh nam.
Tuy nhiên, không phải lúc nào các em cũng hiểu đúng các phẩm chất ý chí. Nhiều  em không rõ sự khác nhau giữa bướng bỉnh với kiên trì, táo bạo, liều lĩnh với can đảm, dũng cảm... Do đó học sinh trung học cơ sở có thể có những ngộ nhận, hiểu biết phiến diện, không chính xác về một số khái niệm đạo đức, những phẩm chất riêng biệt của cá nhân, vì thế các em đã phát triển những nét tiêu cực trong tính cách. Một số em đôi khi còn tỏ ra thiếu bình tĩnh, thô lỗ trong ứng xử với người lớn, với bạn bè (thường thể hiện trong hành vi, cử chỉ, trong ngôn ngữ). Bởi vậy người lớn cần giúp học sinh trung học cơ sở hiểu rõ những phẩm chất ý chí và định hướng rèn luyện, phấn đấu theo những phẩm chất tích cực để trở thành những công dân tốt trong xã hội.
* Lưu ý khi tìm hiểu các đặc điểm tâm lí của học sinh trung học cơ sở: Ngoài những đặc điểm tâm lí chung ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, giáo viên cần chú ý đến những đặc điểm riêng của học sinh nữ, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh khuyết tật.
1.3. Những khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong cuộc sống học đường
1.3.1. Khó khăn của học sinh trong hoạt động học tập, hướng nghiệp
Học tập của học sinh trung học cơ sở khác rất nhiều so với học sinh tiểu học. Nếu như ở cấp tiểu học, việc học tập có mục tiêu cơ bản là giúp các em làm quen với hoạt động học, nội dung học tập chủ yếu là những sự kiện tự nhiên, xã hội gần gũi đối với học sinh, phương pháp học chủ yếu dựa trên cơ sở hành động, trực quan thì chuyển sang cấp trung học cơ sở, nội dung học tập là các môn khoa học. Học sinh trung học cơ sở phải làm quen và hiểu các khái niệm khoa học (tự nhiên, xã hội và tư duy); Phương pháp học tập đòi hỏi phải có cơ sở tư duy trừu tượng và lí luận. Vì vậy, đối với học sinh trung học cơ sở, việc học tập thực sự là hnội oạt động nghiêm túc và nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao và phải tìm ra phương pháp học tập phù hợp với bản thân. Đây chính là thử thách đối với đa số học sinh, đồng thời cũng là lĩnh vực xuất hiện nhiều khó khăn, thậm chí gây cản trở đến sự phát triển tâm lí hài hòa ở các em.
· Khó khăn trong sự chuyển đổi và hình thành động cơ học tập đúng đắn.
Bước sang lứa tuổi trung học cơ sở, để học tập thực sự là hoạt động chủ đạo và làm nền tảng cho học tập sau này và suốt đời, học sinh cần phải chuyển hoá và hình thành động cơ học tập bên trong. Đây là thực sự là khó khăn đối với nhiều học sinh. Hệ quả là xuất hiện sự phân hoá rất rõ về động cơ, hứng thú và kết quả học tập ở học sinh. Nhiều em đã hình thành và phát triển động cơ học tập đúng đắn cho bản thân nên có hứng thú trong học tập, nhưng cũng không ít học sinh không tìm được động cơ đúng đắn dẫn đến giảm động lực học, chán học, lười học, chỉ thích các hoạt động khác. Đây chính là khởi nguồn của các hành vi tiêu cực khác. Chuyển hoá và hình thành động cơ học tập đúng đắn và mạnh mẽ cho học sinh trung học cơ sở là công việc khó khăn không chỉ của học sinh mà còn khó khăn đối với cha/ mẹ và nhà trường. Tuy nhiên đây cũng là công việc quan trọng nhất trong nhà trường trung học cơ sở.
· Khó khăn trong việc định hình phương pháp học tập khoa học
Do tính chất học tập là học tri thức khoa học, đòi hỏi phải có phương pháp và phong cách học phù hợp. Tuy nhiên, chuyển từ cấp tiểu học lên cấp trung học cơ sở, học sinh chưa xác định được phương pháp cũng như chưa định hình được phong cách học tập cho riêng mình. Không ít học sinh tích cực tìm kiếm, thử nghiệm các phương pháp học nhưng vẫn chưa xác định được phương pháp học tập phù hợp với hoàn cảnh của mình, dẫn đến sự lo lắng, chán nản của nhiều học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả học tập.
- Khó khăn trong việc chuyển từ tư duy trực quan - cụ thể sang tư duy lí luận - trừu tượng
Ở lứa tuổi trung học cơ sở, học sinh chuyển từ trình độ tư duy trực quan, gắn với sự vật, hiện tượng cụ thể lên một trình độ mới - vận dụng các thao tác trên các mệnh đề ngôn ngữ có tính giả định. Đây là mức trí tuệ của người trưởng thành với sự trừu tượng hóa, khái quát hoá cao. Quá trình chuyển từ hai trình độ tư duy này thường xuất hiện hố ngăn cách, mà mọi học sinh buộc phải san lấp được. Đây là thách thức lớn của học sinh trung học cơ sở. Trên thực tế, rất nhiều học sinh gặp khó khăn trong quá trình khắc phục lỗ hổng này. Hậu quả là tạo ra cản trở trong việc học các môn đòi hỏi sự trừu tượng cao như Toán, Vật lí hay Địa lí v.v..
- Khó khăn trong giải toả áp lực xã hội đối với thành tích học tập và sự ngộ nhận về khả năng của mình
Nếu những khó khăn nêu trên thuộc về chính bản thân hoạt động học tập của học sinh thì khó khăn này thuộc về yếu tố xã hội và tâm lí cá nhân nằm ngoài hoạt động học tập. Ở đây có hai khía cạnh:
- Nhiều học sinh ngộ nhận về khả năng học tập của mình do thành tích học tập tốt ở cấp tiểu học, nhưng trong thực tiễn các em lại có kết quả không như kì vọng ở cấp trung học cơ sở. Điều này dẫn đến tâm lí thất vọng, mặc cảm, hoài nghi về năng lực học tập của bản thân.
- Sự kì vọng quá mức của gia đình, nhà trường đối với kết quả học tập của học sinh có thể dẫn đến tâm lí bất an, lo lắng, căng thẳng trong học tập của học sinh trung học cơ sở. Những áp lực đó hoàn toàn không mang lại lợi ích cho sự phát triển của chính học sinh, đôi khi làm giảm hứng thú và niềm vui thực sự trong việc học của các em. Nghiêm trọng hơn, vấn đề áp lực học tập còn có thể trở thành căn nguyên của những chấn thương tâm lí trầm trọng hơn như khủng hoảng, rối nhiễu hành vi ở học sinh trung học cơ sở.
- Khó khăn trong định hướng nghề nghiệp
Thái độ đối với nghề nghiệp tương lai là một biểu hiện mới trong sự phát triển tâm lí học sinh trung học cơ sở, đặc biệt là các em học sinh lớp 9. Một số em đã chú ý thu thập những thông tin và trao đổi, bàn luận với bạn thân về nghề các em quan tâm.
Tuy nhiên, biểu tượng nghề nghiệp của các em còn rất mơ hồ, cảm tính. Thông tin về nghề chưa thực sự trở thành thiết yếu đối với các em. Điều này ảnh hưởng đến tâm thế của việc chọn trường và chọn các lĩnh vực học tập phù hợp với định hướng nghề. Đối với những em có hoàn cảnh khó khăn hoặc học lực không tốt, việc tư vấn chọn nghề cho các em là rất cần thiết vì khả năng học tiếp không cao, khả năng rẽ ngang sang học nghề là rất lớn. Với những học sinh như vậy rất cần được quan tâm trong công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, nhất là ở những địa phương giáo dục còn nhiều khó khăn như vùng núi, vùng sâu, vùng xa.
Trên đây là những khó khăn tâm lí phổ biến trong học tập của học sinh trung học cơ sở. Điều đáng lưu ý là những khó khăn trên không tồn tại và tác động riêng rẽ đến học tập của học sinh và không chỉ tác động trong phạm vi của hoạt động này. Trong thực tiễn, chúng kết hợp với nhau, là nguyên nhân của nhau và cùng tác động đến hoạt động học tập của học sinh. Đến lượt nó, các hoạt động của học sinh là căn nguyên tạo ra các khó khăn tâm lí khác, gây ra "hiệu ứng Domino" trong sự phát triển của các lứa tuổi học sinh. Vì vậy, gia đình, nhà trường, xã hội tổ chức tốt hoạt động học tập của học sinh sẽ là một liệu pháp cơ bản trong sự hỗ trợ các em phát triển.
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1.3.2. Khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong các mối quan hệ giao tiếp
Đối với học sinh trung học cơ sở việc thiết lập và duy trì các quan hệ xã hội, giao tiếp và ứng xử là lĩnh vực quan trọng nhất; thậm chí, được ưu tiên hơn hoạt động học tập. Đồng thời lĩnh vực này cũng gặp nhiều khó khăn, thậm chí còn hơn nhiều so với học tập do tính phức tạp và do sự cải tổ lại các quan hệ của các em.
a. Khó khăn trong giao tiếp ứng xử với cha/ mẹ, anh chị em
Ở tuổi học sinh trung học cơ sở có sự cải tổ rõ ràng về mục tiêu và giá trị quan hệ giữa gia đình - nhà trường và bạn bè, do sự xuất hiện và phát triển nhanh nhu cầu giao tiếp với bạn ngang hàng. Sự chuyển đổi này trong quan hệ giữa học sinh trung học cơ sở với gia đình là căn nguyên dẫn đến những xung đột, mâu thuẫn giữa học sinh với cha/ mẹ, người thân của mình.
- Khó khăn do mâu thuẫn nảy sinh giữa cha/mẹ với con trong các lĩnh vực hoạt động của con. Trong nhiều gia đình, cha mẹ hiểu rõ đặc điểm phát triển của con, đồng cảm với con trong học tập, tu dưỡng và quan hệ, đồng hành cùng con thì mâu thuẫn giữa cha/ mẹ với con không những không xuất hiện mà còn là tác nhân trợ giúp con tháo gỡ các khó khăn khác. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều bậc cha mẹ chưa hiểu những đặc điểm lứa tuổi của con, không tìm được tiếng nói chung với con và làm cho mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái ngày càng xa cách.  Việc thiếu hiểu biết về đặc điểm tâm - sinh lí của con tuổi dậy thì, thiếu hiểu biết về xu thế phát triển của con và những khó khăn con đang trải qua; thiếu đồng cảm và đồng hành cùng con sẽ xuất hiện mâu thuẫn, xung đột với con, dẫn đến tạo ra áp lực lớn đối với con; gây trạng thái tâm lí căng thẳng của con; tạo ra những hiểu lầm không nên có giữa cha mẹ với con cái. Trong nhiều trường hợp, bên cạnh sự tư vấn, hỗ trợ cho học sinh, giáo viên cũng cần phải tư vấn và hỗ trợ cho các bậc cha mẹ để giúp họ có thêm những hiểu biết về sự phát triển của con, nâng cao kĩ năng làm bạn cùng con để xây dựng mối quan hệ tích cực - đồng cảm giữa cha mẹ - con cái trong gia đình.
b. Khó khăn trong giao tiếp - ứng xử với giáo viên
Giao tiếp giữa học sinh trung học cơ sở với giáo viên là thử thách thực sự đối với cả giáo viên và học sinh, đồng thời là lĩnh vực học sinh và giáo viên gặp nhiều khó khăn tâm lí. Khó khăn này biểu hiện qua tâm lí ngại tiếp xúc, tâm sự, chia sẻ với giáo viên của nhiều học sinh (trong khi đó nhu cầu được chia sẻ, tư vấn của các em rất lớn); qua các hành vi phản ứng của học sinh được coi là "gai góc, thô lỗ, ngang bướng", gây ức chế, khó chịu cho không ít giáo viên, như "cãi lại", "soi mói", "bình luận", "hành vi hỗn hào, hư, không nghe lời" v.v.. Ngược lại, trước những ngôn từ và hành vi của học sinh như vậy, nhiều giáo viên thể hiện thái độ thiếu thiện cảm, thiếu tôn trọng các em.
Nguyên nhân chính về phía giáo viên có thể là do chưa thực sự thấu hiểu, thấu cảm và đồng cảm với những đặc trưng, sự biến đổi mang tính cải tổ trong các cấu trúc tâm - sinh lí của học sinh tuổi dậy thì; thấu hiểu hạn chế và khó khăn khách quan của học sinh trong hoạt động học tập, tu dưỡng và phát triển. Nhiều giáo viên chưa phân biệt rõ nguyên nhân của những ngôn từ và hành vi ứng xử của học sinh đâu là do đặc điểm có tính đặc trưng của lứa tuổi và đâu là do đặc điểm có tính cá nhân được hình thành trong cuộc sống. Về phía học sinh, nhiều em chưa được trang bị hiểu biết về đặc điểm tâm - sinh lí của chính lứa tuổi các em (tại sao mình lại có những suy nghĩ, ngôn từ và hành vi như vậy) và kĩ năng cần thiết để khắc phục những tác động tiêu cực do đặc điểm lứa tuổi gây ra. Nhiều học sinh chưa hiểu ở mức độ cần thiết tính phức tạp và khó khăn trong hoạt động nghề nghiệp của người giáo viên, yêu cầu và áp lực tâm lí đến hành vi của giáo viên trong quan hệ và ứng xử với học sinh và phụ huynh. Nhiều học sinh không có tâm thế đồng cảm với thầy/cô giáo. Mặt khác, trong giao tiếp và ứng xử của học sinh tuổi trung học cơ sở với giáo viên nói riêng, người lớn nói chung, các em có xu hướng cường điệu hoá các ngôn từ, hành vi của người lớn, của cô giáo, nhưng lại coi nhẹ ngôn từ, hành vi của mình.
c. Khó khăn trong giao tiếp với bạn
Trong quan hệ với bạn cùng tuổi, học sinh trung học cơ sở có thể gặp nhiều khó khăn tâm lí với những biểu hiện như:
- Khó khăn trong việc xác định các tiêu chí kết bạn, nhất là những năm đầu cấp trung học cơ sở. Nhiều học sinh chọn bạn theo các tiêu chí hình thức, dựa trên những biểu hiện cảm tính, không ổn định. Kết qủa là tình bạn thường xuyên bị xáo trộn, gây thất vọng, lo lắng, thậm chí bi quan về tình bạn.
- Quan niệm phiến diện về tình bạn của học sinh có thể dẫn đến hành vi cực đoan, thậm chí tiêu cực trong quan hệ với bạn bè. Do xuất hiện và phát triển nhu cầu giao tiếp với bạn, tự ý thức, tự khẳng định bản thân... nên trong quan hệ với bạn, học sinh trung học cơ sở thường lí tưởng hoá các phẩm chất của tình bạn, dẫn đến tâm lí cực đoan ở các em. Nhiều em chưa nhận thức đúng về tình bạn chân chính, còn nhầm lẫn giữa việc quý mến, giúp đỡ bạn đúng cách với việc a dua, bao che cho bạn, dẫn đến vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức học sinh.
- Trong giao tiếp với bạn, học sinh trung học cơ sở thường cường điệu hoá mối quan hệ bạn bè, nên xuất hiện mâu thuẫn với cha/ mẹ và thầy/ cô giáo về đối tượng kết bạn, cách giữ gìn tình bạn, thể hiện bản thân trong quan hệ với bạn… Trong nhiều trường hợp các em không đủ hiểu biết, kinh nghiệm cũng như khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, dẫn đến các hành vi quá khích như phản ứng tiêu cực đối với người lớn khi nhận xét, phê phán về bạn và quan hệ với bạn.
- Trong quan hệ với bạn, học sinh trung học cơ sở hình thành các nhóm bạn theo các tiêu chí riêng, dẫn đến hình thành các nhóm tự phát. Nếu sự khác biệt giữa các nhóm quá lớn, sẽ dẫn đến mất đoàn kết trong tập thể, xuất hiện các biểu hiện về sự phân biệt về nhận thức, thái độ và hành đối xử giữa các học sinh. Thậm chí nhiều em bị lôi kéo vào những nhóm bạn không lành mạnh, bị khống chế bởi các học sinh chưa ngoan. Những nhóm bạn tự phát theo chiều hướng xấu (lệch chuẩn) nếu không được định hướng đúng đắn có thể gây nên những tác hại không nhỏ đến đời sống tâm lí và sự phát triển nhân cách của học sinh.
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1.3.3. Khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong phát triển bản thân
Với học sinh trung học cơ sở, sự bận tâm thực sự trong thời kì này chính là câu hỏi: Tôi đang là gì trong mắt người khác, trong mắt bạn (đặc biệt bạn khác giới) và tôi sẽ là ai trong tương lai (nhiều cấp cha/ mẹ hiểu lầm khi cho rằng chuyện là đơn giản vì các em đã được người khác, gia đình chuẩn bị rồi, mà không để ý đến nội tâm của học sinh). Trong thực tế, sự phát triển bản thân của học sinh trung học cơ sở gặp khá nhiều khó khăn và luôn cần đến sự trợ giúp, định hướng của người lớn.
- Khó khăn trong việc xây dựng hình ảnh bản thân
Đối với học sinh trung học cơ sở, hình ảnh bản thân là yếu tố quan trọng hơn nhiều so với tuổi tiểu học và việc xây dựng hình ảnh bản thân cũng khó khăn và phức tạp hơn. Các em quan tâm và lo lắng đến hình ảnh thân thể, đến những biến đổi nhanh chóng và thất thường của cơ thể do yếu tố dậy thì tạo ra. Lo sợ hình ảnh bản thân xấu đi trong mắt người khác, nhất là bạn bè, đôi khi chỉ vì các đặc điểm bên ngoài như mụn trên gương mặt, hình dáng (béo hoặc gầy), quá thấp hoặc quá cao, cơ thể không cân đối v.v.. cũng có thể trở thành nguyên nhân làm xuất hiện tâm lí lo âu, bi quan, căng thẳng quá mức ở các em. Những băn khoăn, lo lắng về cơ thể nếu không được tháo gỡ có thể ảnh hưởng đến việc xây dựng hình ảnh bản thân của học sinh trung học cơ sở như: quá chú trọng đến vẻ ngoài mà coi nhẹ các phẩm chất, năng lực của bản thân dẫn đến việc xây dựng hình ảnh bản thân không thống nhất với những đặc điểm tính cách và tâm lí bên trong con người các em, thậm chí lệch lạc so với các chuẩn mực xã hội.
· Khó khăn trong hình thành mẫu người lí tưởng
Cuối cấp tiểu học và đầu cấp trung học cơ sở, việc hình thành mẫu người lí tưởng đã có tính khái quát hơn và rõ ràng hơn về những phẩm chất nhân cách mà các học sinh ngưỡng mộ. Quá trình xây dựng các hình tượng về những "phẩm chất nhân cách lí tưởng" của học sinh đều trải qua sự tìm kiếm, trăn trở,"cân lên đặt xuống". Câu hỏi "mình là ai?" luôn thường trực trong suy nghĩ và hành động của học sinh cả cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây thực sự là quá trình rất tích cực, khó khăn và nhạy cảm đối với học sinh. Bên cạnh những em tự tìm ra cho mình những mẫu người lí tưởng có nhiều điểm tốt đáng ngưỡng mộ và học hỏi thì một bộ phận học sinh trung học cơ sở lại đề cao những mẫu người nổi tiếng theo hướng tiêu cực (phát ngôn gây sốc, hình ảnh kì dị, lối sống lập dị…) để hướng tới.
· Khó khăn trong phát triển khả năng tự khẳng định bản thân
Tự khẳng định bản thân là cấu trúc tâm lí đặc trưng ở tuổi trung học cơ sở. Trong việc hình thành và phát triển khả năng tự khẳng định bản thân, học sinh trung học cơ sở gặp những khó khăn tâm lí sau:
+ Khó khăn trong việc tự đánh giá bản thân
Do đặc điểm lứa tuổi, học sinh trung học cơ sở có xu hướng tự đánh giá bản thân cao hơn thực tế. Do đặc điểm tâm lí này nên khi gặp thất bại trong một hoạt động hay lĩnh vực nào đó có thể dẫn đến tâm lí thất vọng, nhận thức sai lệch các giá trị của bản thân học sinh. Mặt khác, trong khi tự đánh giá bản thân về lĩnh vực học tập, sự phát triển trí tuệ và các biểu hiện của năng lực có tính khách quan hơn thì tự đánh giá về các phẩm chất của học sinh trung học cơ sở lại gặp một số khó khăn, trở ngại. Ý thức về các phẩm chất của bản thân của học sinh trung học cơ sở được hình thành qua thực tiễn hoạt động, qua sự nhận xét, đánh giá của người khác, nhất là của cha/mẹ, giáo viên và bạn bè về các em. Trong các trải nghiệm thực tế đó, nhiều học sinh đã bộc lộ, thể hiện được ý thức, niềm tin và khả năng thực tế của mình, từ đó tạo ra sự tự tin và bản lĩnh. Tuy nhiên, không ít học sinh không đủ kinh nghiệm sống, không đánh giá đúng bản thân nên khi trải nghiệm sự thất bại có thể khiến các em có tâm lí bi quan, tự ti về khả năng của mình. Nếu không được giáo viên kịp thời trợ giúp, giải toả sự lo âu, sẽ dẫn đến trạng thái suy sụp, mất niềm tin vào bản thân trong cuộc sống ở nhiều học sinh.
+ Hạn chế về khả năng tự khẳng định bản thân
Khi tự ý thức về bản thân, đôi khi học sinh trung học cơ sở còn chưa phân biệt được sự khác nhau giữa tự khẳng định bản thân với tính cố chấp, bướng bỉnh. Do nhu cầu tự khẳng định cao, kết hợp với việc mở rộng các mối quan hệ giao tiếp nên trong ứng xử với người khác, nhiều học sinh đã đồng nhất tự khẳng định với tâm lí “tự mình, do mình”: tự mình làm mọi việc, không muốn và không cần sự hỗ trợ của người lớn; không muốn người lớn can thiệp vào mọi hoạt động và sinh hoạt của mình; có các hành vi phản ứng lại người lớn; tính phê phán, chống đối, làm khác đối với các tác động của người lớn v.v.. Trong khi đó, trên thực tế học sinh chưa đủ kinh nghiệm và trải nghiệm để nhận ra hậu quả của những suy nghĩ và hành động nhất thời của mình. Điều này dẫn tới hậu quả là nhiều em gặp khó khăn trong hoạt động học tập, tu dưỡng, các mối quan hệ và đời sống do không sẵn sàng tiếp nhận sự quan tâm, trợ giúp của người lớn.
+ Khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc và các hành vi không mong đợi
So với các lứa tuổi khác trong suốt cuộc đời cá nhân, tuổi học sinh trung học cơ sở là giai đoạn xuất hiện nhiều nhất các cảm xúc với cường độ mạnh và nhiều khi có tính chất cực đoan. Do ảnh hưởng của quá trình hưng phấn của hệ thần kinh diễn ra mạnh mẽ hơn so với quá trình ức chế, học sinh thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc và hành vi của bản thân. Cũng trong giai đoạn lứa tuổi này, những hành vi không mong đợi đợi từ những phát ngôn thiếu suy nghĩ, đến các hành vi phá phách, bạo lực, chống đối lại cha/ mẹ, thầy cô giáo, bỏ tiết, bỏ học v.v.. diễn ra thường xuyên hơn, gây nên những trở ngại nhất định cho công tác giáo dục và dạy học trong nhà trường.
Trong thực tiễn, giáo viên cần nhận diện sự khác nhau giữa các hành vi không mong đợi của học sinh: Thứ nhất, hành vi cố ý do động cơ không lành mạnh (làm hại người khác, trả thù, thói quen kiểm soát và bắt người khác phục tùng). Thứ hai, hành vi không mong đợi xuất phát từ khả năng kiểm soát kém. Những hành vi này có nguyên nhân từ sự biến động mạnh của các yếu tố sinh lí thần kinh (hiện tượng dậy thì, sự linh hoạt, hưng phấn mạnh của hệ thần kinh, sự thay đổi các hoocmon…); Thứ ba, hành vi không mong đợi diễn ra do xu hướng vươn lên làm người lớn và sự phát triển mạnh mẽ của nhu cầu tự khẳng định, trong khi khả năng kiểm soát cảm xúc còn hạn chế... Nếu được trợ giúp, tư vấn kịp thời, phù hợp sẽ giúp học sinh trung học cơ sở hiểu về sự phát triển của mình hơn, có khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi hiệu quả hơn.
Ngoài ra, còn có một số em học sinh - do ảnh hưởng bởi đặc điểm tâm lí tuổi dậy thì, kết hợp với những yếu tố môi trường xã hội tiêu cực (sự phát triển của Internet, các trào lưu văn hóa của giới trẻ thiếu chuẩn mực…) có thể dẫn đến các hành vi giới tính không phù hợp như quan hệ tình dục sớm, thực hiện hành vi lệch lạc giới tính (thủ dâm quá thường xuyên), hoặc có những trò chơi tính dục khác v.v..
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1.3.4. Các yếu tố tác động đến tâm lí học sinh trung học cơ sở trong bối cảnh xã hội mới
·  Tác động của Internet và mạng xã hội đến tâm lí học sinh trung học cơ sở
- Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển với nhiều thành tựu vượt cấp, chúng ta không thể phủ nhận những tác động tích cực mà Internet và mạng xã hội mang đến cho con người. Với trẻ em nói chung và học sinh trung học cơ sở nói riêng, Internet, mạng xã hội cũng có những vai trò to lớn và tác động tích cực đến sự phát triển tâm lí của các em:
Tạo ra tài nguyên vô cùng phong phú và vô tận thông tin; tạo ra hệ thống dữ liệu, mà dù thông minh, năng lực phi thường đến đâu cũng không thể khai thác hết được. Nói một cách hình ảnh, học sinh có thể “tha hồ” vùng vẫy trong thế giới thông tin- nguồn thức ăn vô tận cho hoạt động nhận thức và trí tuệ;
Giúp cho nhận thức của nhân loại luôn được “làm mới” một cách nhanh chóng. Nhờ mạng xã hội, những phát minh, sáng chế và các thông tin hữu ích nhanh chóng được lan truyền, phổ biến. Điều đó góp phần gia tăng sự nhận thức, hiểu biết về khoa học và làm cho cuộc sống của con người nói chung, của học sinh nói riêng ngày càng trở nên văn minh hơn, khoa học học.
Là công cụ học tập, công cụ sáng tạo và góp phần giúp học sinh phát triển hơn các tiềm năng, năng lực của bản thân mình. Nhờ có sự phát triển của khoa học công nghệ, giới trẻ và học sinh trung học cơ sở nói riêng được tiếp thu thành tựu của nhân loại, phục vụ cho việc thể hiện trí thông minh, sức sáng tạo của học sinh. Phát triển phương thức học phi truyền thống hỗ trợ phương thức học truyền thống và dần dần trở thành phương thức học cơ bản trong thời đại số và kết nối mạng.
Giúp phát triển năng lực hợp tác, tương tác trên quy mô rộng lớn hơn; xoá nhoà khoảng cách về không gian, khắc phục bất bình đẳng về tầng lớp và hoàn cảnh, tạo ra sự đoàn kết mang tính quốc gia, quốc tế.
- Tuy nhiên, do tác động của việc sử dụng Internet, mặt trái mạng xã hội, học sinh trung học cơ sở cũng đứng trước các nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực đến đặc điểm tâm lí lứa tuổi như:
Loạn thông tin, dẫn đến biến học sinh thành “thùng thông tin” nếu không được định hướng cách thức xử lí, sàng lọc và khai thác.
Nguy cơ nhiễm độc từ các thông tin xấu, tiêu cực, phi giáo dục, thiếu tính nhân văn
Nguy cơ trở thành tội đồ của mạng do thiếu ý thức, không làm chủ hành vi của mình; theo thói quen a dua mạng; dẫn đến lệch lạc về nhận thức, hành vi; xuất hiện bạo lực, khủng bố mạng (ngôn ngữ, hành vi), gây hậu quả nghiêm trọng đến danh dự, phẩm giá, thậm chí tính mạng của người khác.
Trở thành nạn nhân của mạng xã hội do bị khống chế, đe doạ, lừa đảo, lợi dụng, lạm dụng và ép buộc bởi các đối tượng xấu.
Nguy cơ nghiện mạng xã hội dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập quan hệ xã hội (với cha mẹ, thầy cô, bạn bè); sống ảo, gắn với nhu cầu tương tác cao với các mạng. Hậu quả trở thành con người thiếu cảm xúc nhân bản, khuyết thiếu về quan hệ xã hội và lệch lạc, ảo tưởng về nhân cách do quá lệ thuộc và bị chi phối bởi thế giới ảo.
Những vấn đề đặt ra đối với tâm lí học sinh trung học cơ sở khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Từ năm học 2020 chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu triển khai với học sinh lớp 1 trong cả nước. Theo lộ trình trong những năm học tiếp theo học sinh ở các cấp sẽ thực hiện chương trình này với những yêu cầu về phẩm chất, năng lực cũng như sự điều chỉnh về nội dung, phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá. Định hướng thay đổi một cách đồng bộ, toàn diện từ nội dung, phương pháp đến hình thức kiểm tra, đánh giá trong hoạt động giáo dục và dạy học sẽ đặt ra hệ thống yêu cầu mới, qua đó, giúp hình thành ở học sinh trung học cơ sở những năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tính tích cực và vai trò của người học được đề cao nên học sinh có cơ hội được:
Phát triển toàn diện các năng lực và phẩm chất cần có của người công dân trong xã hội hiện đại.
Giảm tải kiến thức, chú trọng thực hành - trải nghiệm là một sự chuyển biến rõ rệt, đem lại nhiều lợi ích hơn cho người học. Các em học sinh sẽ được tiếp cận với một chương trình gắn liền với các năng lực và phẩm chất cần có, nhưng được thực hiện bằng các phương pháp sinh động, gợi mở và với nội dung gắn với đời sống học đường hơn.
Được phát triển các năng lực hành động của bản thân (bao gồm năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội và năng lực cá thể) qua việc thực hiện các chuyên đề học tập liên môn, trong đó tập trung vào các năng lực cốt lõi.
· Được phát huy đến mức tối đa sự tự giác, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập. Học sinh vừa được học tập các môn học/chủ đề cơ bản, đồng thời còn có sự phân hóa sâu khi thực hiện những chuyên đề học tập, dự án.
Tuy nhiên, để Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đạt được hiệu quả, cũng đặt ra một số yêu cầu nhất định đối với học sinh trung học cơ sở:
· Để thích ứng với những yêu cầu đặt ra trong chương trình giáo dục phổ thông mới đòi hỏi khả năng thích ứng, linh hoạt và sáng tạo ở nhiều học sinh.
· Mặc dù kiến thức hàn lâm được giảm tải, nhưng sẽ đòi hỏi học sinh phải rèn luyện và trang bị cho mình nhiều kĩ năng xã hội hơn; học tập đào sâu hơn và cũng đồng thời đáp ứng những mục tiêu phát triển các phẩm chất mà chương trình đặt ra. Điều này có thể là một thử thách với những học sinh ở vùng sâu, vùng xa, học sinh nông thôn, học sinh khuyết tật, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
· Học sinh phải hình thành phương pháp học tập vừa khoa học, vừa phù hợp với tính chất môn học và nhất là phù hợp với những đặc điểm riêng về phong cách, phương pháp học tập, tư duy của bản thân.
· Tính tích cực, tự giác của học sinh được phát huy đến mức tối đa, đòi hỏi học sinh phải có kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển kĩ năng hợp tác và giải quyết vấn đề. Với những học sinh đầu cấp trung học cơ sở thì đây cũng có thể là một khó khăn cần đến sự tư vấn, hỗ trợ của giáo viên.
· Chương trình mới chú trọng phát huy tinh thần hợp tác, kĩ năng làm việc nhóm nhằm khuyến khích học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập có tính chất tích hợp và phân hóa một cách hiệu quả nhất. Đây vừa là cơ hội để học sinh phát triển bản thân, nhưng cũng là thách thức đối với nhiều học sinh trung học cơ sở hiện nay.
· Tác động của môi trường kinh tế - văn hóa hội nhập quốc tế
Việt nam là một trong những quốc gia có chủ trương về hội nhập sâu và rộng. Hội nhập quốc tế được thể hiện trong những lĩnh vực sau: Hội nhập về kinh tế; hội nhập về thể chế quản lí hành chính; các sinh hoạt văn hoá; chia sẻ thông tin và cơ hội; hợp tác trên phạm vi khu vực, toàn cầu nhằm giải quyết những vấn đề và đối phó với những nguy cơ của nhân loại. Hội nhập quốc tế tác động mạnh mẽ đến sự phát triển tâm lí học sinh nói chung, học sinh trung học cơ sở nói riêng.
· Những tác động tích cực:
Hội nhập quốc tế có tác động tích cực đến tâm lí học sinh trên các phương diện sau:
· Phát triển các năng lực công nghiệp như trí tuệ công nghiệp, tư duy công nghiệp; các phẩm chất tâm lí cá nhân phù hợp với sản xuất công nghiệp và công nghệ.
· Tiếp cận và tiếp thu các thành tựu văn minh, văn học, nghệ thuật và khoa học của nhân loại và của các dân tộc khác trên thế giới thông qua các loại hình trường lớp có yếu tố quốc tế và các chương trình hiện đại
· Hình thành và phát triển các năng lực hợp tác trong công việc và trong các lĩnh vực khác của đời sống
· Phát triển các phong cách, tác phong công nghiệp, công nghệ trong học tập và ứng xử xã hội.
· Chia sẻ những giá trị văn hoá của dân tộc thông qua các hoạt động giao lưu
· Những tác động tiêu cực:
· Cùng với việc tiếp thu những giá trị tốt đẹp, những thành tựu khoa học, công nghệ tiến tiến, những năng lực công nghệ hiện đại của nhân loại, việc hội nhập quốc tế cũng có mặt trái tác động đến sự phát triển tâm lí học sinh như lối sống thực dụng, máy móc, duy lí; thậm chí cực đoan xa rời những giá trị văn hoá cốt lõi của dân tộc.
· Với những trào lưu văn hóa mới của giới trẻ, trong số đó có những xu hướng không phù hợp với chuẩn mực, giá trị của dân tộc lại được thanh thiếu niên nói chung, học sinh trung học cơ sở nói riêng đón nhận và hưởng ứng.
· Sự tác động của hội nhập quốc tế có thể xóa nhà ranh giới giữa những giá trị toàn cầu và giá trị dân tộc. Hệ giá trị của học sinh trung học cơ sở đang trên con đường phát triển và hoàn thiện, các em rất dễ “du nhập” những hệ giá trị mới mà không có bất cứ sự đề phòng, chắt lọc nào.
Tóm lại: Những tác động của bối cảnh xã hội mới đến đặc điểm tâm lí của học sinh trung học cơ sở vừa mang tính tích cực, lại vừa có những ảnh hưởng tiêu cực. Ở một giai đoạn mà học sinh luôn nhạy cảm với cái mới lạ, chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội để nhận biết đâu là những giá trị đáng quý, đáng trân trọng và có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển nhân cách của mình, thì sự tư vấn, hỗ trợ của các giáo viên trong nhà trường sẽ như là một cách phòng ngừa hiệu quả nhất trên bước đường trưởng thành của học sinh trung học cơ sở.
1.4. Nhu cầu tư vấn, hỗ trợ của học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học
Học sinh trung học cơ sở là giai đoạn có những đặc trưng riêng về sự phát triển tâm - sinh lí và sự thay đổi vị trí, vai trò của các em trong nhà trường, gia đình, xã hội. Trước những tác động của bối cảnh xã hội hiện đại, cùng với những yêu cầu đặt ra của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đặt ra cho các em không ít những khó khăn ở các lĩnh vực. Nhu cầu tư vấn, hỗ trợ của học sinh trung học cơ sở thường tập trung ở những khía cạnh sau đây:
1.4.1. Về nội dung tư vấn, hỗ trợ
Đối với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, có hai hoạt động cơ bản có ảnh hưởng và quyết định đến sự phát triển tâm lí của lứa tuổi này là hoạt động học tập và hoạt động giao tiếp. Chính vì vậy, khi nghiên cứu về những khó khăn tâm lí của học sinh trung học cơ sở, các nhà nghiên cứu nhận thấy nhu cầu tư vấn, hỗ trợ tâm lí của học sinh cũng tập trung chủ yếu ở hai lĩnh vực này.
a. Tư vấn, hỗ trợ về học tập
Trong hoạt động học tập, học sinh trung học cơ sở có nhu cầu được tư vấn về những nội dung như: Sự kì vọng quá mức của gia đình đối với việc học của các em; động cơ học tập chưa rõ ràng, chưa tìm ra phương pháp học tập hiệu quả; hổng kiến thức từ những phần đã học; hứng thú học tập chênh lệch giữa các môn… Thêm vào đó, yêu cầu với việc học tập ngày càng cao, nhiệm vụ học tập khó khăn hơn, sự kì vọng của cha mẹ quá lớn, và tâm lí không muốn học tập thua kém bạn bè cũng là yếu tố tác động đến nhận thức, cảm xúc và hành vi của học sinh trong lớp học. Những áp lực này đã tạo nên nhiều khó khăn tâm lí cho học sinh và các em rất cần tới sự trợ giúp, tư vấn. Có không ít học sinh do áp lực của việc học, căng thẳng trong mùa thi mà sinh ra đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, mất ngủ, kém ăn…
b. Tư vấn, hỗ trợ về giao tiếp
- Giao tiếp với giáo viên
Nhu cầu tư vấn, hỗ trợ tâm lí thường thấy của học sinh trung học cơ sở khi giao tiếp với giáo viên là những vấn đề như: không dám bộc lộ những quan điểm của mình với giáo viên, hỏi và trả lời không tự nhiên, tâm lí sợ sai, khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm và suy nghĩ của mình. Khi tiếp xúc với giáo viên ngoài giờ học, các em e ngại, nhút nhát, không tự tin, không biết cách lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ phù hợp. Các em cần sự trợ giúp tâm lí để biết cách cư xử đúng mực, tạo được thiện cảm tốt đối với giáo viên và thoát khỏi tâm lí sợ bị giáo viên đánh giá mình.
- Giao tiếp với bạn bè
+ Giao tiếp với bạn bè nói chung
Việc thay đổi môi trường học tập, giao tiếp cùng với sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh trung học cơ sở đã nảy sinh nhu cầu tư vấn, hỗ trợ tâm lí học đường của các em trong hoạt động giao tiếp với bạn bè với các vấn đề thường thấy ở học sinh trung học cơ sở như: sợ làm bạn giận, không thích tính tình của bạn, bất bình trước việc tập thể lớp có hiện tượng chia bè phái, lo lắng trước hiện tượng mâu thuẫn, xung đột trong tình bạn, sợ bị nhóm bạn tẩy chay, không dám hoặc khó từ chối những yêu cầu vô lí và có thể có hại đối với bản thân…
+ Giao tiếp với bạn khác giới
Trong giao tiếp với bạn khác giới của học sinh trung học cơ sở đã nảy sinh nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ tâm lí với các nội dung sau: ứng phó với dư luận tập thể về hiện tượng gán ghép, khó ứng xử với bạn khác giới khi phát hiện mình có rung cảm với bạn, không biết cách từ chối tình cảm với bạn mình, ngộ nhận xúc cảm với tình yêu, yêu đơn phương, khó xử trước những cử chỉ hoặc lời nói của bạn khác giới với mình một cách thân mật quá mức hoặc lộ liễu trước đông người, hoặc thường dè dặt, giữ kẽ, ngại ngùng khi tiếp xúc với bạn khác giới. Một số học sinh có nhu cầu được tư vấn về vấn đề nhận diện tình bạn và tình yêu, gặp trở ngại trong những lần hẹn hò, biểu lộ tình cảm với bạn khác giới… Các em mất cân bằng trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa lí trí nhận thức được nhiệm vụ chính là học tập với tình cảm, tình yêu sẽ ảnh hưởng đến học hành v.v..
- Giao tiếp với các thành viên trong gia đình
Khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình nói chung và với người lớn (cha mẹ, ông bà…) nói riêng, học sinh trung học cơ sở có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ tâm lí ở một số nội dung như: học tập không tốt có thể bị cha mẹ mắng, thấy bất bình đẳng ở cách cư xử của cha mẹ đối với anh chị em trong gia đình, không thấy sự đồng cảm và chia sẻ của cha mẹ với mình, hoang mang trước những mâu thuẫn giữa cá thành viên trong gia đình, sức ép về việc học tập từ phía cha mẹ như bắt phải học giỏi… nhiều khi làm cho các em bị căng thẳng, lo âu, thất vọng về bản thân. Một số em còn buồn bã vì bố mẹ, anh chị em trong gia đình không hiểu mình, không có sự đồng cảm, chia sẻ lẫn nhau dẫn đến mâu thuẫn, xung khắc.
- Giao tiếp với cộng đồng
Biểu hiện về nội dung nhu cầu tư vấn, hỗ trợ tâm lí trong giao tiếp với cộng đồng của học sinh trung học cơ sở là việc các em xác định đúng vị trí để ứng xử, xưng hô với những người xung quanh; sử dụng các phương tiện giao tiếp (ngôn ngữ và phi ngôn ngữ), thể hiện thái độ phù hợp với suy nghĩ của bản thân khi giao tiếp. Các em cũng gặp khó khăn trong việc thể hiện sự quan tâm, mong muốn giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn, thể hiện hành vi đúng mực và có văn hóa khi tham gia các dịch vụ công cộng… Những khó khăn đó có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập và các mối quan hệ của học sinh ở trường và cần có sự trợ giúp của các thầy, cô giáo cũng như các chuyên gia tâm lí trong trường học.
Ngoài ra, do đặc điểm của tuổi dậy thì, học sinh trung học cơ sở còn có nhu cầu được tư vấn về vấn đề giới tính và sức khỏe sinh sản. Đồng thời, những nội dung liên quan đến sự phát triển bản thân như khả năng tự đánh giá, tự khẳng định bản thân, xác định mẫu người lí tưởng… cũng là những nội dung các em mong muốn được tư vấn, hỗ trợ trong quá trình học tập và tham gia các hoạt động ở nhà trường.
1.4.2. Về hình thức tư vấn, hỗ trợ
Nguyên nhân gây nên khó khăn tâm lí của học sinh trung học cơ sở bao gồm cả nguyên nhân chủ quan (ví dụ như đặc điểm tính cách, kiểu khí chất, kĩ năng sống…) và nguyên nhân khách quan (sự phát triển về mặt thể chất và sinh lí, các yếu tố tác động từ môi trường xã hội…). Trong đó tác động nhiều nhất là từ phía chủ quan, do tính cách của bản thân và do kinh nghiệm của học sinh trung học cơ sở còn hạn chế. Vì vậy, phần lớn học sinh đều có mong muốn nhận được sự trợ giúp tâm lí từ phía các thầy, cô giáo và nhà trường mỗi khi gặp khó khăn hay tình huống khó xử. Hình thức tư vấn, hỗ trợ mà học sinh trung học cơ sở kỳ vọng nhiều nhất từ phía giáo viên là qua thư điện tử, internet, điện thoại... Thực tế qua số liệu của các công trình nghiên cứu cho thấy, đa số học sinh trung học cơ sở chưa được tiếp cận với các hoạt động trợ giúp tâm lí học đường. Chiếm một tỷ lệ nhỏ học sinh “đã từng nghe nói đến” hoạt động tư vấn tâm lí là từ kênh truyền thông đại chúng (đài, báo, ti vi…), tiếp sau đó là qua mạng Internet. Điều đó cho thấy các em có nhu cầu cao về việc tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về các vấn đề tâm lí; lựa chọn nhiều nhất của các em ở các buổi nói chuyện này là chủ đề hướng nghiệp; tình bạn - tình yêu, giới tính, gia đình; khám phá bản thân. Những mong muốn này là hoàn toàn phù hợp với sự phát triển tâm lí, nhân cách của các em.
.
NỘI DUNG 2. XÂY DỰNG, LỰA CHỌN, THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TƯ VẤN TÂM LÍ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, DẠY HỌC 
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2.1. Xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở
2.1.1. Chuyên đề tư vấn tâm lí
* Chuyên đề tư vấn tâm lí
Là những vấn đề có liên quan đến đời sống tâm lí học sinh được giáo viên xây dựng, lựa chọn có hệ thống để hướng dẫn học sinh tìm hiểu, thảo luận, thực hành từ đó giúp học sinh nâng cao hiểu biết về vấn đề đó; đồng thời có khả năng vận dụng những kiến thức đã tìm hiểu vào hoạt động học tập, quan hệ giao tiếp và phát triển các phẩm chất, năng lực cốt lõi để có sự khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và xã hội.

Bản chất hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường là giúp cho tất cả học sinh trong toàn trường kể cả những học sinh khỏe mạnh, chưa gặp khó khăn tâm lí và những học sinh đã và đang gặp khó khăn tâm lí với các mức độ khác nhau. Vì thế, việc xây dựng và tổ chức các chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh phổ thông không chỉ hướng đến mục tiêu giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hiện tại mà quan trọng hơn là giúp học sinh có thêm hiểu biết về bản thân, nâng cao các kỹ năng ứng phó với những khó khăn trong học tập, sự phát triển bản thân, các mối quan hệ và cuộc sống nói chung. Với ý nghĩa đó, hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường cần tập trung vào hoạt động phòng ngừa ở cấp độ toàn trường cho phần lớn học sinh hơn là hướng can thiệp cho những học sinh đã gặp vấn đề trong học tập, quan hệ-giao tiếp, phát triển bản thân hoặc có rối nhiễu tâm lí.
Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 về hướng dẫn công tác tư vấn tâm lí trong trường phổ thông, hoạt động tư vấn tâm lí trong nhà trường được hiểu “là sự hỗ trợ tâm lí, giúp học sinh nâng cao hiểu biết về bản thân, hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội, từ đó tăng cảm xúc tích cực, tự đưa ra quyết định trong tình huống khó khăn học sinh gặp phải khi đang học tại nhà trường”. Hoạt động tư vấn tâm lí trong nhà trường phổ thông bao gồm các mức độ hỗ trợ khác nhau như: phòng ngừa, tư vấn và can thiệp khi cần thiết.  Với vị trí, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của mình, các giáo viên có thể xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh thông qua những hoạt động giáo dục và dạy học bằng nhiều hình thức và phương pháp khác nhau. Do vậy việc xây dựng các chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trong tài liệu này có thể hiểu như hoạt động phòng ngừa ở cấp độ toàn trường cho học sinh.
Các chuyên đề tư vấn, hỗ trợ tâm lí cho học sinh được xây dựng, lựa chọn và thực hiện theo hai hướng hoặc là lồng ghép hay tích hợp vào trong môn học (thông qua hoạt động dạy học của giáo viên) hoặc thực hiện trong hoạt động giáo dục (như thông qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp).
* Chuyên đề tư vấn tâm lí lồng ghép hoặc tích hợp trong môn học
Các vấn đề hay nội dung liên quan đến lĩnh vực tâm lí có thể thiết kế thành các chuyên đề thực hiện lồng ghép hoặc tích hợp vào một hay một số môn học như một hoạt động hay một nội dung của môn học.
Ví dụ: chuyên đề “giáo dục sức khỏe vị thành niên” có thể được thực hiện lồng ghép trong môn sinh học hay chuyên đề “tình bạn, tình yêu” lồng ghép trong môn giáo dục công dân; chuyên đề “ứng xử văn minh trên không gian mạng” có thể lồng ghép vào môn tin học.
* Chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trong hoạt động giáo dục
Các vấn đề hay nội dung liên quan đến lĩnh vực tâm lí có thể thiết kế thành các chuyên đề thực hiện trong hoạt động giáo dục, cụ thể trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với các hình thức phong phú như: sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, diễn đàn, cuộc thi về các chủ đề liên quan đến nội dung cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.
Ví dụ: Chuyên đề tư vấn tâm lí “Hiểu giá trị của bản thân” hay “Bắt nạt học đường” có thể tổ chức qua hoạt động trải nghiệm dưới hình thức diễn đàn hoặc mời chuyên gia đến nói chuyện. Chuyên đề “Tư vấn hướng nghiệp” có thể thực hiện qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp dưới hình thức sinh hoạt dưới cờ hoặc trong tiết sinh hoạt lớp...
2.1.2. Căn cứ xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở
Việc xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh là một quá trình đòi hỏi nhiều thời gian và công sức của giáo viên và các lực lượng giáo dục học sinh khác. Tuy nhiên trước khi xây dựng, lựa chọn và triển khai thực hiện một chuyên đề nào cũng cần căn cứ vào các tiêu chí hay cơ sở nhất định cả về mặt pháp lý (như yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của giáo viên...), cơ sở khoa học (như đặc trưng tâm lí và khó khăn tâm lí, nhu cầu của từng lứa tuổi) và cơ sở thực tiễn (như kết quả nghiên cứu đã tiến hành, điều kiện cơ sở vật chất, tài chính hiện có, mong đợi của nhà trường và nhu cầu thực tế của học sinh...). Tóm lại, giáo viên cần căn cứ vào vào các tiêu chí sau để quyết định xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở cho phù hợp.
2.1.2.1. Căn cứ xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở
- Những khó khăn của học sinh ở các lĩnh vực khác nhau như học tập, định hướng nghề nghiệp, quan hệ giao tiếp hay sự phát triển bản thân (như trình bày ở nội dung 1).
- Đặc điểm và đặc trưng tâm lí của học sinh theo giới tính, vùng miền và khu vực khác nhau.
- Nhu cầu và mong đợi của học sinh, giáo viên và nhà trường.
2.1.2.2. Căn cứ lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở
-  Yêu cầu và phân phối chương trình giáo dục phổ thông của từng cấp học.
- Chức năng, nhiệm vụ và năng lực của giáo viên và giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lí (nếu có) cũng như các lực lượng khác trong và ngoài nhà trường.
- Đặc điểm riêng về văn hóa, cơ sở vật chất, điều kiện tài chính... của từng trường, từng địa phương.
2.1.3. Quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở
* Quy trình: Là tập hợp các bước hoặc hoạt động có liên quan, ảnh hưởng qua lại với nhau, được thực hiện có trình tự nhằm đạt tới mục tiêu nhất định. Việc thực hiện các bước trong quy trình đòi hỏi có sự phối hợp ăn khớp nhịp nhàng và có thể kiểm soát, điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Đồng thời kết quả đầu ra (sản phẩm dự kiến) có thể so sánh với kết quả đầu vào nhằm kiểm tra việc thực hiện các bước trong quy trình có đúng trình tự, yêu cầu và có hiệu quả hay không.
* Quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh: Là các công việc tuần tự được giáo viên chủ động tiến hành để: (1) Xây dựng danh sách chuyên đề; (2) Lựa chọn chuyên đề; (3) Tổ chức thực hiện; (4) Đánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết về chuyên đề đó; cũng như vận dụng kiến thức đã tìm hiểu vào học tập, quan hệ giao tiếp để phát triển các phẩm chất, năng lực cốt lõi, đạt được sự thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội.
Việc xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh cần tuân theo 4 bước cơ bản sau:
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Sơ đồ 2.1. Qui trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí
cho học sinh
Từng bước của qui trình trên được thể hiện cụ thể như sau:
Bước 1.  Xây dựng danh sách chuyên đề tư vấn tâm lí
Để có thể lựa chọn một chuyên đề tư vấn tâm lí phù hợp với học sinh, giáo viên cần xây dựng một danh sách các chuyên đề có thể tiến hành trong hoạt động dạy học và giáo dục. Công việc này cần được thực hiện thông qua việc khảo sát nhu cầu từ phía học sinh.
* Khảo sát nhu cầu là gì? Là quá trình thu thập thông tin một cách có hệ thống về những khó khăn hoặc vấn đề tâm lí cần thiết, phù hợp với mong đợi của học sinh (về nhận thức, cảm xúc và hành vi, định hướng giá trị, nhu cầu, năng lực....) để định hướng xây dựng, lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí nhằm nâng cao hiểu biết và năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.
Thực tế cho thấy mỗi cấp học, lứa tuổi và tùy thuộc vào từng địa phương, vùng miền khác nhau mà học sinh có vấn đề vướng mắc cũng như nhu cầu đặc trưng cần được tư vấn và hỗ trợ. Việc xác định chính xác học sinh cần gì? Mong muốn gì? sẽ định hướng cho giáo viên có thể sắp xếp các nhu cầu của học sinh theo mức độ ưu tiên để lựa chọn chuyên đề học sinh cần nhất ở từng thời điểm. Vì thế vấn đề cần quan tâm đầu tiên khi xây dựng các chuyên đề tư vấn tâm lí (hay chương trình phòng ngừa trong trường học) là bắt đầu từ thực tế học đường để đáp ứng nhu cầu của chủ thể chính trong trường học - đó chính là học sinh.
* Khảo sát nhu cầu để làm gì? Việc khảo sát nhu cầu trước khi xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh hướng tới nhiều mục đích khác nhau như:
- Đáp ứng mong muốn thực sự của học sinh vì xuất phát từ chính nhu cầu của các em.
- Tránh việc áp đặt chủ quan từ phía giáo viên hay nhà trường khi thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí.
- Cung cấp cho giáo viên, nhà trường những thông tin về khó khăn của học sinh để kịp thời hỗ trợ, góp phần giảm thiểu những nguy cơ có thể tiến triển thành vấn đề hay rối nhiễu tâm lí trong tương lai. Các nghiên cứu thực chứng đã chứng minh rằng những chương trình phòng ngừa toàn trường và các chương trình phát triển cho thanh thiếu niên được thiết kế và triển khai tốt sẽ ảnh hưởng tích cực đến các mặt học tập, sức khỏe, cảm xúc, xã hội của học sinh (Greenberg và cộng sự, 2003).
- Góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của các hoạt động tâm lí học đường cũng như năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên nói chung và giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lí cho học sinh trong nhà trường nói riêng.
* Khảo sát nhu cầu bằng cách nào? Có rất nhiều cách khác nhau để giáo viên tìm hiểu nhu cầu cũng như những vấn đề đang tồn tại trong suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của học sinh mà các em chưa biết cách giải quyết bằng cách sử dụng các phương pháp đánh giá khó khăn của học sinh (đã trình bày ở nội dung 1).
Ví dụ, qua các phương pháp chính thức như qua khảo sát bằng phiếu hỏi, trắc nghiệm hoặc phỏng vấn nhóm nhỏ hoặc từng cá nhân học sinh, qua kết quả quan sát của giáo viên, nhân viên và các lực lượng khác trong nhà trường... Ngoài ra, giáo viên có thể biết được nhu cầu của học sinh thông qua các kết quả nghiên cứu xã hội học như tỉ lệ học sinh bỏ học, tỉ lệ nạo phá thai của trẻ vị thành niên, tỉ lệ tự tử, tỉ lệ nghiện game.... hoặc qua thống kê số lượng học sinh vi phạm nội qui, kỷ luật của nhà trường.
Mỗi phương pháp đánh giá khó khăn của học sinh đều có những ưu điểm và hạn chế, vì thế giáo viên cần cân nhắc sử dụng hợp lí và phối hợp các phương pháp trên để có kết quả đánh giá nhu cầu học sinh chuẩn xác nhất.
Ngoài ra, việc khảo sát nhu cầu của học sinh nên được thực hiện trên chính các em, tuy nhiên cũng cần cân nhắc thêm thông tin từ các đối tượng khác như: giáo viên, cha mẹ học sinh, hiệu trưởng, hiệu phó, các nhà quản lí, phương tiện truyền thông và kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học uy tín.
Sau khi khảo sát nhu cầu, giáo viên cần phân tích kết quả khảo sát và tập hợp thành các vấn đề theo thứ tự giảm dần mức độ quan tâm, mong muốn của học sinh hoặc mức độ nghiêm trọng của vấn đề để lựa chọn một nội dung phù hợp nhất. Giáo viên có thể trao đổi với hiệu trưởng/hiệu phó, tổ hỗ trợ học sinh, phòng tâm lí học đường (nếu có) về nội dung của chuyên đề để cân nhắc các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian, nguồn lực... nhằm thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí hiệu quả cho học sinh.
Gợi ý: Với học sinh trung học cơ sở có thể xây dựng các chuyên đề tư vấn tâm lí theo các gợi ý sau:
	STT
	Các chuyên đề gợi ý

	Học tập

	1
	Phương pháp học tập hiệu quả

	2
	Xây dựng động cơ học tập

	3
	Tự học và tự chủ

	4
	Kế hoạch học tập

	Quan hệ giao tiếp

	1
	Lắng nghe tích cực

	2
	Tình bạn, tình yêu tuổi học trò

	3
	Giao tiếp, ứng xử trên không gian mạng

	Kĩ năng xã hội

	1
	Kĩ năng kiểm soát cảm xúc

	2
	Kĩ năng ứng phó với bắt nạt học đường

	3
	Kĩ năng quản lí cảm xúc tiêu cực

	4
	Kĩ năng quản lí thời gian

	5
	Kĩ năng giải quyết xung đột

	Sự phát triển bản thân

	1
	Khám phá hình ảnh bản thân

	2
	Tự khẳng định bản thân

	3
	Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên


Bước 2.  Lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí
Sau khi khảo sát nhu cầu và xây dựng danh sách tên các chuyên đề tư vấn tâm lí có thể thực hiện cho học sinh, giáo viên sẽ lựa chọn một nội dung phù hợp và lên kế hoạch để thiết kế chuyên đề với các công việc cụ thể sau:
* Công việc 1: Xác định mục đích thiết kế chuyên đề tư vấn tâm lí:
Công việc này đòi hỏi giáo viên trả lời câu hỏi như: Xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh để làm gì? Việc xác định rõ mục đích sẽ giúp định hướng xây dựng nội dung phù hợp.
* Công việc 2: Đánh giá đầu vào
Mục đích của việc đánh giá đầu vào là nhằm xác định thực trạng hiện tại của vấn đề mà học sinh đang gặp khó khăn hoặc có nhu cầu tư vấn. Kết quả của việc đánh giá đầu vào có thể coi như dữ liệu ban đầu làm cơ sở để đánh giá hiệu quả của chuyên đề tư vấn (so sánh với kết quả đánh giá đầu ra).
Đánh giá đầu vào được thực hiện một cách chính thức như: thông qua sử dụng trắc nghiệm, bảng hỏi có sẵn hoặc giáo viên có thể tự xây dựng những câu hỏi kiểm tra ở mức độ đơn giản dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm nhanh (quiz) về hiểu biết và kỹ năng hiện có của học sinh.
* Công việc 3: Phân tích kết quả và xây dựng kế hoạch dựa trên dữ liệu
Kết quả đánh giá đầu vào sẽ được giáo viên xử lý và phân tích để đưa ra nhận định về mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà học sinh đang gặp phải hoặc mức độ hiểu biết, kỹ năng hiện có của học sinh. Trên cơ sở đó, giáo viên sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai chuyên đề như thời lượng (dài hay ngắn), nội dung (trọng tâm), hình thức (lồng ghép/tích hợp trong môn học hay trong hoạt động giáo dục); người triển khai (giáo viên hay mời chuyên gia)....
* Công việc 4: Thiết kế chuyên đề (xác định tên chuyên đề, mục tiêu, nội dung, hình thức, thời gian, slogan…)
Để việc thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh một cách hiệu quả, giáo viên cần quan tâm đến các nội dung cụ thể sau:
· Đặt tên chuyên đề: Nên diễn đạt ngắn gọn, dễ nhớ và có tính vấn đề để thu hút sự chú ý của học sinh.
Ví dụ: Chuyên đề tư vấn “Làm thế nào để khẳng định bản thân”, “Tình bạn và tình yêu trong học đường”, “Sức khỏe sinh sản vị thành niên”, “Bắt nạt trực tuyến”, “Kĩ năng kiểm soát cảm xúc cho học sinh trung học cơ sở”.
Một cách để học sinh dễ nhớ cũng như để lại ấn tượng, ghi dấu ấn của chuyên đề tư vấn với học sinh thì mỗi chuyên đề tư vấn nên đi kèm với một slogan (khẩu hiệu) để mỗi khi nhắc đến slogan đó là học sinh có thể nhớ và hiểu vấn đề. Thêm vào đó các slogan được hiển thị trong lớp/trường sẽ tạo ra hiệu ứng tốt và gây chú ý cho học sinh trong toàn trường.
Ví dụ: Slogan cho chuyên đề tư vấn “Làm thế nào để khẳng định bản thân” có thể đi kèm với câu khẩu hiệu “Giá trị của bạn là chính bạn!”; hay chuyên đề “Khám phá về hình ảnh bản thân” có thể dùng câu slogan như “Self-image- Tôi là ai?”; slogan cho chuyên đề tư vấn “Bắt nạt trực tuyến” có thể dùng slogan “Cyber bullying-bạn có đứng ngoài cuộc”?
· Mục tiêu:  Xác định kết quả kỳ vọng sau khi kết thúc chuyên đề tư vấn tâm lí.
· Nội dung: Chỉ rõ những nội dung trọng tâm để định hướng các hoạt động cho học sinh tham gia khi tổ chức chuyên đề tư vấn tâm lí.
· Hình thức: Lồng ghép/tích hợp trong môn học cụ thể hay trong hoạt động giáo dục?
· Thời gian: Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc.
· Chủ thể thực hiện: Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn học sinh hoặc mời chuyên gia bên ngoài...
· Kế hoạch và nội dung thực hiện: Lên kế hoạch chi tiết cho việc triển khai các nội dung trên với từng hoạt động cụ thể trong đó chỉ rõ mục tiêu, thời gian, phương tiện kèm theo từng hoạt động.
Bước 3. Tổ chức thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí
Là quá trình giáo viên thực hiện các công việc được xác định ở bước 2 vào thực tiễn học đường. Khi tổ chức chuyên đề tư vấn tâm lí, giáo viên cần quan sát, theo dõi và đánh giá mức độ tham gia của học sinh, thái độ và phản ứng của các em để có điều chỉnh cho phù hợp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí
Một chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh không nên chỉ xây dựng cho một thời điểm và chỉ dùng một lần mà nên được tiếp tục sử dụng cho những năm học/khối lớp tiếp theo nếu như học sinh có nhu cầu. Vì thế việc đánh giá hiệu quả của chuyên đề là cần thiết.
* Đánh giá kết quả chuyên đề tư vấn tâm lí bằng cách nào? Đánh giá hiệu quả của chuyên đề tư vấn tâm lí có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau như:
- So sánh giữa kết quả đầu vào và đầu ra (kết thúc chuyên đề) thông qua việc sử dụng một công cụ đánh giá hoặc xử lý tình huống hay bài trắc nghiệm nhanh (cả trước và sau khi triển khai chuyên đề tư vấn tâm lí).
Ví dụ: để đánh giá hiệu quả của chương trình tư vấn cho học sinh về bắt nạt trực tuyến có thể sử dụng cùng bảng hỏi/hệ thống các tình huống giả định/Quiz nhanh do giáo viên thiết kế trước (đầu vào) và sau khi kết thúc chuyên đề (đầu ra). Sau đó so sánh kết quả tương quan ở hai lần khảo sát.
- Có thể đánh giá hiệu quả của chương trình thông qua phiếu phản hồi dành cho học sinh trả lời (phiếu do giáo viên tự thiết kế) hoặc qua việc hỏi cảm nhận của học sinh về chuyên đề tư vấn tâm lí đã được học.
- Sau khi đánh giá kết quả chương trình, giáo viên nên tổng kết và đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường về hướng tiếp theo sử dụng chuyên đề như dừng lại hay tiếp tục sử dụng có điều chỉnh hoặc giữ nguyên cho nhóm học sinh khác trong trường.
Lưu ý: Các bước trong quy trình trên đây là những gợi ý cho giáo viên và giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn học sinh thực hiện. Tùy vào từng vấn đề ở từng thời điểm khác nhau cũng như điều kiện từng trường mà các bước, các công việc có thể được áp dụng linh hoạt cho phù hợp. Ngoài ra, căn cứ đặc điểm phát triển tâm sinh lí của từng cấp học cũng như tùy thuộc vào đặc điểm từng địa phương, từng trường, khối lớp các giáo viên có thể đưa ra danh sách những chuyên đề tư vấn tâm lí gợi ý để lựa chọn thực hiện cho học sinh.
Bảng 2.1. Danh mục các công việc để xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh
	Các bước
	Công việc
	Tình trạng

	
	
	Có
	Chưa
	Không áp dụng

	Bước 1: Xây dựng danh sách chuyên đề 
	1. Khảo sát nhu cầu
	
	
	

	
	2. Xây dựng danh sách chuyên đề tư vấn tâm lí có thể thực hiện cho học sinh
	
	
	

	Bước 2:
Lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí

	1. Xác định mục đích
	
	
	

	
	2. Đánh giá đầu vào
	
	
	

	
	3. Phân tích kết quả
	
	
	

	
	4. Thiết kế chuyên đề
	
	
	

	Bước 3:
Thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí
	Tổ chức thực hiện
	
	
	

	Bước 4:
Đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí
	Đánh giá đầu ra
	
	
	

	
	Tổng kết/Rút kinh nghiệm
	
	
	


2.1.4. Minh họa quy trình lựa chọn, xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở
Bước 1. Xây dựng danh sách các chuyên đề tư vấn tâm lí
Giáo viên lên kế hoạch xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh khối 6 bắt đầu với việc khảo sát nhu cầu học sinh bằng phiếu hỏi như sau:
Bảng 2.2. Mong muốn của học sinh về nội dung tư vấn tâm lí thoe các chủ đề

	STT
	Các chủ đề
	Mức độ cần thiết

	
	
	Không mong muốn
	Có cũng được không có cũng được
	Mong muốn
	Rất mong muốn

	1
	Xây dựng động cơ học tập
	
	
	
	

	2
	Tự học và tự chủ
	
	
	
	

	3
	Cách thức học tập hiệu quả
	
	
	
	

	4
	Ứng phó với bắt nạt trực tuyến
	
	
	
	

	5
	Tình bạn, tình yêu tuổi học trò
	
	
	
	

	6
	Kĩ năng lắng nghe tích cực
	
	
	
	

	7
	Kĩ năng giải quyết xung đột
	
	
	
	

	8
	Tự khẳng định bản thân
	
	
	
	

	9
	Khám phá hình ảnh bản thân
	
	
	
	

	10
	Các vấn đề khác (vui lòng viết cụ thể)
	
	
	
	


Sau khi khảo sát ý kiến học sinh về các chủ đề học sinh quan tâm và mong muốn được tìm hiểu, giáo viên lựa chọn một chủ đề với số lượng học sinh lựa chọn nhiều nhất ở mức độ “Rất mong muốn”, đó là chủ đề về “Khám phá hình ảnh bản thân”. Nếu có nhiều hơn một chủ đề được học sinh lựa chọn với số lượng tương đương thì có thể trao đổi thêm với Ban giám hiệu nhà trường để quyết định chủ đề ưu tiên trong thời điểm hiện tại.
Bước 2. Thiết kế chuyên đề
* Công việc 1. Xác định mục đích chuyên đề tư vấn tâm lí (chuyên đề phòng ngừa học đường)
Thông qua tổ chức chuyên đề “Khám phá hình ảnh bản thân”, giúp học sinh lớp 6:
- Tự nhận thức bản thân tốt hơn; biết trân trọng và yêu quý những đặc điểm riêng về ngoại hình của mình.
- Cảm nhận được thông điệp: mỗi người sẽ có một đặc điểm ngoại hình khác nhau, tạo ra nét riêng, nét đặc trưng cho người đó. Mỗi người đều là một cá thể duy nhất, đặc biệt và không giống ai.
*Công việc 2. Đánh giá đầu vào
Để có cơ sở đánh giá hiệu quả của chuyên đề tư vấn tâm lí, giáo viên có thể thiết kế câu hỏi trắc nghiệm nhanh để khảo sát mức độ hiểu biết của học sinh về chủ đề “Khám phá hình ảnh bản thân” như sau:
Bảng 2.3. Câu hỏi trắc nghiệm
	STT
	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	1
	Tôi tự tin với cơ thể mình
	
	

	2
	Tôi luôn cố gắng ăn uống điều độ, nhưng đôi khi vẫn cho phép bản thân mình ăn nhiều một chút
	
	

	3
	Tôi hay so sánh mình với người khác
	
	

	4
	Tôi nghĩ rằng người khác sẽ yêu quý mình nếu mình có ngoại hình bắt mắt
	
	

	5
	Tôi thường bối rối trong việc lựa chọn trang phục, kiểu tóc, phong các phù hợp với bản thân
	
	

	6
	Tôi tỏ tình với bạn crush mà tôi thích bấy lâu nay
	
	

	7
	Tôi tự tin tham gia vào những hoạt động của trường, của lớp
	
	

	8
	Tôi hăng hái phát biểu, đưa ra ý kiến, quan điểm của mình
	
	

	9
	Tôi nghĩ mình sẽ đẹp hơn nếu gầy hơn
	
	

	10
	Đôi khi tôi không thích ngoại hình của mình
	
	

	11
	Tôi đi tập Gym để có thân hình sáu múi
	
	

	12
	Tôi hạn chế ra nắng vì sợ ngăm da
	
	


* Công việc 3. Phân tích kết quả và xây dựng kế hoạch
Giáo viên phân tích kết quả trắc nghiệm nhanh để xác định mức độ hiểu biết (đầu vào) của học sinh ở mức chưa tốt, đa số học sinh chưa có nhận thức đúng về Khám phá hình ảnh bản thân. Do vậy, giáo viên và cán bộ tâm lí học đường (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) quyết định xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lí với thời lượng 03 tiết, thực hiện trong giờ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh.
* Công việc 4. Thiết kế chuyên đề tư vấn tâm lí
· Tên chuyên đề: Khám phá hình ảnh bản thân
· Slogan cho chuyên đề: “Hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình” với hình ảnh cho slogan (có thể phát động cuộc thi để học sinh sáng tác hình ảnh cho chuyên đề)
· Mục tiêu: Thông qua chuyên đề tư vấn tâm lí, giúp học sinh khối 6:
-  Nâng cao nhận thức về cảm nhận ngoại hình cơ thể tích cực; phá bỏ những hiểu lầm về “ngoại hình lí tưởng” và cách chăm sóc bản thân lành mạnh.
- Tự tin với cơ thể của mình, tôn trọng cơ thể của chính mình và người xung quanh.
- Có khả năng cách chăm sóc cơ thể lành mạnh (chế độ dinh dưỡng, vận động và thái độ sống)
✔Thời lượng: 2 tiết (1 tuần)
· Hình thức: chuyên đề lồng ghép trong hoạt động giáo dục (Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) cho học sinh lớp 6.
· Chủ thể thực hiện: giáo viên chủ nhiệm lớp
· Nội dung: Trọng tâm là hiểu biết của học sinh về tôn trọng, yêu thương bản thân; có cảm nhận đúng về ngoại hình của bản thân và biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn.
· Kế hoạch và hoạt động cụ thể (theo mẫu sau):
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Thời gian
	Công việc cụ thể
	Công cụ phương tiện

	Tiết 1

	Thiết lập nguyên tắc hoạt động
	Học sinh tự đặt ra nguyên tắc hoạt động trong tập thể và tự giác thực hiện các nguyên tắc đó
	5 phút
	Đưa ra gợi ý để học sinh tự nói ra những nguyên tắc mà các em cho là cần thiết:
· Tôn trọng, lắng nghe khi người khác nói
· Không bàn tán, phán xét người khác
· Đặt câu hỏi khi có thắc mắc
· Tích cực hợp tác với các bạn cùng lớp
	Giấy A0 ghi lại nội qui chung của nhóm

	Hoạt động khởi động:
“Người ấy là ai?”
Thông điệp: “Mỗi người đều có những đặc điểm ngoại hình riêng và đặc trưng cho người đó”.
	- Tạo không khí hứng khởi cho học sinh
	7 phút
	- Nhắc lại nguyên tắc ban đầu: “Không phán xét, đánh giá, cười đùa về ngoại hình của bạn”.
- Cho HS chơi trò chơi bịt mắt đoán người
Luật chơi: Mỗi nhóm cử ra một thành viên trong nhóm và bịt mắt người này. Chọn 1 người trong các nhóm còn lại. Các thành viên bị bịt mắt sẽ được hỏi để đoán xem người được chọn là ai.
- Gợi ý học sinh một số mẫu câu hỏi: Bạn ấy cười rất tươi đúng không? Bạn ấy cao đúng không? Bạn ấy hơi béo nhưng vẫn đáng yêu đúng không? Bạn ấy có răng khểnh đúng không? Bạn ấy có đôi mắt rất đẹp đúng không?...)
- Tổng kết trò chơi, gửi thông điệp đến học sinh.
	-Khăn bịt mặt
- Loa và nhạc

	Cảm nhận của bản thân về ngoại hình cơ thể
	- Nâng cao nhận thức của học sinh về cảm nhận ngoại hình cơ thể
	15 phút
	- Chia sẻ kiến thức cho học sinh về “Cảm nhận ngoại hình cơ thể”: Cảm nhận ngoại hình cơ thể (body image) là cách chúng ta nghĩ, cảm nhận về kích thước, hình dáng, cân nặng và toàn bộ bề ngoài cơ thể chúng ta.
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm về những hệ quả của cảm nhận ngoại hình cơ thể tích cực và tiêu cực
- Học sinh trình bày sản phẩm của nhóm mình và được các nhóm còn lại đánh giá chéo.
Tổng kết lại dựa trên những gì học sinh đã thảo luận.
	-Slides bài giảng
- Giấy A0 hoặc A4 và bút để học sinh thảo luận

	Ngoại hình lí tưởng
Thông điệp: “Ngoại hình lí tưởng thay đổi theo thời gian và cũng không bền vững để trở thành tuyệt đối. Việc chạy theo nó một cách cực đoan không có ý nghĩa gì cả”.
	- Học sinh nhận thức được “ngoại hình lí tưởng” mà xã hội đặt ra
- Phá bỏ những lầm tưởng về “ngoại hình lí tưởng”
	15 phút
	- Yêu cầu các nhóm kể tên những mẫu người (cả nam và nữ) được coi là có ngoại hình lí tưởng
- Dán lên bảng hình mẫu của nam và nữ. Yêu cầu các nhóm viết vào giấy nhớ (giấy note) những đặc điểm lí tưởng về dáng người, chiều cao, da, tóc…) và dán vào hình tương ứng trên bảng.
- Trình chiếu một số hình ảnh cho học sinh về “Ngoại hình lí tưởng” qua các giai đoạn lịch sử: ngoại hình lí tưởng thời Phục hưng (khỏe mạnh, đẫy đà); Thời kì những năm 2000 (trắng, gầy, cao); hiện tại (da ngăm, môi dày)…
- Chiếu video: “Why don’t like the way I look?”
(Nội dung video về: khái niệm “Cảm nhận ngoại hình cơ thể”; ảnh hưởng của những   hình ảnh trên truyền thông, TV, tạp chí,... đối với bạn nam và bạn nữ; sự thay đổi  về chuẩn mực cái đẹp theo thời gian; khuyên học sinh nên tập trung vào rèn luyện  trí não và sức khỏe; “...sự đa dạng là gia vị cuộc sống. Cơ thể chúng ta thật kì diệu...  ở bên trong, chúng ta đều là những bộ xương thôi mà ...”)
- Học sinh chia sẻ điều mình thích nhất hoặc suy nghĩ sau khi xem video.
	-Video chuẩn bị sẵn
-Giấy A0 hoặc A4 và bút để học sinh thảo luận
- Giấy nhớ (giấy note)

	Hòm thư tư vấn
	Học sinh thay đổi suy nghĩ sai lầm về những đặc điểm ngoại hình cơ thể
	15 phút
	· Mỗi học sinh sẽ viết về một đặc điểm ngoại hình cơ thể mà mình chưa hài lòng theo mẫu: “Tôi đã từng nghĩ…”. Không ghi tên vào giấy.
(Giáo viên gợi ý: Tôi đã từng nghĩ mái tóc của mình chỉ đẹp khi nó được nhuộm màu hồng; tôi đã từng nghĩ tôi phải béo lên thì mọi người mới yêu quý tôi…)
· Học sinh gấp giấy lại và cho vào hòm thư
· Học sinh đóng vai nhà tâm lí: Từng học sinh lấy bất cứ một mảnh giấy nào trong hòm thư, đọc lên rồi đưa ra gợi ý cho mảnh giấy mình nhận được.
	Hòm thư (hộp giấy tự làm sẵn))
- Các mảnh giấy màu xinh xắn có in sẵn dòng chữ: “Tôi đã từng nghĩ…”

	Sống lành mạnh
Thông điệp: “Mình đẹp nhất khi là chính mình. Yêu thương, trân trọng cơ thể mình đang có”
	-Hướng học sinh đến một cơ thể lành mạnh, vẻ đẹp bền vững thay vì chỉ tập trung đến ngoại hình lí tưởng bên ngoài bằng cách thực hiện: chế độ dinh dưỡng, vận động, thái độ sống tích cực, lành mạnh.
	15  phút
	- Học sinh thảo luận nhóm về câu hỏi:
· Làm thế nào để có được cảm nhận cơ thể tích cực?
· Liệu có phải cảm nhận cơ thể tích cực là phải có một cơ thể đẹp hoàn hảo?
- Tổng kết lại và bổ sung: Để có được cảm nhận cơ thể tích cực, điều quan trọng nhất là cần có một cơ thể khỏe mạnh. Để có được cơ thể khỏe mạnh thì cần phải ăn uống lành mạnh, vận động nhiều, có thái độ sống lạc quan.
- Yêu cầu mỗi nhóm thảo luận về một vấn đề: 1- Thế nào là “ăn uống lành mạnh”? 2- “Vận động hợp lí”; 3- Thái độ sống tích cực”.
- Tổng kết, đưa thông điệp.
	

	Lời nhắn gửi chân thành
	Học sinh thực hành lời khen dành cho bạn
	10 phút
	- Phát giấy ghi sẵn tên của một học sinh bất kì trong lớp. Yêu cầu học sinh viết lời khen về một đặc điểm nào đó về ngoại hình của bạn có tên trên tờ giấy đó.
- Thu giấy lại và trả lại cho học sinh theo đúng tên của mình
- Học sinh chia sẻ cảm nhận sau khi đọc được lời khen về mình.
	

	Tổng kết - phản hồi
	Tổng kết lại chương trình; củng cố sự tự tin về cơ thể và cảm nhận ngoại hình cơ thể tích cực thông qua những lời khen dành cho người khác và dành cho bản thân mỗi học sinh.
	8 phút
	- Nhắc lại những nội dung đã cùng tìm hiểu trong chương trình:
+ Thế nào là “cảm nhận ngoại hình cơ thể”?
+ Cảm nhận ngoại hình cơ thể tích cực và tiêu cực? Hệ quả của chúng?
+ Những lầm tưởng về “Ngoại hình lí tưởng”
+ Cách chăm sóc bản thân lành mạnh
- Tổng kết, thưởng sao cho nhóm hoạt động tích cực, hiệu quả.
- Học sinh trả lời phiếu phản hồi:
+ Em thích nhất phần nào của chương trình? Tại sao?
+ Chương trình giúp ích cho em điều gì? (Giúp em tự tin hơn về cơ thể mình; Giúp em biết tôn trọng cơ thể mình và người khác; giúp em hiểu được không có khái niệm chuẩn mực về ngoại hình lí tưởng; giúp em biết cách chăm sóc cơ thể mình tốt hơn)
+ Em mong muốn điều gì để chương trình này được tốt hơn?
+ Chia sẻ về một điều gì đó với thầy cô?
	


Bước 3. Thực hiện chuyên đề: Giáo viên triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề như trong mẫu nêu trên với học sinh ở trên lớp.
Bước 4. Đánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí: Ở bước này giáo viên có thể đánh giá hiệu quả của chuyên đề tư vấn tâm lí “Khám phá hình ảnh bản thân” thông qua nhiều cách khác nhau. Ví dụ, có thể cho học sinh tiếp tục trả lời câu hỏi trắc nghiệm nhanh và so sánh kết quả lúc chưa thực hiện chuyên đề (đầu vào) với kết quả sau khi thực hiện chuyên đề (đầu ra) để thấy được sự khác biệt. Một cách khác là giáo viên có thể thu phản hồi của học sinh trực tiếp trên lớp hoặc gián tiếp dưới dạng cảm nhận của học sinh sau khi học xong chuyên đề (sử dụng phiếu ghi cảm nhận).
2.1.5. Gợi ý thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí theo hình thức lồng ghép trong hoạt động dạy học (môn học cụ thể)
(Xem phục lục 4)
2.2. Phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học
2.2.1. Khái niệm phân tích trường hợp thực tiễn
Việc phân tích các trường hợp thực tiễn trong tài liệu này chúng tôi dùng với nội hàm là hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho học sinh có những khó khăn trong học tập, định hướng nghề nghiệp, quan hệ và phát triển bản thân ở mức độ nhẹ hoặc vừa, chưa đến mức rối nhiễu tâm lí hoặc khó khăn ở mức độ nặng. Do vậy, với khả năng của mình giáo viên bộ môn hay giáo viên chủ nhiệm có thể tư vấn, hỗ trợ các em giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau. Phân tích trường hợp vì thế sẽ bao gồm nhiều công việc đòi hỏi sự đầu tư thời gian và công sức của giáo viên, đôi khi cần sự hỗ trợ của đồng nghiệp, các nhà chuyên môn và giám sát của các chuyên gia trong lĩnh vực can thiệp, giáo dục đặc biệt và trị liệu tâm lí.
Lưu ý: quá trình phân tích trường hợp thực tiễn trong tài liệu này được coi như một bước cụ thể hóa của giai đoạn 2 - thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh trong ba giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh (sơ đồ về các giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh đã được trình bày ở nội dung 1).
Phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh là hoạt động của giáo viên kết nối và phối hợp với các lực lượng khác nhau để thu thập thông tin liên quan đến vấn đề mà học sinh đang gặp phải nhằm xác định vấn đề, khó khăn, vướng mắc chính của học sinh, nhận diện nguyên nhân, tìm kiếm nguồn lực và lên kế hoạch trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề đang gặp phải một cách đúng hướng và có hiệu quả.
Phân tích trường hợp trong tư vấn, hỗ trợ học sinh có liên quan đến việc xác định vấn đề học sinh gặp khó khăn, vướng mắc, đồng thời mô tả mối quan hệ tác động và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa các yếu tố có liên quan, lý giải về nguyên nhân, cơ chế duy trì vấn đề mà học sinh đang gặp phải.
2.2.2. Căn cứ phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
Theo thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có nhiều tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực mà giáo viên cần phải đáp ứng. Trong đó năng lực tư vấn, hỗ trợ học sinh được coi là một trong những tiêu chuẩn về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên phổ thông nói chung và giáo viên trung học cơ sở nói riêng (tiêu chuẩn 2, tiêu chí 7). Như vậy có thể thấy, việc giáo viên thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh hay phân tích trường hợp thực tiễn trong giáo dục và dạy học không chỉ thể hiện sự đáp ứng của nội dung này về mặt pháp lí; hơn nữa còn cho thấy khả năng thích ứng, phát triển năng lực của giáo viên trong bối cảnh xã hội thay đổi khi học sinh gặp nhiều khó khăn trong học tập và cuộc sống cần sự trợ giúp nhiều hơn của giáo viên và nhà trường (cơ sở thực tiễn). Các nghiên cứu cũng chỉ ra khi giáo viên hỗ trợ được học sinh giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của học sinh sẽ giúp xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên và học sinh, tạo môi trường học tập an toàn để học sinh tìm thấy niềm vui, hạnh phúc khi đến trường (cơ sở khoa học).  Vì thế trong mô hình trường học hạnh phúc (Happy School) do UNESCO đề xướng, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh được coi là một trong ba thành tố then chốt để xây dựng ngôi trường hạnh phúc cho học sinh (UNESCO, 2016).
Do đó khi phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh giáo viên cần dựa vào các căn cứ sau:
- Vấn đề, lĩnh vực học sinh gặp khó khăn, vướng mắc.
-  Đặc điểm riêng của từng học sinh.
- Yêu cầu về đạo đức của hoạt động tư vấn, hỗ trợ trong giáo dục và dạy học.
- Yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ và năng lực thực tiễn của giáo viên và giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lí cho học sinh (nếu có).
- Bối cảnh văn hóa của từng trường học, từng địa phương.
- Mong đợi của giáo viên, phụ huynh và học sinh.
2.2.3. Mục đích phân tích trường hợp thực tiễn
- Tóm tắt các vấn đề chính mà học sinh gặp phải.
- Cho biết những khó khăn của học sinh có liên quan đến nhau như thế nào.
- Lý giải các nguyên nhân gây ra vấn đề khó khăn, vướng mắc của học sinh.
- Xác định thứ tự các vấn đề và ưu tiên cho việc hỗ trợ, tư vấn.
- Hình dung được những nguồn lực có thể kết nối để hỗ trợ học sinh.
- Đưa ra kế hoạch hỗ trợ, tư vấn dựa trên quy trình và căn cứ xác định.
Lưu ý: Phân tích trường hợp thực tiễn là một quá trình mở, nên có thể sửa đổi và xây dựng lại
2.2.4. Ý nghĩa của phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
- Giúp giáo viên hiểu vấn đề mà học sinh đang gặp phải dưới góc độ tâm lí và căn nguyên nảy sinh vấn đề đó.
- Giúp học sinh được hỗ trợ kịp thời và đúng hướng góp phần ngăn chặn, hạn chế những khó khăn của học sinh trở thành những vấn đề nghiêm trọng hơn.
- Góp phần xây dựng mối quan hệ thân thiện, gần gũi giữa giáo viên và học sinh cũng như tăng cường sự phối hợp, kết nối giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục, hỗ trợ học sinh.
- Góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên về hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh.
2.2.5. Quy trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học
*Quy trình phân tích trường hợp thực tiễn: Là công việc của giáo viên chủ động tiến hành các công việc tuần tự, có hệ thống để kết nối và phối hợp với các lực lượng khác nhau nhằm thu thập thông tin liên quan đến vấn đề mà học sinh đang gặp phải từ đó hỗ trợ cho việc xác định vấn đề, khó khăn, vướng mắc chính của học sinh, nhận diện nguyên nhân, tìm kiếm nguồn lực và lên kế hoạch trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề của mình một cách đúng hướng. Chính vì thế việc phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh sẽ bao gồm các bước sau:
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Sơ đồ 2.2. Quy trình phân tích trường hợp thực tiễn
Nội dung cụ thể của các bước trong quy trình trên được thể hiện như sau:
Bước 1. Thu thập thông tin của học sinh
Giáo viên quan tâm tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như từ chính học sinh, cha mẹ/người chăm sóc, giáo viên chủ nhiệm và bộ môn, bạn bè trong và ngoài trường, bạn thân, anh/chị em và những người trong gia đình trẻ thân thiết…
- Thông tin gì cần thu thập? Toàn bộ thông tin liên quan đến học sinh cũng như vấn đề học sinh đang gặp phải như: điểm mạnh, điểm yếu của học sinh; mối quan hệ với thành viên trong gia đình, bạn bè; thói quen và lực học; tiền sử bệnh tật; sở thích; quan điểm sống; kết quả học tập; suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của học sinh…
- Bằng cách nào? Có thể thông qua những cách thức chính thức như sử dụng trắc nghiệm, bảng hỏi, phỏng vấn, nói chuyện với học sinh/người thân/giáo viên/bạn bè, phân tích sản phẩm hoạt động, qua quan sát, nghiên cứu hồ sơ học sinh…
- Bằng công cụ gì? Dùng bảng hỏi, trắc nghiệm, câu hỏi được chuẩn bị sẵn, dụng cụ trực quan như tranh ảnh, con thú nhỏ…
Bước 2. Liệt kê các vấn đề/khó khăn của học sinh
Sau khi thu thập thông tin từ nhiều nguồn, giáo viên cần có một danh sách các vấn đề mà học sinh đang gặp phải, trong đó nhận diện những vấn đề chính/nghiêm trọng và những vấn đề phụ/ít nghiêm trọng, có thể là hệ quả của vấn đề chính để từ đó xác định những giải pháp ưu tiên cho vấn đề chính.
Bước 3. Xác định vấn đề của học sinh
Trên cơ sở danh sách các vấn đề được xác định từ bước 2, giáo viên nên có sự thảo luận với đồng nghiệp hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn để xác định vấn đề chính của học sinh là gì, đồng thời lý giải nguyên nhân và điều kiện duy trì, phát triển vấn đề của các em để có hướng hỗ trợ, tư vấn phù hợp.
Bước 4. Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh
Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ cần có các nội dung sau
- Mục tiêu: Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ cần xác định mục tiêu dài hạn cần đạt được sau khi kết thúc tư vấn, hỗ trợ và mục tiêu theo từng giai đoạn ứng với các vấn đề ưu tiên. Lưu ý là khi xây dựng kế hoạch, giáo viên nên hỏi ý kiến học sinh xem các em mong muốn điều gì nhất.
- Hướng tư vấn, hỗ trợ: Nêu các hướng hỗ trợ với các giải pháp ưu thế cụ thể để học sinh lựa chọn thực hiện.
Lưu ý: Khi đưa ra các hướng tư vấn, hỗ trợ cần chỉ rõ dựa trên yêu cầu về đạo đức nào trong tư vấn, hỗ trợ học sinh (yêu cầu bảo mật, tôn trọng học sinh, trung thực và trách nhiệm)
- Nguồn lực: Dự kiến các nguồn lực để thực hiện các phương án thay thế trên như mời chuyên gia, hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên kiêm nhiệm tư vấn tâm lí hay bố mẹ...
- Sử dụng kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong hỗ trợ, tư vấn cho học sinh: Dự kiến hoặc chỉ rõ những phương thức phối hợp thông tin nào (trực tiếp hay gián tiếp); phương tiện truyền tin nào (điện thoại, tờ rơi,…) có thể sử dụng để phối hợp với gia đình trong việc hỗ trợ, tư vấn cho từng trường hợp cụ thể (mỗi trường hợp thực tiễn khi tư vấn, hỗ trợ nên được quản lý bằng hồ sơ với mã số riêng).
Bước 5. Thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh
Bước này giáo viên sẽ trực tiếp tiến hành các hỗ trợ cần thiết như: quan tâm, động viên, chia sẻ, tạo điều kiện tốt nhất, kết nối nguồn lực và tư vấn cung cấp thông tin cũng như tư vấn tâm lí để giúp học sinh nhận diện và đối diện với khó khăn, vướng mắc của bản thân và chủ động thay đổi để giải quyết vấn đề đang gặp phải từ đó nâng cao kĩ năng ứng phó với tình huống trong tương lai.
Bước 6. Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ
Sau thời gian hỗ trợ, tư vấn học sinh theo mục tiêu đề ra, giáo viên nên tổng kết lại những kết quả đạt được và những điều chưa làm được, lý giải nguyên nhân và hướng khắc phục cũng như đề xuất cho những người liên quan. Ngoài ra, sau khi tổng kết những thay đổi, sự tiến bộ của học sinh giáo viên sẽ đưa ra quyết định dừng lại không hỗ trợ, tư vấn nữa hay tiếp tục theo dõi học sinh trong thời gian tiếp theo.
2.2.6. Các trường hợp khó khăn của học sinh trung học cơ sở và cách xử lí
2.2.6.1 Các trường hợp khó khăn trong học tập, hướng nghiệp
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Bước 1. Thu thập thông tin của học sinh
Giáo viên tìm hiểu thông tin khác về T. từ nhiều nguồn khác nhau về:
-Suy nghĩ: em có suy nghĩ gì về bản thân, học tập và gia đình?
-Cảm xúc và hành vi của T. trong thời gian gần đây thay đổi như thế nào?
- Hứng thú học tập: Lực học của em trước đây và hiện tại ra sao? Em có thế mạnh gì? Điều gì khiến em lo lắng về các môn học?
-Mối quan hệ: quan hệ của T. với bố mẹ và các thành viên khác trong gia đình? Em có thường xuyên chia sẻ những băn khoăn, lo lắng của em với người thân? Trong lớp, em có bạn thân không? Mối quan hệ của em với các bạn trong lớp như thế nào?
- Gia đình: Nghề nghiệp của bố mẹ? Phong cách giáo dục trong gia đình T. như thế nào? Truyền thống gia đình T. ra sao?
- Quan điểm và tính cách: Tính cách của T.? Sở thích của T.? Quan điểm sống của em như thế nào?
- Sức khỏe thể chất:  Sức khỏe thể chất trước đây của T. ra sao? Hiện nay như thế nào? Trong thời gian gần đây em có gặp vấn đề gì về sức khỏe không?
- Điều mong muốn nhất của T. là gì? Em cần hỗ trợ về điều gì để có thể tìm lại được niềm vui trong học tập?
- Định hướng nghề nghiệp của T. ra sao? Em định thi vào trường nào? Ước mơ của em là gì? Em đã chia sẻ với ai về dự định tương lai của mình chưa?
Bước 2. Liệt kê các khó khăn học sinh gặp phải
Qua thông tin thu thập được từ bước 1, giáo viên đưa ra những vấn đề mà T. đang gặp phải gồm:
· Căng thẳng vì học nhiều môn
· Áp lực vì kì vọng của bố mẹ, thầy cô đối với mình
· Áp lực do tự bản thân đặt ra về điểm số
· Kĩ năng quản lí thời gian không tốt
· Chưa tìm được niềm vui, ý nghĩa trong học tập
Bước 3. Xác định vấn đề
Qua phân tích thông tin từ trò chuyện cũng như các trắc nghiệm, giáo viên thảo luận với đồng nghiệp và tham khảo ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn lí giải cơ chế nảy sinh và duy trì vấn đề của T. là do em đang bị áp lực về việc học và chính suy nghĩ về “danh hiệu học sinh xuất sắc nhất” đã làm cho sự căng thẳng của T. càng gia tăng. Thêm vào đó mong đợi của bố mẹ, yêu cầu của giáo viên các môn học càng làm củng cố thêm sự lo âu, mệt mỏi của em.
Bước 4. Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh
Mục tiêu:
- Giúp T. xác lập lại động cơ học tập: học tập vì tương lai và mơ ước của bản thân thay vì học tập vì áp lực điểm số và kì vọng của những người xung quanh
- Hướng dẫn T. cách tự đặt mục tiêu thấp hơn, gia tăng các hoạt động liên quan đến sở thích cá nhân và giảm căng thẳng, lo âu về học tập
- Hướng dẫn, tư vấn T. cách phân bố thời gian học tập hợp lí.
- Hướng dẫn T. cách chia sẻ quan điểm, suy nghĩ cá nhân với bố mẹ, thầy cô và những người xung quanh để họ hiểu hơn về em.
Hướng hỗ trợ/tư vấn:
- Nói chuyện với bố mẹ T. để bố mẹ hiểu và đồng cảm với những áp lực học tập mà em đang gặp phải. Giúp bố mẹ hiểu rằng việc tạo áp lực học hành cho con sẽ càng làm cho tình trạng căng thẳng gia tăng hơn.
- Hướng dẫn cách xây dựng thời gian biểu cho việc học hợp lí, tránh sự quá tải các môn học
- Tư vấn cho T. tham gia các hoạt động tập thể, vui chơi, hoạt động thể thao để giải tỏa stress
- Tổ chức chuyên đề tư vấn cho lớp với chủ đề “Làm thế nào để quản lí thời gian tốt”? “Khám phá bản thân”, “Kĩ năng ứng phó với căng thẳng trong học tập”...
Việc xác định các hướng hỗ trợ/tư vấn trên dựa trên nguyên tắc tôn trọng học sinh và tin tưởng vào khả năng của học sinh
Nguồn lực:
-Ngoài GVCN, học sinh trong lớp cần có sự hỗ trợ của gia đình, đặc biệt là bố mẹ, bạn bè và các giáo viên bộ môn
Sử dụng kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong hỗ trợ, tư vấn cho học sinh:: Trong trường hợp này, giáo viên và cán bộ tâm lí học đường (chuyên trách hay kiêm nhiệm) có thể sử dụng kênh thông tin qua gọi điện thoại trực tiếp với cha mẹ hoặc với học sinh hay qua email hoặc zalo để có thể có sự trao đổi thông tin nhanh chóng và kịp thời.
Bước 5. Thực hiện hỗ trợ, tư vấn
Bước này giáo viên và cán bộ tâm lí học đường (chuyên trách hay kiêm nhiệm) sẽ trực tiếp tiến hành các hỗ trợ cần thiết như: quan tâm, động viên, chia sẻ, tạo điều kiện tốt nhất, kết nối nguồn lực và tư vấn cung cấp thông tin cũng như tư vấn tâm lí để giúp học sinh nhận diện và đối diện với khó khăn, vướng mắc của bản thân và chủ động thay đổi để giải quyết vấn đề từ đó nâng cao kĩ năng ứng phó với tình huống trong tương lai.
Bước 6. Đánh giá trường hợp
Sau thời gian hỗ trợ, tư vấn học sinh theo mục tiêu đề ra, giáo viên nên tổng kết lại những kết quả đạt được và những điều chưa làm được, lí giải nguyên nhân và hướng khắc phục cũng như đề xuất cho những người liên quan. Ngoài ra, sau khi tổng kết những thay đổi, sự tiến bộ của học sinh giáo viên sẽ đưa ra quyết định dừng lại không hỗ trợ, tư vấn nữa hay tiếp tục theo dõi học sinh gián tiếp trong thời gian tiếp theo.
2.2.6.2. Các trường hợp khó khăn trong các mối quan hệ giao tiếp
a. Khó khăn trong mối quan hệ với giáo viên
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Bước 1. Thu thập thông tin của học sinh
Với sự chân tình, quan tâm và gần gũi với M., giáo viên tìm hiểu các thông tin khác về M. từ nhiều nguồn khác nhau như qua trò chuyện, hỏi chuyện các giáo viên bộ môn, bạn bè và cha mẹ, người thân trong gia đình em để biết thêm những thông tin khác về em như:
- Suy nghĩ của M. như thế nào về cách ứng xử của các giáo viên đối với các bạn trong lớp và đối với bản thân M.? M. hài lòng/ chưa hài lòng ở những điều gì trong cách ứng xử của thầy cô đối với mình?
- Cảm xúc và hành vi của M. trong thời gian gần đây có gì thay đổi? Tâm trạng của M. khi ở nhà và ở trường gần đây như thế nào?
- Lực học các môn của em trước đây và hiện tại ra sao? Em thích học môn nào nhất? Không thích học môn nào nhất? Em gặp những khó khăn gì trong quá trình học tập các môn?
- Quan hệ của M.: mối quan hệ của M. với các giáo viên như thế nào? Mối quan hệ của em với các bạn trong lớp? M. có bạn thân không? Mối quan hệ của M. với bố mẹ và các thành viên khác trong gia đình?
- Tính cách, sở thích và quan điểm sống của M. như thế nào?
- Sức khỏe thể chất: trước đây và hiện tại có gì thay đổi không?
- M. có thế mạnh gì nổi bật? Sở thích/ đam mê của M. là gì?
- Điều mong muốn nhất của M. trong lúc này?
Bước 2. Liệt kê các khó khăn học sinh đang gặp phải
Qua thông tin thu thập được từ bước 1, giáo viên đưa ra những vấn đề mà M. đang gặp phải gồm:
· Nhu cầu được quan tâm, chú ý chưa được thể hiện đúng cách
· Hành động thiếu hợp tác với giáo viên trong các giờ học; không tuân thủ các nội quy của lớp
· Không tìm được cách chia sẻ suy nghĩ của bản thân với giáo viên và các bạn trong lớp
Bước 3. Xác định vấn đề
Qua phân tích thông tin từ trò chuyện cũng như các trắc nghiệm, giáo viên thảo luận với đồng nghiệp và tham khảo ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn lí giải cơ chế duy trì và phát triển các vấn đề của M. như sau: Khi vừa bước sang tuổi học sinh trung học cơ sở, nhiều em học sinh cũng như M., một mặt vẫn có nhu cầu lớn muốn được khẳng định, được thể hiện bản thân, mặt khác muốn nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của thầy cô và bạn bè cùng lớp (biểu hiện là hay bỏ ra ngoài khi đang trong giờ học, hay tức giận vì những lí do nhỏ nhặt). Mong muốn lớn nhất của M. là được giáo viên quan tâm, chú ý đến em. Và đặc biệt, em muốn giáo viên phải hiểu được mình, trong khi bản thân em lại thường ít chia sẻ, tâm sự.
Bước 4. Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh
Mục tiêu:
- Giúp M. nhận thức rõ bản thân, tin vào những giá trị tốt đẹp và ưu điểm của bản thân
- Nâng cao kĩ năng giao tiếp và cách thức quản lí những cảm xúc tiêu cực
- Giúp M. nhận thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ nội quy, quy tắc của lớp/ trường để xây dựng hình ảnh đẹp về bản thân.
Hướng hỗ trợ/tư vấn:
- Giáo viên chủ nhiệm hay trò chuyện với phụ huynh để M. nhận được sự quan tâm, chú ý, lắng nghe nhiều hơn.
-  Giúp M. biết cách kiểm soát cảm xúc, nhất là những cảm xúc tiêu cực như tức giận và lo âu bằng các kĩ thuật như thư giãn, suy nghĩ tích cực, tập thể thao....
- Hướng dẫn cách thức giải quyết vấn đề và kĩ năng ứng phó với những tình huống không mong muốn và những cảm xúc tiêu cực
- Hướng dẫn kĩ năng giao tiếp - ứng xử với thầy cô và với bạn bè
Việc xác định các hướng hỗ trợ/tư vấn trên dựa trên nguyên tắc tôn trọng học sinh và tin tưởng vào khả năng của học sinh
Nguồn lực:
-Ngoài GVCN, học sinh trong lớp cần có sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và các giáo viên bộ môn
Sử dụng kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong hỗ trợ, tư vấn cho học sinh: Trong trường hợp của M., giáo viên có thể sử dụng phối hợp các kênh thông tin trong việc hỗ trợ M. như tương tác với em qua facebook, gọi điện hoặc nhắn tin qua messenger để hỗ trợ M. kịp thời cả ở nhà và trên lớp...
Bước 5. Thực hiện hỗ trợ, tư vấn
Bước này giáo viên sẽ trực tiếp tiến hành các hỗ trợ cần thiết như: quan tâm, động viên, chia sẻ, tạo điều kiện tốt nhất, kết nối nguồn lực và tư vấn cung cấp thông tin cũng như tư vấn tâm lí để giúp học sinh nhận diện và đối diện với khó khăn, vướng mắc của bản thân và chủ động thay đổi để giải quyết vấn đề từ đó nâng cao kĩ năng ứng phó với tình huống trong tương lai.
Bước 6. Đánh giá trường hợp
Sau thời gian hỗ trợ, tư vấn học sinh theo mục tiêu đề ra, giáo viên nên tổng kết lại những kết quả đạt được và những điều chưa làm được, lí giải nguyên nhân và hướng khắc phục cũng như đề xuất cho những người liên quan. Ngoài ra, sau khi tổng kết những thay đổi, sự tiến bộ của học sinh giáo viên sẽ đưa ra quyết định dừng lại không hỗ trợ, tư vấn nữa hay tiếp tục theo dõi học sinh gián tiếp trong thời gian tiếp theo.
b. Khó khăn trong mối quan hệ với bạn bè
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Với trường hợp của H., để giúp em hòa đồng với các bạn trong lớp, giáo viên nên hỗ trợ học sinh thông qua các bước sau:
Bước 1. Thu thập thông tin của học sinh
Giáo viên quan tâm, chia sẻ và tìm hiểu thông tin có liên quan đến vấn đề của em H. bằng nhiều con đường khác nhau như: qua trò chuyện trực tiếp với H., với giáo viên, phụ huynh và bạn bè trên lớp. Với hành vi trên của H., giáo viên cũng có thể sử dụng thêm các trắc nghiệm đánh giá cảm xúc hoặc hành vi như: khả năng kiểm soát cảm xúc, đánh giá hành vi chống đối, khả năng học tập để xác định những khó khăn hoặc hạn chế trong các mặt cảm xúc, hành vi và khả năng học tập của H., những thông tin như:
- Gia đình: hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế, nghề nghiệp của bố mẹ, các anh/chị em trong gia đình và mối quan hệ của các thành viên trong gia đình cũng như phong cách giáo dục của cha mẹ…
- Khả năng học tập của H.: Trước đây H. học tập như thế nào? Em có thế mạnh hay học môn nào tốt nhất? môn nào kém nhất?
- Tiền sử bệnh tật: Trong thời thơ ấu em có trải qua những trải nghiệm hay biến cố nào đáng lưu tâm? Hiện tại sức khỏe thể chất của em thế nào?
- Sở thích, điểm mạnh và thói quen của H.: H. có những sở thích và điểm mạnh gì ? Em có thói quen gì trên lớp và ở nhà?
- Quan điểm sống: H. có quan điểm sống như thế nào? Trong tình bạn, điều gì là có ý nghĩa nhất với em?
- Quan hệ của H.: H. có bạn thân không? Quan hệ của H. với các bạn thời tiểu học như thế nào? Những khó khăn ở trường học, H. thường tâm sự với ai?
- Cảm xúc và hành vi của H.: Em cảm thấy thế nào khi các bạn gọi em bằng một biệt danh không tích cực? Khi đó, em thường ứng xử như thế nào?
Những thông tin thu được cho thấy: Việc thích ứng với môi trường học tập mới, với những người bạn mới là khó khăn lớn nhất của H. Từ việc chưa thích ứng được với môi trường học tập mới, nhưng lại không chia sẻ được suy nghĩ của mình với bố mẹ, thầy cô và những người xung quanh khiến cho H. cảm thấy chán nản. Giáo viên/cán bộ tư vấn tâm lí học đường cần quan tâm, chia sẻ và có sự trợ giúp tâm lí để H. có thể vượt qua rào cản ban đầu này.
Bước 2. Liệt kê các khó khăn học sinh đang gặp phải
Qua thông tin thu thập được từ bước 1, giáo viên đưa ra những vấn đề mà Hưng đang gặp phải gồm:
· Sự thích ứng với môi trường học tập mới
· Kĩ năng thiết lập các mối quan hệ còn hạn chế
· Cô đơn vì không có bạn chơi: Đây cũng là một trong những vấn đề chính của H.
Bước 3. Xác định vấn đề
Qua phân tích thông tin từ trò chuyện cũng như các trắc nghiệm, giáo viên thảo luận với đồng nghiệp và tham khảo ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn lí giải cơ chế duy trì và phát triển các vấn đề của H. như sau: H. thường không được tham gia ý kiến vào việc học tập và các hoạt động khác của bản thân, do phong cách giáo dục độc đoán của bố mẹ. Tâm lí phải đi học do sự ép buộc của bố mẹ đã vô tình tạo nên rào cản tâm lí không sẵn sàng đi học của H. H. còn gặp khó khăn khi kết bạn và duy trì tình bạn với các bạn trong lớp. Cảm giác luôn muốn được thu mình, khép kín là tâm lí thường xuyên hiện hữu khi đến trường của H. Qua tìm hiểu, giáo viên nhận thấy rằng không hẳn là H. ghét các bạn trong lớp, mà em cố tình không kết thân với bạn nào như là một cách chứng T cho bố mẹ thấy ngôi trường này là không hợp với em.
Bước 4. Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh
Mục tiêu:
- Mong muốn lớn nhất của H. là được tôn trọng, được lắng nghe và chia sẻ từ phía bố mẹ. Vì thế, mục tiêu đầu tiên là giúp H. “kết nối”, chia sẻ được với bố mẹ, với bạn bè và thầy cô.
- Giúp H. được các bạn trong lớp thừa nhận, không kì thị, tẩy chay
- Giúp H. hòa nhập, thích ứng với môi trường học tập mới.
Hướng hỗ trợ/tư vấn:
- Giáo viên chủ nhiệm xây dựng chuyên đề/nói chuyện với học sinh trong lớp về chủ đề “Tình bạn tuổi học trò”
- Giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động tập thể để H. tham gia cùng với cả lớp, tổ chức các cuộc thi thể thao và khuyến khích H. khẳng định bản thân
- GVCN thành lập các nhóm học tập để chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.
- GVCN nói chuyện với bố mẹ Hưng để có thể hỗ trợ em, động viên, quan tâm đến em khi em ở nhà giúp em có thêm sự tự tin vào bản thân. Đặc biệt, gợi ý để phụ huynh thay đổi phong cách trò chuyện, làm bạn với con.
Việc xác định các hướng hỗ trợ/tư vấn trên dựa trên nguyên tắc tôn trọng học sinh và tin tưởng vào khả năng của học sinh
Nguồn lực:
- Ngoài GVCN, học sinh trong lớp cần có sự hỗ trợ của gia đình, nhất là bố mẹ H. để em có thể vượt qua được trở ngại về mặt tâm lí trong môi trường học tập mới.
Sử dụng kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong hỗ trợ, tư vấn cho học sinh:: Trong trường hợp này, giáo viên và cán bộ tâm lí học đường (chuyên trách hay kiêm nhiệm) có thể sử dụng kênh thông tin qua gọi điện thoại trực tiếp cha mẹ, với học sinh hay trao đổi qua email hoặc zalo để có thể có thông tin và sự hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.
Bước 5: Thực hiện hỗ trợ, tư vấn
Bước này giáo viên và cán bộ tâm lí học đường (chuyên trách hay kiêm nhiệm) sẽ trực tiếp tiến hành các hỗ trợ cần thiết như: quan tâm, động viên, chia sẻ, tạo điều kiện tốt nhất, kết nối nguồn lực và tư vấn cung cấp thông tin cũng như tư vấn tâm lí để giúp học sinh nhận diện và đối diện với khó khăn, vướng mắc của bản thân và chủ động thay đổi để giải quyết vấn đề từ đó nâng cao kĩ năng ứng phó với tình huống trong tương lai.
Bước 6: Đánh giá trường hợp
Sau một học kỳ hỗ trợ và tư vấn cho H. theo mục tiêu đề ra, H. đã có thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn như: Em đã vui vẻ và hòa đồng với các bạn cùng thầy cô trong lớp. H. đã tự tin vào bản thân hơn, chủ động kết bạn với những bạn không cùng nhóm, cùng tổ. Tuy nhiên, để kết quả tư vấn, hỗ trợ tâm lí đạt hiệu quả thì sự phối hợp của gia đình cũng rất quan trọng. Do cách giáo dục con của bố mẹ H. vẫn còn khá cứng nhắc nên còn cần thêm thời gian để giáo viên hỗ trợ cho H. một cách tốt hơn.
c. Khó khăn trong mối quan hệ với cha mẹ
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Bước 1.Thu thập thông tin của học sinh
Giáo viên quan tâm, chia sẻ và tìm hiểu thông tin có liên quan đến vấn đề của học sinh bằng nhiều con đường khác nhau như: qua trò chuyện trực tiếp với T., với giáo viên, cha mẹ (đặc biệt là mẹ T.) và bạn bè trên lớp về những thông tin như:
-Gia đình: Mối quan hệ của T. với các thành viên trong gia đình (với bố mẹ, anh, chị em…); trở ngại nào khiến T. cảm thấy khó chia sẻ suy nghĩ của mình với bố mẹ và người thân; mức độ kì vọng của gia đình với việc học của T.
-Khả năng học tập của T: Trước đây T. học tập như thế nào? Em có thế mạnh hay học môn nào tốt nhất? T. gặp khó khăn trong môn học nào? Khó khăn đó liên quan đến phương pháp học tập hay nội dung môn học? Sự kì vọng về thành tích học tập của T. ra sao?
- Sức khỏe của T.: Hiện tại sức khỏe thể chất và tinh thần của em như thế nào?
- Sở thích, điểm mạnh của T: Những điểm mạnh của T. là gì? Người thân và bạn bè đánh giá như thế nào về các điểm mạnh đó?
- Giá trị sống, ước mơ: Điều gì là quan trọng và ý nghĩa đối với T.? Ước mơ của T. là gì?
- Cảm xúc của T.: Khi chia sẻ với mẹ, em cảm thấy thế nào? Cảm nhận của em về việc học của bản thân? Điều gì khiến em chưa thể hiện cảm xúc thật của mình với bố mẹ? Điều T. lo lắng nhất lúc này là gì? T. cần hỗ trợ điều gì?
Bước 2. Liệt kê các khó khăn học sinh đang gặp phải
Qua thông tin thu thập được từ bước 1, giáo viên đưa ra những vấn đề mà T. đang gặp phải gồm:
- Sức khỏe giảm sút với các biểu hiện khó ngủ, ăn uống không điều độ
- Khó khăn trong kiểm soát cảm xúc: dễ khóc và dễ xúc động
- Sự kì vọng quá cao về bản thân dẫn đến tâm lí tự ti và cảm giác thất bại
- Khó khăn trong việc chia sẻ với mẹ (người thân) về áp lực học tập
- Chưa xác định rõ giá trị, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân
Bước 3. Xác định vấn đề
Qua thu thập thông tin về các khó khăn của học sinh, giáo viên phối hợp với Tổ tư vấn tâm lí để tham khảo ý kiến, xác định vấn đề khó khăn mà T. đang gặp phải đó là: Áp lực về thành tích học tập của gia đình đã tác động đến T., khiến em tự tạo áp lực cho bản thân. Ngoài ra, sự kì vọng quá mức vào bản thân khiến T. có một số biểu hiện của lo âu, trầm cảm.
Bước 4. Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh
Mục tiêu:
- Giúp T. giải tỏa áp lực học tập
- Giúp T. biết cách chia sẻ với mẹ và gia đình về khó khăn của bản thân.
- Giúp T. hiểu rõ giá trị, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân
Hướng hỗ trợ/tư vấn:
- Trao đổi với mẹ T. về khó khăn con đang gặp phải và cách lắng nghe con, hỗ trợ con
- Quan tâm, động viên, trò chuyện T. nhiều hơn ở trên lớp; động viên T. tham gia các hoạt động tập thể nhiều hơn với các bạn
- Hướng dẫn T. một số kĩ thuật để giải tỏa và kiểm soát cảm xúc như viết nhật kí, hít thở sâu, đếm số từ 1-10, tập thiền, nghe nhạc, đi dạo...
Việc xác định các hướng hỗ trợ/tư vấn trên dựa trên nguyên tắc tôn trọng học sinh và tin tưởng vào khả năng của học sinh.
Nguồn lực:
Ngoài GVCN, học sinh trong lớp cần có sự hỗ trợ của gia đình, nhất là bố mẹ T. để em có thể giải tỏa áp lực, căng thẳng, kiểm soát tốt cảm xúc bản thân, đồng thời có mối quan hệ tích cực hơn với các thành viên trong gia đình và ở trường học.
Sử dụng kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong hỗ trợ, tư vấn cho học sinh: Trong trường hợp này, giáo viên và cán bộ tâm lí học đường (chuyên trách hay kiêm nhiệm) có thể sử dụng kênh thông tin qua gọi điện thoại trực tiếp với cha mẹ hoặc với học sinh hay qua email hoặc zalo để có thể có sự trao đổi thông tin nhanh chóng và kịp thời.
Bước 5: Thực hiện hỗ trợ, tư vấn
Bước này giáo viên và cán bộ tâm lí học đường (chuyên trách hay kiêm nhiệm) sẽ trực tiếp tiến hành các hỗ trợ cần thiết như: quan tâm, động viên, chia sẻ, tạo điều kiện tốt nhất, kết nối nguồn lực và tư vấn cung cấp thông tin cũng như tư vấn tâm lí để giúp học sinh nhận diện và đối diện với khó khăn, vướng mắc của bản thân và chủ động thay đổi để giải quyết vấn đề từ đó nâng cao kĩ năng ứng phó với tình huống trong tương lai.
Bước 6: Đánh giá trường hợp
Sau thời gian 2 tháng thực hiện quá trình tư vấn, hỗ trợ tâm lí cho T., em đã có sự thay đổi tích cực trên lớp, em vui vẻ hơn và ít khóc hơn trước. Mẹ đã cố gắng thay đổi nhưng vẫn chưa như T. mong đợi nên GVCN tư vấn để T. và mẹ tiếp tục duy trì những điều đã đặt ra và cả hai sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn.
2.2.6.3. Các trường hợp khó khăn trong phát triển bản thân
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Bước 1. Thu thập thông tin của học sinh
Giáo viên quan tâm, chia sẻ và tìm hiểu thông tin có liên quan đến vấn đề của V. bằng nhiều con đường khác nhau như: qua trò chuyện trực tiếp với V., với giáo viên bộ môn, bố mẹ của V. và bạn bè trên lớp.
- Suy nghĩ của V. như thế nào về mối quan hệ của bố mẹ mình? Ảnh hưởng của việc bố mẹ li hôn có tác động như thế nào đến em?
- Cảm xúc của V. về những khó khăn em đang trải qua? Tâm trạng hiện tại của V. như thế nào? Những lúc buồn hoặc tâm trạng không tốt, V. thường làm thế nào để vượt qua những cảm xúc đó?
- Kết quả học tập của V. có nhiều dấu hiệu sa sút. Những trở ngại đối với việc học của V. có liên quan đến nội dung môn học, phương pháp học tập hay yếu tố nào khác? Cảm xúc của bản thân V. hay mối quan hệ của bố mẹ có ảnh hưởng ra sao đến việc học của em?
- Mối quan hệ của V.: Trong gia đình, ai là người V. thường tâm sự, chia sẻ? Hiện tại, em có còn chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm của bản thân với người đó không? Ai là người quan trọng nhất với em lúc này?
- Ước mơ của V. là gì? Nếu có ba điều ước, thì V. sẽ ước mong điều gì?
Bước 2. Liệt kê các khó khăn học sinh đang gặp phải
Qua thông tin thu thập được từ bước 1, giáo viên đưa ra những vấn đề mà V. đang gặp phải gồm:
· Mối quan hệ với bố, mẹ: tình trạng li hôn của bố mẹ ảnh hưởng đến cảm xúc, hành vi của V.
· Sự thay đổi về mặt tâm lí, có thể do ảnh hưởng của lứa tuổi (tuổi dậy thì)
· Kĩ năng thể hiện bản thân theo hướng tiêu cực; văn hóa sử dụng mạng xã hội Facebook
· Vấn đề học tập trên lớp giảm sút
Bước 3. Xác định vấn đề
Qua thu thập, phân tích thông tin từ các nguồn khác nhau (bố mẹ V., bạn thân của V., các giáo viên bộ môn…), giáo viên chủ nhiệm tham khảo ý kiến của Tổ tư vấn tâm lí trong nhà trường để xác định vấn đề của học sinh V. như sau: V. đang ở giai đoạn có nhiều sự thay đổi có tính chất bước ngoặt: tuổi dậy thì nên nhu cầu được tự khẳng định, thể hiện bản thân là rất lớn. Do ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình (bố mẹ li hôn), nhu cầu được giao tiếp với bạn bè càng có ý nghĩa quan trọng đối với V. Tình trạng li hôn của bố mẹ c là một biến cố lớn đối với V., khiến em cảm thấy không có chỗ dựa, mất niềm tin vào cuộc sống. Biểu hiện của biến cố này là dẫn đến sự thay đổi về tính cách, hành vi, cách ứng xử của V. với bạn bè cùng lớp, với giáo viên và cả trên mạng xã hội.
Bước 4. Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh
Mục tiêu:
- Giúp V. vượt qua biến cố về mặt tâm lí (ảnh hưởng bởi hoàn cảnh li hôn của bố mẹ)
- Giúp V. nhận ra những giá trị tốt đẹp ở bản thân và những người xung quanh. Từ đó xây dựng được các mối quan hệ lành mạnh, hài hòa với thầy cô, bạn bè trong lớp.
- Giúp V. có kĩ năng ứng xử văn Thu trên mạng xã hội và trong cuộc sống học đường.
Hướng hỗ trợ/tư vấn:
- Giáo viên chủ nhiệm trao đổi với bố và mẹ của V., đề nghị quan tâm và gần gũi, động viên em nhiều hơn.
- Giáo viên chủ nhiệm xây dựng chuyên đề/nói chuyện với học sinh trong lớp về kĩ năng phát triển bản thân; cách thiết lập và duy trì các mối quan hệ, đặc biệt là xác định các tiêu chí kết bạn, cách giữ gìn tình bạn chân chính.
-  Giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động giao lưu tập thể, nhằm giúp các học sinh trong lớp hiểu nhau hơn; đồng thời tạo cơ hội cho V. được thể hiện bản thân, bộc lộ bản thân và hòa đồng với các bạn.
- Giáo viên chủ nhiệm lắng nghe tích cực, luôn tin tưởng ở sự tiến bộ của V.; Hướng dẫn học sinh trong lớp sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng mực.
Việc xác định các hướng hỗ trợ/tư vấn trên dựa trên nguyên tắc tôn trọng học sinh và tin tưởng vào khả năng của học sinh.
Nguồn lực:
-Ngoài giáo viên chủ nhiệm, học sinh trong lớp cần có sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và các giáo viên bộ môn.
Sử dụng kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong hỗ trợ, tư vấn cho học sinh: Trong trường hợp này, giáo viên và cán bộ tâm lí học đường (chuyên trách hay kiêm nhiệm) có thể sử dụng kênh thông tin qua gọi điện thoại trực tiếp cha mẹ, với học sinh hay trao đổi qua email hoặc zalo để có thể có thông tin và sự hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.
Bước 5.  Thực hiện hỗ trợ, tư vấn
Bước này giáo viên và cán bộ tâm lí học đường (chuyên trách hay kiêm nhiệm) sẽ trực tiếp tiến hành các hỗ trợ cần thiết như: quan tâm, động viên, chia sẻ, tạo điều kiện tốt nhất, kết nối nguồn lực và tư vấn cung cấp thông tin cũng như tư vấn tâm lí để giúp học sinh nhận diện và đối diện với khó khăn, vướng mắc của bản thân và chủ động thay đổi để giải quyết vấn đề từ đó nâng cao kĩ năng ứng phó với tình huống trong tương lai.
Bước 6. Đánh giá trường hợp
Sau thời gian hỗ trợ, tư vấn học sinh theo mục tiêu đề ra, giáo viên nên tổng kết lại những kết quả đạt được và những điều chưa làm được, lí giải nguyên nhân và hướng khắc phục cũng như đề xuất cho những người liên quan. Ngoài ra, sau khi tổng kết những thay đổi, sự tiến bộ của học sinh giáo viên sẽ đưa ra quyết định dừng lại không hỗ trợ, tư vấn nữa hay tiếp tục theo dõi học sinh gián tiếp trong thời gian tiếp theo.
NỘI DUNG 3. THIẾT LẬP KÊNH THÔNG TIN, PHỐI HỢP VỚI
GIA ĐÌNH TRONG TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
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Trong nội dung 3, tài liệu trình bày các vấn đề:
1. Công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học: ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu cơ bản
2. Kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học: khái niệm, phân loại kênh thông tin
3. Thiết lập kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
4. Một số lưu ý khi thiết lập, vận hành kênh thông tin (trực tiếp và gián tiếp) giữa giáo viên với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở.
3.1. Công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học
3.1.1. Ý nghĩa của công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học
Việc phối hợp các lực lượng giáo dục gồm gia đình, nhà trường, xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động giáo dục và dạy học nói chung, hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh nói riêng. Mỗi lực lượng có cách thức và ưu thế riêng mang đến sự phát triển tâm lí, nhân cách cho học sinh nên cần phối hợp chặt chẽ cả ba lực lượng này. Đặc biệt cần giữ mối liên hệ thường xuyên, liên tục, hiệu quả giữa giáo viên và cha mẹ học sinh. Sự phối hợp này càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả thì việc tư vấn, hỗ trợ cho học sinh càng đạt kết quả cao. Do đó, trong các văn bản quy phạm pháp luật, yêu cầu cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục và dạy học học sinh luôn được nhấn mạnh. Cụ thể là:
Tại khoản 2, Điều 3 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14 tháng 6 năm 2019 đã khẳng định: “Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lí học đi đôi với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”.
Tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lí cho học sinh trong trường phổ thông đã chỉ ra, nhà trường cần “thường xuyên trao đổi thông tin về học sinh; nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh về đặc điểm phát triển tâm sinh lí lứa tuổi và tác động của những thay đổi đối với học sinh; thường xuyên quan tâm, phát hiện và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp đối với những biểu hiện bất thường của học sinh”.
Trong thực tế, giáo viên sẽ không thực hiện được mục đích dạy học, giáo dục nếu không có sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh, vì gia đình là môi trường gắn bó các thành viên bằng mối quan hệ huyết thống và sự chia sẻ thân tình nên cha mẹ là người hiểu rất rõ con mình, tạo lập từ sớm những nền tảng cơ bản cho sự phát triển nhân cách cho con. Ngược lại, cha mẹ cũng không thể giúp con họ trưởng thành nếu không có sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo. Do đó, cha mẹ học sinh dễ ủng hộ và phối hợp với nhà trường để giáo dục con em mình. Nói cách khác, mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và cha mẹ học sinh có thể thúc đẩy học sinh học tập tốt hơn, phát huy được tối đa tiềm năng của mình, nhất là ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở.
Tuy nhiên, vẫn còn những giáo viên cho rằng công việc chính của họ là dạy học, họ không có trách nhiệm phải xây dựng mối quan hệ với cha mẹ học sinh vì điều đó làm mất nhiều thời gian và công sức. Thậm chí, có giáo viên còn đặt cha mẹ vào mối quan hệ căng thẳng, gay gắt khi hai bên không đồng thuận trong giáo dục học sinh. Ngược lại, một bộ phận cha mẹ học sinh cũng chưa nhận thức đầy đủ về sự phối hợp, ảnh hưởng lẫn nhau của giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình nên hoặc đổ lỗi hoàn toàn cho giáo viên khi con phát triển không như mong đợi, hoặc tham gia các hoạt động của trường, lớp - nơi con mình học tập - một cách thụ động và hình thức. Về phía học sinh, nếu các em nhận thấy giữa giáo viên và cha mẹ mình luôn tôn trọng, thống nhất và phối hợp ăn ý với nhau thì bản thân các em cũng tin tưởng giáo viên và nỗ lực nhiều hơn trong học tập, rèn luyện. Nhưng nếu học sinh biết rằng giáo viên và cha mẹ không thường xuyên trao đổi, thậm chí xung đột, bất hợp tác với nhau sẽ khiến nhiều học sinh có khuynh hướng chống lại giáo viên hoặc có vấn đề về hành vi trong lớp học. Điều đó có ảnh hưởng tiêu cực, làm giảm rõ rệt hiệu quả giáo dục và dạy học và kết quả là chính học sinh mới là người chịu thiệt thòi nhất.
Nói cách khác, sự phối hợp với gia đình, mà trực tiếp và chủ yếu là cha mẹ học sinh có ý nghĩa quan trọng, vừa là một trách nhiệm của nhà trường (giáo viên), đồng thời vừa là một trong những con đường, cách thức hiệu quả, bền vững để giáo dục học sinh.
3.1.2. Mục tiêu của công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học
Mục tiêu của giáo dục nói chung, công tác phối hợp với cha mẹ học sinh nói riêng là mang đến sự phát triển hài hòa sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh. Trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học, sự phối hợp giữa giáo viên và cha mẹ học sinh nhằm hướng tới các mục tiêu:
- Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của cha mẹ học sinh trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học.
- Tạo ra sự đồng thuận cao và hợp tác hiệu quả trong các tác động đến học tập, tu dưỡng của học sinh ở cả nhà trường, gia đình và xã hội trên cơ sở hiểu biết đặc điểm tâm lí và phát triển của học sinh nhằm đạt mục đích giáo dục đề ra.
- Đảm bảo cho từng học sinh những điều kiện học tập phù hợp nhất có thể, cả về vật chất và tinh thần, trong đời sống và sinh hoạt của học sinh ở nhà trường, gia đình và các môi trường khác.
3.1.3. Nhiệm vụ cơ bản của công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học
Xuất phát từ mục tiêu trên, công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình (cha mẹ học sinh) hướng đến thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau:
- Trao đổi với cha mẹ học sinh về mục tiêu giáo dục và kế hoạch học tập của con em họ trong cả năm học cũng như từng học kì;
- Thống nhất kế hoạch phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với Ban đại diện cha mẹ học sinh về những tác động đến học sinh;
- Tổ chức phối hợp với cha mẹ quản lí và hỗ trợ việc học tập, rèn luyện của học sinh; xử lí thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh.
3.1.4. Yêu cầu đối với công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học
Sự phát triển của học sinh là mục tiêu chung của giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường; là điểm nối giữa giáo viên và cha mẹ học sinh, vì vậy công tác phối hợp với cha mẹ học sinh cần đáp ứng yêu cầu:
- Xuất phát từ quyền lợi chính đáng của học sinh để thu hút sự tham gia và ủng hộ của họ với các hoạt động giáo dục của nhà trường cũng như củng cố và hỗ trợ giáo dục gia đình.
- Dựa trên sự đồng thuận và hợp tác có trách nhiệm của các cơ sở giáo dục. Điều đó đòi hỏi sự hiểu biết, cảm thông, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ và đáp ứng các yêu cầu trên, việc thiết lập, vận hành, duy trì, phát triển kênh thông tin phối hợp giữa nhà trường và gia đình chính là một biện pháp quan trọng và cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.
3.2. Kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học
3.2.1. Kênh thông tin
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Theo lí thuyết thông tin, kênh thông tin (còn gọi là “kênh tin”) được coi là môi trường lan truyền thông tin từ nguồn tin đến địa chỉ nhận tin. Có thể mô tả vị trí của kênh thông tin trong quá trình truyền tin qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 3.1. Kênh thông tin

Sơ đồ trên cho thấy, kênh thông tin có vai trò rất quan trọng, bao gồm nhiều điều kiện khác nhau để thực hiện được việc truyền tin đến và đi giữa hai địa chỉ. Cũng theo sơ đồ trên, những yếu tố cơ bản tạo nên kênh thông tin gồm: 1- Nội dung thông tin; 2- Phương thức truyền tin; 3- Điều kiện và phương tiện truyền tin. Nói cách khác, một kênh thông tin tốt đồng nghĩa với việc nó chứa đựng nội dung thông tin chính xác, đầy đủ, đa dạng; phương thức truyền tin hiệu quả và điều kiện, phương tiện thực hiện việc truyền tin thuận lợi, dễ dàng.
Ở góc độ truyền thông, kênh thông tin được hiểu là con đường riêng biệt hoặc công cộng để truyền thông tin từ người gửi đến người nhận, từ đó, thông tin được tiếp tục truyền tải đến đông đảo công chúng.
Quan niệm này cũng khá tương đồng với lí thuyết thông tin khi coi kênh thông tin là khâu trung gian giúp chuyển thông tin từ nguồn phát đến nguồn nhận; nhưng khác biệt cơ bản ở chỗ, kênh này không chuyển mọi thông tin với ý nghĩa đơn thuần là “tín hiệu” mà đươc coi là một kênh giao tiếp xã hội/ kênh tuyên truyền/ kênh truyền thông…trao đổi những thông tin mang tính xã hội. Do đó, nó có những đặc điểm cơ bản như: Có nhiều con đường khác nhau để truyền tin, gồm cả con đường “riêng biệt” (cá nhân) và con đường “công cộng” (chung, mang tính chất cộng đồng…); Có sự tương tác hai chiều, truyền đi và phản hồi với thông tin nhận được; Trong một số trường hợp, kênh thông tin còn có vai trò như một kênh lan tỏa, nhân rộng một hoặc một số thông tin cụ thể nào đó.
Trong tài liệu này, “kênh thông tin” cũng được coi là khâu trung gian bao gồm ba yếu tố cơ bản là nội dung thông tin, phương thức và phương tiện truyền tin nhưng được tiếp cận với ý nghĩa là một kênh giao tiếp xã hội, một kênh tuyên truyền, để thực hiện chức năng trao đổi những thông tin mang tính xã hội.
3.2.2. Kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học
Theo cách tiếp cận trên, kênh thông tin trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở là cách thức mà mọi lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tương tác với nhau, cùng tham gia hỗ trợ cho học sinh.
Tuy nhiên, tài liệu chủ yếu bàn đến việc thiết lập, vận hành kênh thông tin giữa giáo viên và gia đình (cha mẹ học sinh) nên khái niệm kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học được hiểu là cách thức mà giáo viên và cha mẹ học sinh sử dụng những phương tiện, điều kiện phù hợp để kết nối, tương tác, trao đổi các thông tin liên quan đến học sinh và nhà trường trong hoạt động dạy học, giáo dục.
Theo đó, thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh nói chung, học sinh trung học cơ sở nói riêng bao gồm: 1- Thiết lập nội dung thông tin cung cấp cho cha mẹ học sinh; 2- Thiết lập phương thức trao đổi thông tin với cha mẹ học sinh; 3- Thiết lập hệ thống phương tiện trao đổi thông tin với cha mẹ học sinh.
3.3. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
3.3.1. Nguyên tắc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
Việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở cần đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau:
- Đảm bảo tính pháp lí: Các kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập cần đảm bảo các căn cứ pháp lí của việc phối hợp nhà trường với gia đình trong giáo dục học sinh.
- Đảm bảo tính mục tiêu: Các kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập cần đảm bảo cung ứng những điều kiện về thông tin, tư liệu cho quá trình trao đổi giữa nhà trường/ giáo viên và cha mẹ học sinh.
- Đảm bảo tính thiết thực: Các kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập cần đáp ứng ở mức tối đa yêu cầu trao đổi thông tin cần thiết trong tư vấn, hỗ trợ học sinh giữa nhà trường/ giáo viên và cha mẹ học sinh.
- Đảm bảo tính hệ thống: Các kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập cần đảm bảo cùng thực hiện được chức năng tuyền tin và cùng bổ trợ cho nhau nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh trong tư vấn, hỗ trợ học sinh. [image: image24.png]S6 lién lac Bing
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- Đảm bảo tính thống nhất, hợp tác: Phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh chính là quá trình hoạt động có tính thống nhất, tác động qua lại lẫn nhau. Do đó, kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập, duy trì, phát triển cần có sự thống nhất, hợp tác giữa nhà trường và gia đình.
- Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả: Kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh cần bảo đảm được thực thi một cách thuận lợi, đảm bảo quá trình trao đổi thông tin được thực hiện đạt kết quả tốt.
3.3.2. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
a. Thiết lập nội dung thông tin cung cấp cho gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
Các nội dung thông tin cung cấp cho gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở thường bao gồm:
* Thông tin về nhà trường: 1- Các chủ trương của nhà trường trong phối hợp với gia đình và cha mẹ học sinh; 2-  Các quy định, yêu cầu của nhà trường đối với học sinh và tập thể học sinh (cả về học tập và rèn luyện); 3- Các chương trình, kế hoạch hoạt động (dài hạn và ngắn hạn) của nhà trường; 4- Các hoạt động đã, đang và dự kiến tổ chức...có liên quan đến học sinh lớp mình phụ trách.
* Thông tin về học sinh: 1- Tình hình sức khỏe thể chất và tâm lí của học sinh; 2- Hoạt động học tập, rèn luyện (mức độ tham gia, mức độ lĩnh hội, khó khăn gặp phải...); 3- Các mối quan hệ của học sinh (với giáo viên và các lực lượng giáo dục khác trong nhà trường; với bạn bè...); 4- Sự thay đổi, tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện; 5- Những thông tin đột xuất khác có liên quan đến học sinh.
* Thông tin về tập thể học sinh: 1- Mức độ tham gia các hoạt động chung của các thành viên trong lớp; 2- Mối quan hệ giữa các thành viên trong tập thể học sinh (gồm cả tập thể lớp, cũng như các nhóm chính thức, không chính thức); 3- Những dư luận tích cực và chưa tích cực trong tập thể học sinh; 4- Những ưu điểm và hạn chế phổ biến/ nổi bật...
b. Thiết lập phương thức trao đổi thông tin với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
- Có hai phương thức cơ bản để trao đổi thông tin giữa giáo viên với cha mẹ học sinh trong tư vấn và hỗ trợ các em, gồm:
+ Phương thức trực tiếp: là cách cung cấp, nắm bắt, phản hồi, trao đổi thông tin giữa giáo viên với cha mẹ học sinh trên cơ sở gặp gỡ, tương tác mặt đối mặt, không qua một lực lượng trung gian khác. Phương thức này bao gồm một số hình thức cơ bản như: 1- Họp cha mẹ học sinh (định kì hoặc đột xuất); 2- Gặp mặt, trao đổi riêng; 3- Tọa đàm về các vấn đề liên quan đến dạy học, giáo dục.
+ Phương thức gián tiếp: là cách cung cấp, nắm bắt, trao đổi thông tin giữa giáo viên và cha mẹ học sinh thông qua yếu tố hoặc phương tiện trung gian,. Phương thức này được thực hiện bằng một số hình thức cụ thể như: 1- Trao đổi thông tin qua thư điện tử hoặc mạng xã hội; 2- Nhắn tin, gọi điện (cá nhân hoặc nhóm); 3- Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, các sự kiện, chương trình phòng ngừa, ấn phẩm báo, tạp chí, băng đĩa ghi âm, ghi hình, bảng hiệu, tờ rơi, pa-nô, áp-phích mô phỏng các hoạt động hoặc thông điệp của các hoạt động…Chẳng hạn, qua tờ rơi, tài liệu phát tay về bắt nạt học đường mà học sinh mang về, cha mẹ biết được tình hình tổ chức hoạt động phòng ngừa ở trường, lớp của con như thế nào, thông điệp gì gửi gắm đến cha mẹ để cùng hướng dẫn con.
Việc phân chia các phương thức trao đổi thông tin như trên chỉ mang tính tương đối. Đồng thời, mỗi phương thức đều có những ưu điểm và hạn chế riêng trong việc cung cấp, truyền tải, lan tỏa thông tin nhằm kết nối, phối hợp giữa giáo viên với cha mẹ học sinh. Do đó, trong quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh, tùy vào nội dung, điều kiện trao đổi thông tin mà giáo viên nên sử dụng phối hợp cả phương thức trực tiếp và gián tiếp để phát huy tối đa ưu điểm của từng loại.
c. Thiết lập hệ thống phương tiện trao đổi thông tin với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
Mỗi phương thức trao đổi thông tin giữa giáo viên với cha mẹ học sinh đều cần sử dụng các phương tiện khác nhau. Xã hội càng hiện đại, công nghệ thông tin càng phát triển thì càng xuất hiện nhiều phương tiện hỗ trợ đắc lực cho quá trình giao tiếp nói chung giữa con người với nhau, cũng như quá trình trao đổi thông tin giữa giáo viên với cha mẹ học sinh. Trong đó, phương thức trao đổi trực tiếp cần sử dụng nhiều hơn ngôn ngữ nói và các phương tiện phi ngôn ngữ; phương thức trao đổi gián tiếp lại cần sử dụng nhiều hơn các phương tiện công nghệ (như sổ liên lạc điện tử, bảng thông tin, thư gửi cha mẹ, Website nhà trường, mạng xã hội, một số phần mềm ứng dụng khác trong giáo dục). Đặc điểm và lưu ý sử dụng từng loại phương tiện này khi trao đổi thông tin với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh sẽ được trình bày kĩ hơn ở phần 3.4 và 3.5.
3.4. Lưu ý khi thiết lập kênh thông tin trực tiếp phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
Tài liệu tập trung trình bày 3 phương thức phổ biến trong kênh thông tin trực tiếp phối hợp với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở gồm: họp cha mẹ học sinh; gặp mặt, trao đổi riêng và tọa đàm. Mỗi hình thức sẽ có những lưu ý cụ thể khi sử dụng. Nhưng vì việc vận hành kênh thông tin này được thực hiện trên cơ sở giao tiếp trực tiếp nên giáo viên cần đảm bảo một số yêu cầu chung trong quá trình trao đổi như: 1- Tôn trọng, thiện chí, hợp tác khi giao tiếp; 2- Ưu tiên mục đích, công việc chung, tránh “cá nhân hóa” vấn đề; 3- Tế nhị nhưng không lảng tránh mà thẳng thắn hướng vào vấn đề cần giải quyết; 4- Trao đổi một cách cụ thể, không chung chung; 5- Tránh đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm; 6- Khơi dậy ý kiến và trách nhiệm của mỗi bên, không nên chỉ để một bên bày tỏ.
3.4.1. Họp cha mẹ học sinh
Họp toàn thể (hoặc nhóm) cha mẹ học sinh của lớp là phương thức liên hệ rộng rãi, phổ biến, mang lại hiệu quả cao trong công tác phối hợp giữa giáo viên với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh. Qua cuộc họp, giáo viên thông báo đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết đến các bậc cha mẹ; nhận được ý kiến phản hồi, góp ý; lắng nghe được nguyện vọng của họ để cả hai bên cùng tìm ra và thống nhất những giải pháp phù hợp trong tư vấn, hỗ trợ học sinh; động viên được các bậc cha mẹ tích cực, nhiệt tình tham gia hoạt động chung của lớp, của trường để cùng trải nghiệm, thấu hiểu và chia sẻ trách nhiệm với nhà trường trong việc giáo dục con em mình.
Các cuộc họp cha mẹ học sinh thường được tổ chức định kì vào 3 thời điểm: đầu năm học mới, giữa năm học (sơ kết học kì 1) và cuối năm học (tổng kết năm học). Để các cuộc họp đạt hiệu quả, giáo viên nên lưu ý một số điều liên quan đến nội dung và cách thức trao đổi thông tin với cha mẹ học sinh như sau:
Bảng 3.1. Một số lưu ý khi họp cha mẹ học sinh
	Vấn đề
	Nên
	Không nên

	Nội dung thông tin trao đổi
	a. Họp đầu năm học mới
- Thông tin chung của nhà trường: chương trình học, kế hoạch hoạt động nhà trường trong cả năm học và học kì 1; chủ trương, cách thức đánh giá học sinh;
- Thông tin chung của lớp: sĩ số, đặc điểm chung của tập thể học sinh trong giai đoạn đầu năm học; kế hoạch năm học nói chung và học kì 1 nói riêng (mục đích, nội dung, thời gian, cách thức triển khai, yêu cầu thực hiện…);
- Thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp
- Phổ biến nội quy học tập, rèn luyện của nhà trường và giáo viên đã thống nhất với học sinh để cha mẹ được biết và cùng phối hợp hướng dẫn con nghiêm túc thực hiện.
- Cùng trao đổi, bàn bạc để thống nhất nội dung, kế hoạch, cách thức, thái độ tương tác, phối hợp làm việc giữa giáo viên với tập thể cha mẹ học sinh, cũng như với ban đại diện cha mẹ học sinh để đạt được kết quả tốt nhất.
- Dành một khoảng thời gian nhất định để Ban đại diện cha mẹ học sinh trao đổi, làm việc riêng với toàn thể cha mẹ học sinh của lớp.
b. Họp giữa năm học (sơ kết học kì 1)
- Sơ kết tình hình của tập thể học sinh (sức khỏe, đi học chuyên cần, nề nếp học tập, kết quả học tập, nề nếp tự phục vụ, ý thức kỉ luật, tinh thần xây dựng bài và tham gia các hoạt động chung, quan hệ với giáo viên và các bạn…).
- Nhận xét những ưu điểm nổi bật (mặt mạnh) và hạn chế phổ biến của học sinh, tập thể học sinh; nguyên nhân của ưu điểm và hạn chế (nếu có). Khi khen, có thể nêu tên nhiều học sinh có chung ưu điểm. Nhưng khi nêu hạn chế, chỉ nên nêu hiện tượng, không nêu đích danh học sinh nào.
- Thông báo kết quả học tập trong học kì của từng học sinh đến cha, mẹ (nên bằng tài liệu phát tay riêng cho từng người để đảm bảo tính riêng tư và tiết kiệm thời gian đọc, ghi chép).
- Lắng nghe ý kiến phản hồi, trao đổi của các bậc cha, mẹ. Lưu ý thông báo những tiến bộ hay khó khăn của học sinh trong năm học, giải thích các thắc mắc của cha mẹ học sinh có liên quan đến kết quả học tập của con (nếu có);
- Kế hoạch hoạt động của trường, lớp trong học kì tiếp theo;
c. Họp cuối năm học (tổng kết năm học)
- Các nội dung thông tin tương tự như họp sơ kết học kì 1 (nhưng là thông tin của học kì 2 và cả năm học);
- Lắng nghe ý kiến trao đổi, phản hồi của cha mẹ học sinh; Ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp và phối hợp của tập thể và Ban đại diện cha mẹ học sinh với các hoạt động của trường, lớp.
- Thông báo thời gian tổng kết năm học của toàn trường; thời gian nghỉ hè; thời gian học sinh đi học trở lại;
- Một vài lưu ý hướng dẫn gia đình quản lí việc ôn tập, nghỉ ngơi của học sinh trong dịp nghỉ hè.
	- Thông tin riêng của từng học sinh, nhất là học sinh chưa thực hiện tốt nội quy, nề nếp;
- Khai thác quá sâu hoặc quá nghiêm trọng nhược điểm của học sinh (tập thể học sinh) mà không xác định được nguyên nhân, đưa ra được định hướng tháo gỡ sẽ khiến cuộc họp trở nên bế tắc, dễ đổ lỗi cho nhau;

	Cách thức trao đổi thông tin
	- Chuẩn bị nội dung cuộc họp cẩn thận, chu đáo. Liên lạc và phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp để cùng thực hiện công tác chuẩn bị.
- Thông báo rõ ràng tới cha mẹ học sinh thời gian, địa điểm, mục đích, nội dung dự kiến của cuộc họp trong giấy mời họp gửi về cho học sinh, hoặc thông báo qua sổ liên lạc điện tử/ tin nhắn điện thoại…
- Thực hiện cuộc họp theo đúng tiến trình. Nội dung trình bày ngắn gọn, chủ yếu nhấn mạnh thông tin quan trọng; dành nhiều thời gian để lắng nghe ý kiến phản hồi của cha mẹ học sinh.
- Kết thúc các buổi họp, nên có biên bản và thông qua biên bản trước tập thể cha mẹ học sinh.
- Tự đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi buổi họp (về nội dung, hình thức, hoặc những điều nên thay đổi…) để lần họp tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.
	- Làm cho cuộc họp đơn thuần trở thành một dịp thông báo, truyền đạt thông tin, điểm số…
- “Độc thoại” từ đầu đến cuối buổi họp;
- Gây sức ép để cha mẹ học sinh phải phát biểu ý kiến khi họ không muốn hoặc chưa sẵn sàng.


Chú ý: Trong một số trường hợp, do nguyên nhân khách quan nào đó khiến kế hoạch họp cha mẹ học sinh bị hoãn lại hoặc phải thay đổi hình thức (chẳng hạn, do dịch bệnh lây lan, không được tập trung đông người) hoặc quá gấp, phải triển khai ngay (không kịp gặp mặt trực tiếp) thì việc họp cha mẹ học sinh có thể được chuyển từ hình thức trực tiếp sang gián tiếp, qua việc sử dụng điện thoại, tin nhắn hoặc các tiện ích của mạng xã hội. Khi đó, bên cạnh những lưu ý họp cha mẹ học sinh như đã trình bày ở bảng trên, giáo viên còn cần lưu ý đến việc sử dụng các phương tiện thuộc kênh gián tiếp (trình bày ở phần 3.5).
3.4.2. Gặp mặt, trao đổi riêng với cha mẹ học sinh
Phương thức này có thể thực hiện bằng cách giáo viên mời cha mẹ học sinh đến trường để trao đổi thông tin, hoặc giáo viên chủ động đến thăm hỏi gia đình và học sinh.
Đây là phương thức giáo viên thường sử dụng khi học sinh có hành vi vi phạm kỉ luật hoặc có những khó khăn riêng nhưng ở mức độ phức tạp. Giáo viên có thể mời cha mẹ học sinh tới để thông báo tình hình, cùng họ tìm biện pháp thích hợp nhằm hỗ trợ, tác động đến con. Trong trường hợp học sinh dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật hoặc có những lí do đặc biệt nào đó mà cha mẹ học sinh không thể đến trường làm việc thì giáo viên có thể tới nhà học sinh. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng phương thức này trong những trường hợp thật cần thiết hoặc đánh giá vấn đề của học sinh là thực sự nghiêm trọng. Càng không nên lợi dụng việc mời cha mẹ học sinh đến trường vì những mục đích cá nhân khác. Ngoài lí do làm xáo trộn công việc, thời gian trong ngày của cha mẹ học sinh và bản thân giáo viên (phải sắp xếp thời gian, công việc…) thì việc đến trường gặp giáo viên để trao đổi về tình hình của con thường làm họ cảm thấy bất an, buồn bực hoặc có thêm các xúc cảm tiêu cực khác (xấu hổ, tức giận, thất vọng…). Trong trường hợp vẫn cần gặp mặt, trao đổi trực tiếp với cha mẹ học sinh thì giáo viên nên lưu ý một số điều về nội dung, cách thức trao đổi thông tin như sau:
Bảng 3.2.  Một số lưu ý khi gặp mặt, trao đổi riêng với cha mẹ học sinh
	Vấn đề
	Nên
	Không nên

	Nội dung thông tin trao đổi
	- Những khó khăn cụ thể mà học sinh đang gặp phải (về học tập, quan hệ giao tiếp, phát triển bản thân);
- Mong muốn, nguyện vọng hoặc những điều học sinh muốn cha mẹ hiểu nhưng khó giãi bày, chia sẻ;
- Những kinh nghiệm phù hợp, thành công trong dạy học hoặc giáo dục với những học sinh có đặc điểm tương tự (từ sách hướng dẫn, thực tế trải nghiệm của giáo viên hoặc kinh nghiệm của các cha, mẹ khác đã giúp con họ tiến bộ), nhưng lưu ý ẩn danh để đảm bảo tính bảo mật, không xâm phạm quyền riêng tư.
	- So sánh thông tin của học sinh (đang trao đổi) với thông tin của học sinh khác trong lớp (kể cả tốt hơn hoặc kém hơn).
-  Chỉ ra tình trạng học sinh đang ở mức nào so với cả lớp mà nên tập trung vào biểu hiện cụ thể về suy nghĩ, thái độ, hành vi của học sinh và tìm cách tháo gỡ, hỗ trợ.

	Cách thức trao đổi thông tin
	- Gọi điện, nhắn tin, hoặc viết email trước để giáo viên và cha mẹ học sinh sắp xếp lịch gặp phù hợp, thuận tiện nhất cho cả hai bên;
- Nhấn mạnh với cha mẹ học sinh về mục đích của việc gặp riêng (để trao đổi kĩ hơn, rõ hơn và đảm bảo tính riêng tư; mong nhận được sự phối hợp từ gia đình để giải quyết được vấn đề của con) chứ không phải để chê bai hay phê bình học sinh và gia đình;
- Nhấn mạnh đây là thông tin giữa giáo viên và cha mẹ, không nên/ không cần thiết trao đổi lại với học sinh. Hoặc nếu cần trao đổi thì cả giáo viên và cha mẹ thống nhất sẽ nói với học sinh những vấn đề nào, ở mức độ nào là đủ và phù hợp;
- Trình bày trung thực, đánh giá khách quan, toàn diện vấn đề mà học sinh đang gặp phải (biểu hiện, mức độ, nguyên nhân, hậu quả…);
- Tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp với cá nhân (tôn trọng, lắng nghe, thiện chí, bình tĩnh, thấu hiểu, đồng cảm…).
	- Đổ lỗi hoàn toàn cho gia đình;
- Làm nghiêm trọng hóa; hoặc ngược lại, làm đơn giản hóa vấn đề của học sinh;
- Định kiến với học sinh, thiếu tin tưởng vào khả năng thay đổi vấn đề của các em;
- Chỉ thể hiện tình trạng khó khăn thực tế của học sinh mà không thể hiện tinh thần hợp tác, thiện chí của giáo viên sẽ cùng đồng hành, giúp đỡ học sinh và cha mẹ học sinh như thế nào.


3.4.3. Tọa đàm với cha mẹ học sinh
Tọa đàm là phương thức gặp mặt, trao đổi ý kiến, bàn luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa giáo viên và các bậc cha mẹ về một chủ đề nào đó liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục học sinh. Trong đó, có một số người được chọn trình bày nội dung cụ thể đã chuẩn bị trước (thường là giáo viên hoặc cha mẹ có vốn hiểu biết sâu hoặc kinh nghiệm về chủ đề tọa đàm), các thành viên còn lại sẽ cùng tham gia chia sẻ ý kiến để mở rộng hoặc nhấn mạnh thêm những nội dung được bàn đến.
So với họp cha mẹ học sinh hay gặp mặt, trao đổi trực tiếp thì hình thức này được sử dụng ít hơn do phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau (thời gian, cơ sở vật chất, nội dung chương trình, cách thức tổ chức, sự sẵn sàng tham gia của giáo viên, cha mẹ học sinh...). Trên thực tế, để tổ chức thành công các buổi tọa đàm giáo dục, giáo viên thường chọn cách cùng phối hợp với giáo viên các lớp khác và Ban đại diện cha mẹ học sinh của cả khối tổ chức tọa đàm cho một nhóm lớp nhất định vì như vậy, vừa huy động được nhiều lực lượng cùng tham gia, vừa mang lại lợi ích cho nhiều người hơn.
Khi tổ chức tọa đàm với cha mẹ học sinh, giáo viên nên lưu ý một số điểm cơ bản:
Bảng 3.3. Một số lưu ý khi tọa đàm với cha mẹ học sinh
	Vấn đề
	Nên
	Không nên

	Nội dung thông tin trao đổi
	- Chọn chủ đề vừa phù hợp với hoạt động dạy học, giáo dục học sinh, vừa phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của cha mẹ (Kĩ năng giao tiếp với con; kỉ luật tích cực; áp lực học tập, thi cử; cùng con vượt qua khó khăn của các kì thi…);
- Cung cấp nhiều thông tin bổ ích, hữu dụng cho học sinh, hoặc cha mẹ học sinh để giáo dục con;
- Thông tin cần đảm bảo tính chính xác, khoa học, tin cậy và thuyết phục;
- Các thông tin được lựa chọn để trình bày, trao đổi cần mang tính tập trung, làm nổi bật chủ đề tọa đàm;
- Tùy chủ đề cụ thể mà giáo viên cân nhắc nên hay không nên mời học sinh cùng tham gia trong buổi tọa đàm để lắng nghe ý kiến từ cả hai phía.
	- Tổ chức quá nhiều buổi tọa đàm, gây nhàm chán và lãng phí;
- Chọn những chủ đề tuy liên quan đến giáo dục nhưng không phù hợp với nhu cầu của cha mẹ học sinh;
- Liên hệ, minh họa hay chia sẻ thông tin riêng tư của từng cá nhân học sinh trong buổi tọa đàm (kể cả ẩn danh).

	Cách thức trao đổi thông tin
	- Phương pháp, hình thức tổ chức phong phú, hấp dẫn, bổ ích
- Phù hợp về không gian, thời tiết; ngắn gọn về thời gian; chuẩn bị chu đáo về điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất;
- Tăng tương tác, trao đổi; tranh thủ ý kiến chia sẻ, phản hồi, đóng góp kinh nghiệm của cha mẹ học sinh.
	- Tập trung nhiều vào lí thuyết, ít hướng dẫn thực hành;
- Giáo viên nói quá nhiều, dẫn đến cha mẹ học sinh chỉ thụ động tiếp nhận thông tin.


Tóm lại, việc thiết lập và duy trì kênh thông tin trực tiếp phụ thuộc rất nhiều vào quá trình giao tiếp nên giáo viên cần lưu ý: 1- Luôn giữ thái độ tích cực, bình tĩnh, lịch sự, tôn trọng; 2- Ghi nhớ những thông tin chính về gia đình hoặc hoàn cảnh của học sinh; 3- Chú ý  những năng khiếu, thế mạnh của từng em; 4- Nói rõ kì vọng và thể hiện tinh thần thiện chí, hợp tác với cha mẹ học sinh; 5- Duy trì liên lạc với cha mẹ học sinh, không chỉ để thông báo những vấn đề về hành vi hay kết quả của từng em, mà còn để cảm ơn kịp thời những gì mà cha mẹ học sinh đã phối hợp và hỗ trợ; 6 - Tìm người kết nối hiệu quả nếu giữa giáo viên và cha mẹ học sinh có những rào cản nhất định; 7- Lắng nghe cha mẹ học sinh, khuyến khích họ nói rõ những quan điểm, kì vọng đối với giáo viên và con cái họ; 8- Động viên cha mẹ học sinh tham gia một số hoạt động của lớp, có thể tham khảo ý kiến của họ khi đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến học sinh và tập thể lớp; 9- Chia sẻ với cha mẹ những phương pháp, kĩ thuật đơn giản để họ có thể áp dụng dạy con học tại nhà…
3.5. Lưu ý khi thiết lập, vận hành kênh thông tin gián tiếp phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
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Việc thiết lập, vận hành kênh thông tin gián tiếp phụ thuộc khá nhiều vào các phương tiện hỗ trợ. Tài liệu giới thiệu năm loại phương tiện phổ biến được sử dụng để thiết lập, vận hành kênh thông tin gián tiếp giữa giáo viên và cha mẹ học sinh, gồm: sổ liên lạc điện tử, bảng thông tin, nội san điện tử, thư gửi cha mẹ học sinh và mạng xã hội. Còn trong thực tế, mỗi nhà trường và mỗi giáo viên, trên cơ sở những điều kiện cụ thể sẽ quyết định lựa chọn sử dụng phương tiện nào để thiết lập, vận hành kênh thông tin cho phù hợp.
3.5.1. Sổ liên lạc điện tử
*Sổ liên lạc điện tử là một ứng dụng của dịch vụ truyền thông đa phương tiện giúp nhà trường kết nối, chia sẻ hoặc thông báo mọi thông tin cần thiết tới gia đình học sinh. Bằng sổ liên lạc điện tử, các thông tin hữu ích liên quan đến những khó khăn của học sinh về học tập, rèn luyện, sức khỏe, cảm xúc, thói quen, hành vi… có thể được chuyển tải đến cha mẹ học sinh một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi vì mối quan hệ giữa cha mẹ học sinh và giáo viên có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí, tình cảm của học sinh. Nếu mối quan hệ này tích cực, cha mẹ sẽ hiểu hơn về con cái, có thể dễ dàng thống nhất quan điểm giáo dục với nhà trường, từ đó những khó khăn trong đời sống học đường của học sinh được trợ giúp, tư vấn một cách hiệu quả hơn.
* Những ưu điểm chính của sổ liên lạc điện tử bao gồm: 1- Giúp giáo viên quản lí được tất cả thông tin về học sinh được trợ giúp, tư vấn và cả kết quả trắc nghiệm, mục tiêu cũng như kết quả của những lần tư vấn, trợ giúp cho học sinh; 2- Cung cấp thông tin về học tập – rèn luyện cũng như những khó khăn mà học sinh đang gặp phải đến cho cha mẹ học sinh một cách nhanh chóng nhất; 3- Khả năng lưu trữ hồ sơ lâu dài, tránh tình trạng thất lạc hồ sơ, thông tin như các phương tiện truyền thống khác; 4- Đảm bảo tính riêng tư, bí mật những nội dung cần trao đổi trong tư vấn, hỗ trợ học sinh (chỉ có nhà trường và phụ huynh được biết).
* Bên cạnh những ưu điểm trên, sổ liên lạc điện tử còn tồn tại một số điểm hạn chế: 1- Mặc dù tính tiện ích của sổ liên lạc điện tử được thể hiện thông qua sự nhanh chóng và kịp thời khi cung cấp thông tin trao đổi với cha mẹ về tư vấn, hỗ trợ học sinh, song nó cũng có thể làm giảm bớt thời gian cha mẹ có thể gặp được giáo viên và trao đổi những vấn đề liên quan đến quá trình phát triển tâm sinh lí của học sinh; 2- Với hình thức sổ liên lạc điện tử thông qua tin nhắn SMS, đôi khi thông tin trao đổi với cha mẹ học sinh chỉ mang tính chất thông báo một chiều từ phía giáo viên chủ nhiệm, hạn chế sự tương tác, phản hồi từ phía cha mẹ học sinh; 3- Hình thức sổ liên lạc điện tử đòi hỏi giáo viên phải cân nhắc về những thông tin nên hoặc không nên cung cấp (chia sẻ) với cha mẹ để đảm bảo tính bí mật trong tư vấn, hỗ trợ học sinh. Đôi khi, những phản ứng của cha mẹ học sinh lại gây nên những khó khăn nhất định cho quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học.
3.5.2. Bảng thông tin
* Bảng thông tin là nơi lưu trữ, chia sẻ, thông báo các nội dung chính thống về hoạt động của nhà trường tới giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các đối tượng khác trong trường học.
* Đối với hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học, bảng thông tin là phương tiện hiệu quả để liên kết giữa giáo viên với cha mẹ học sinh dựa trên một số ưu thế nổi bật: 1- Những nội dung được đưa vào bảng thông tin là những phát ngôn chính thức từ nhà trường, mọi thông tin xuất hiện trên bảng đều được kiểm soát, quản lí chặt chẽ từ Ban giám hiệu. Do vậy, bảng tin là một trong những phương tiện trao đổi thông tin đáng tin cậy giữa giáo viên và cha mẹ học sinh nhằm tạo nên sự đồng thuận, thống nhất trong tư vấn, hỗ trợ cho học sinh gặp khó khăn trong đời sống học đường; 2- Không giống như các phương tiện khác (sổ liên lạc điện tử, tin nhắn, email…), cha mẹ học sinh là người chủ động trong tiếp cận với nội dung của bảng thông tin. Để tận dụng ưu thế này của bảng tin, nhà trường cần thường xuyên cập nhật những nội dung thông tin mới và trình bày sao cho dễ quan sát, dễ nhớ và tập trung vào những vấn đề được các bậc cha mẹ quan tâm như: đổi mới phương pháp dạy học, các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp có ý nghĩa, khen thưởng, thông báo thành tích của con…3- Việc trình bày bảng tin khá đơn giản, dễ thực hiện và có thể linh động theo các hoạt động của nhà trường. Bên cạnh những thông tin có tính chất “phát ngôn” của nhà trường, một góc nhỏ dành cho những thông tin hữu ích về vấn đề tư vấn, hỗ trợ học sinh sẽ thể hiện tính chuyên nghiệp và không mất nhiều công sức để giáo viên có thể kết nối với cha mẹ học sinh.
* Một số trở ngại khi sử dụng phương tiện này trong tư vấn, hỗ trợ học sinh: 1- Thông tin ở bảng tin thường liên quan đến số đông học sinh hoặc những nội dung mang tính chất toàn trường. Những thông tin này sẽ phù hợp cho các chuyên đề tư vấn tâm lí mang tính chất phòng ngừa hoặc tư vấn nhóm hơn là các trường hợp tư vấn, hỗ trợ học sinh có tính chất cá nhân; 2- Bảng thông tin có thể khó tiếp cận với một bộ phận cha mẹ học sinh ít thời gian đến trường hoặc không quá quan tâm đến các hoạt động thường ngày của nhà trường; 3- Những thông tin đưa lên bảng tin của nhà trường thường đòi hỏi sự ngắn gọn, chính xác nên đôi khi làm giảm tính hấp dẫn của thông tin liên quan đến tư vấn, hỗ trợ học sinh; 4- Nhà trường/ giáo viên có thể gặp khó khăn trong việc đánh giá liệu cha mẹ học sinh đã xem nội dung ở bảng tin hay chưa.
3.5.3. Nội san điện tử (E-magazine)
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* Nội san điện tử là một kiểu bài báo đa phương tiện bao gồm cả chữ viết, hình ảnh, video, ảnh động, file âm thanh, các yếu tố đồ họa được thiết kế theo phương thức hoàn toàn mới. Ở đó, người ta sử dụng hiệu ứng cho tiêu đề, chữ viết linh hoạt với những phần trích dẫn và hình ảnh được bố trí đẹp mắt. Nội san điện tử thường được thiết kế trong cùng một giao diện với Website của các trường học.
Khi tiếp cận một bài đọc trong nội san điện tử, các bậc cha mẹ sẽ trải nghiệm cảm giác như đang đọc các tạp chí chuyên nghiệp được thiết kế cầu kì, cẩn thận. Những thông tin về đặc điểm tâm - sinh lí lứa tuổi, những khó khăn của học sinh trong đời sống học đường, bí quyết làm bạn cùng con…đều sẽ được chuyển tải đến cha mẹ học sinh bằng một con đường hấp dẫn và sinh động nhất.
* Những ưu điểm chính của bản tin điện tử: 1- Với giao diện hiện đại, tích hợp cả hình ảnh và video nên thời lượng người đọc dành cho một bài báo của nội san điện tử lâu hơn gấp nhiều lần so với các bản tin hoặc thông báo truyền thống qua các kênh thông tin khác; 2- Nội dung của bản tin điện tử có đặc điểm nổi bật là mang tính chất chuyên sâu, rất phù hợp để chia sẻ với cha mẹ học sinh về những vấn đề đặc trưng tâm - sinh lí lứa tuổi học sinh, những khó khăn của học sinh liên quan đến học tập, các mối quan hệ và phát triển bản thân; 3- Đối với các cấp học lớn (trung học cơ sở và trung học cơ sở), hoàn toàn phù hợp cho chính các em trở thành tác giả đăng bài viết trong nội san. Tiếng nói của học sinh trong nội san điện tử sẽ là một thông điệp hiệu quả giúp giáo viên kết nối với cha mẹ học sinh tốt hơn; 4- Một bài báo điện tử với giao diện chuyên nghiệp, nhưng lại chuyển tải những hình ảnh hoạt động của trường, của lớp mà con mình đang theo học làm tăng tính hấp dẫn trong việc tiếp cận thông tin đối với cha mẹ học sinh.
* Tuy nhiên, bên cạnh những đặc điểm nổi bật như trên thì việc thiết kế và duy trì nội san điện tử sẽ đặt ra một số khó khăn nhất định như: 1- Một bài báo điển hình của nội san điện tử cần có hình ảnh (hoặc) video đẹp. Nội dung chuyên sâu của nội san cũng cần có sự gia công nhất định của người viết hoặc chọn lọc bài viết; 2- Để thiết kế một bài báo cho nội san điện tử cũng cần những giáo viên thông thạo về công nghệ thông tin trong nhà trường; 3- Nhiều trường học hiện nay vẫn chưa được trang bị tốt về hệ thống mạng, khó khăn trong việc thiết kế, xây dựng nội san điện tử.
3.5.4. Thư gửi cha mẹ học sinh
* Trao đổi thư từ với cha mẹ học sinh là một hình thức truyền thống trong phối hợp, trao đổi giữa gia đình và nhà trường. Hình thức này được sử dụng để thông báo tình hình học tập, rèn luyện của học sinh giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh; đặc biệt là khi học sinh có những biểu hiện khó khăn nào đó ở trường học.
Thư gửi cha mẹ học sinh có thể được thực hiện bằng gửi thư qua đường bưu điện hay qua thư điện tử (email). Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các giáo viên đều lựa chọn thư điện tử trong trao đổi với cha mẹ học sinh do đặc điểm thuận tiện và kịp thời của phương tiện này.
* Thư gửi cha mẹ có nhiều ưu điểm như: 1- Tài khoản email là tương đối phổ biến với hầu hết các bậc cha mẹ hiện nay.  Qua thư điện tử, thông tin được gửi đến cha mẹ học sinh nhanh chóng, đặc biệt với những sự việc cần có sự trao đổi kịp thời liên quan đến những khó khăn mà học sinh đang gặp phải; 2- Đối với những học sinh có nhiều khó khăn trong học tập và rèn luyện (nhất là những học sinh cá biệt), thư gửi cha mẹ sẽ có một ý nghĩa quan trọng để giáo viên chủ nhiệm chia sẻ những kiến thức sư phạm về giáo dục tới gia đình một cách cụ thể và có hiệu quả;  3- So với các phương tiện khác, thư gửi cha mẹ có nhiều ưu thế trong trao đổi với phụ huynh học sinh về những vấn đề riêng tư, đòi hỏi tính bí mật, giúp cho quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh đạt được hiệu quả; 4- Mặc dù nhiều cha mẹ học sinh thời hiện đại thường yêu thích các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram... nhưng nếu để lựa chọn nhận thông tin một cách chỉn chu, đáng tin cậy thì họ vẫn sẽ chọn email. Đây là phương tiện thể hiện sự chuyên nghiệp, hữu ích để nhà trường, giáo viên có thể đưa ra các thông báo chính thống, rõ ràng cho cha mẹ học sinh. Thư gửi cha mẹ cũng thể hiện sự trang trọng, nghiêm túc và tính cấp thiết đối với vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ học sinh.
* Việc phối hợp và trao đổi với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh thông qua phương tiện thư điện tử có một số hạn chế nhất định: 1- Không phải cha mẹ học sinh nào cũng có thói quen sử dụng tài khoản email một cách thường xuyên. Trong nhiều trường hợp, thư gửi của giáo viên chủ nhiệm có thể không đến được với cha mẹ học sinh đúng thời điểm cần đến sự hợp tác của họ để tư vấn, hỗ trợ cho học sinh; 2- Đôi khi thư gửi cha mẹ học sinh có thể thất lạc (rơi vào hòm thư rác), ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa giáo viên và cha mẹ học sinh trong tư vấn, hỗ trợ cho học sinh; 3- Sử dụng phương tiện thư gửi cha mẹ học sinh có thể khiến giáo viên gia tăng khối lượng công việc do phải trả lời thư một cách cẩn thận và cân nhắc. Đặc biệt, khi giáo viên cần có sự hợp tác từ phía cha mẹ học sinh để tư vấn, hỗ trợ cho nhiều học sinh cùng một thời điểm; 4- Khi sử dụng phương tiện thư từ để trao đổi với cha mẹ học sinh, giáo viên có thể sẽ rơi vào trạng thái “bị động” để chờ đợi phản hồi từ phía cha mẹ học sinh. Có một số cha mẹ có thể chỉ đọc tiêu đề của email mà không có sự phản hồi, hoặc đã đọc đầy đủ nội dung của email nhưng không phản hồi sớm. Vì vậy, giáo viên cần kết hợp với các phương tiện khác để thông báo về việc gửi thư điện tử tới cha mẹ học sinh và đưa ra lời nhắc, lời đề nghị về thời hạn phản hồi thư.
3.5.5. Mạng xã hội
* Mạng xã hội là một trang web hay nền tảng trực tuyến cho phép người dùng có thể kết nối, giao lưu, chia sẻ những thông tin hữu ích trên nền tảng Internet. Mạng xã hội có nhiều dạng thức và tính năng khác nhau, giúp mọi người dễ dàng kết nối từ bất cứ nơi đâu. Các mạng xã hội được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là Facebook, Zalo, Skype, Instagram, Viber, Youtube… Với nhiều ưu điểm và tính năng ngày càng được nâng cao, mạng xã hội là phương tiện hiệu quả để giáo viên thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình học sinh.
* Sử dụng mạng xã hội để trao đổi thông tin với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh có những lợi thế nổi bật sau: 1- Chức năng chủ yếu của mạng xã hội là thiết lập, đẩy mạnh sự kết nối giữa các cá nhân, nên các chức năng gọi điện, nhắn tin, bình luận, thể hiện cảm xúc làm tăng tính tích cực, thiện cảm của quá trình trao đổi, chia sẻ thông tin giữa giáo viên và gia đình học sinh; 2- Một trong số những ưu thế của mạng xã hội so với các phương tiện khác là tính tương tác cao và nhanh chóng. Chỉ cần gửi đi một tin nhắn văn bản hoặc một hình ảnh, ngay lập tức giáo viên có thể nhận được thông báo về sự tương tác của cha mẹ học sinh đối với mình. Trong những trường hợp khẩn cấp cần trao đổi với cha mẹ học sinh, mạng xã hội giúp quá trình kết nối diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn hẳn các phương tiện khác; 3- Sử dụng mạng xã hội trong trao đổi và phối hợp với gia đình học sinh sẽ giúp tiết kiệm chi phí so với các cuộc gọi truyền thống; 4- Không phải lúc nào giáo viên cũng có thể thu xếp được buổi gặp mặt trực tiếp để trao đổi với gia đình về vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ học sinh. Mạng xã hội giúp giáo viên có thể trao đổi, chia sẻ với gia đình học sinh cho dù họ đang ở bất cứ nơi nào.
* Bên cạnh những ưu điểm trên, mạng xã hội cũng có một số hạn chế nhất định khi giáo viên trao đổi thông tin với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh ở chỗ: 1- Đôi khi có những cuộc trò chuyện, trao đổi ngoài lề gây ảnh hưởng đến mục tiêu trao đổi, phối hợp với gia đình về vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh; 2- Tính bảo mật về thông tin cá nhân vẫn còn là một hạn chế chưa được khắc phục trong việc sử dụng mạng xã hội hiện nay. Do đó, nội dung trò chuyện, trao đổi giữa giáo viên và gia đình học sinh có thể bị kẻ xấu xâm nhập, lợi dụng vì mục đích không chính đáng; 3- Mạng xã hội bao gồm một mạng lưới các tài khoản cá nhân nên việc đăng tải những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng có thể diễn ra. Những thông tin đó có thể gây “nhiễu”, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa giáo viên với gia đình học sinh và tác động đến hiệu quả tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học; 4- Trong một số trường hợp, việc lạm dụng mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến việc vận hành kênh thông tin trực tiếp giữa giáo viên với cha mẹ học sinh, làm giảm hiệu quả hỗ trợ, tư vấn học sinh trong nhà trường.
*  Để sử dụng mạng xã hội phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được hiệu quả, giáo viên nên: 1- Sử dụng ngôn từ phù hợp, đúng mực, không nên gay gắt; 2- Không cung cấp những thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm duyệt kĩ càng; 3- Tránh đưa thông tin, hình ảnh một cách tùy tiện. Nếu có, chỉ nên đưa những hình ảnh phù hợp, mang tính giáo dục. Đồng thời, chỉ nên sử dụng các hình thức thông tin này vào mục đích phối hợp giáo dục học sinh, không nên lồng ghép mục đích khác để tránh tạo ra các tác động phản giáo dục; 4- Tạo các nhóm khác nhau trên để trao đổi riêng với từng nhóm đối tượng (chẳng hạn, nhóm riêng với ban đại diện cha mẹ học sinh; nhóm riêng với tập thể cha mẹ học sinh…). Trên nhóm, chỉ nên đưa thông tin chung, không động chạm đến cá nhân học sinh/gia đình/lực lượng nào, tránh vi phạm vào tự do cá nhân của mỗi người; 5- Những trao đổi riêng về từng học sinh thì nên trao đổi theo tài khoản riêng của giáo viên với tài khoản riêng của cha mẹ học sinh nhằm đảm bảo tính riêng tư và bảo mật; 6- Cần chú ý quy định của Luật an ninh mạng và các quy định khác khi sử dụng mạng xã hội; 7- Thận trọng khi bình luận hay cung cấp thông tin của cá nhân và gia đình học sinh.
Tóm lại, việc thiết lập, vận hành kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh có ý nghĩa rất quan trọng để có thể đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường (giáo viên) và gia đình (cha mẹ học sinh) trong quá trình giáo dục các em. Để thực hiện hiệu quả công việc này, giáo viên nên lưu ý lựa chọn các phương thức, phương tiện kết nối sao cho phù hợp với nội dung và điều kiện trao đổi thông tin theo hướng phát huy tối đa lợi thế của từng phương thức, phương tiện đó.
NỘI DUNG 4.  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ HỌC VÀ HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH  TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC
Trong nội dung 4, tài liệu tập trung phân tích: 
1. Các giai đoạn xây dựng kế hoạch tự học
2. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong giáo dục và dạy học
3. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học
4.1. Xây dựng kế hoạch tự học
Năng lực tự học và tự bồi dưỡng là một trong những năng lực quan trọng của người giáo viên. Hoạt động hỗ trợ và tư vấn học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học là hoạt động đòi hỏi tính liên tục và thường xuyên trong nhà trường. Những vấn đề học sinh đối diện trong môi trường học đường rất đa dạng và khá phức tạp vì vậy đòi hỏi giáo viên luôn cập nhật những kiến thức và kĩ năng mới để thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ học sinh. Quá trình đó đòi hỏi giáo viên có kế hoạch tự học và tự bồi dưỡng.
Xây dựng kế hoạch tự học đòi hỏi tính chủ động, tích cực của người giáo viên. Xây dựng kế hoạch phụ thuộc vào những mục tiêu và mong muốn của giáo viên đối với việc phát triển các năng lực sư phạm của bản thân trong đó có năng lực tư vấn và hỗ trợ học sinh.
Xây dựng kế hoạch tự học trải qua ba giai đoạn cơ bản:
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Sơ đồ 4.1. Các giai đoạn trong việc xây dựng kế hoạch tự học
Xây dựng kế hoạch tự học cụ thể bằng bản kế hoạch tự học. Bản kế hoạch tự học bao gồm những nội dung chính như:
* Xác định mục tiêu kế hoạch tự học
Mục tiêu kế hoạch tự học nhằm phát triển các năng lực sư phạm cho giáo viên trong đó có năng lực tư vấn và hỗ trợ học sinh. Mục tiêu kế hoạch tự học giúp giáo viên cập nhật những kiến thức liên quan đến đặc điểm tâm lí của học sinh các cấp học, nội dung cơ bản liên quan đến hỗ trợ, tư vấn học sinh trong giáo dục và dạy học như nội dung tư vấn, hỗ trợ học sinh, phương pháp và hình thức hỗ trợ và tư vấn học sinh, quy trình tư vấn và hỗ trợ học sinh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí riêng của học sinh, giới tính, vùng miền……
Ngoài ra mục tiêu kế hoạch tự học giúp giáo viên chủ động trong việc lựa chọn các nội dung, thời gian, phương pháp tự nâng cao và phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân.
*Xác định nội dung tự học
Nội dung tự học liên quan đến tư vấn và hỗ trợ học sinh khá đa dạng. Bởi hoạt động tư vấn và hỗ trợ học sinh diễn ra cả trong giáo dục và dạy học. Trong môi trường học đường, học sinh đối diện với những khó khăn tâm lí liên quan đến học tập, đến mối quan hệ với những người xung quanh, liên quan đến phát triển bản thân, liên quan đến vấn đề hướng nghiệp….Vì vậy để hỗ trợ và tư vấn học sinh hiệu quả, giáo viên cần xác định những nội dung bản thân mình cần cập nhật và trang bị sâu hơn để lựa chọn nội dung tự học.
Nội dung tự học về tư vấn và hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học có thể tập trung vào những vấn đề chính như:
· Kiến thức và kĩ năng cơ bản về tư vấn và hỗ trợ học sinh
· Đặc điểm tâm, sinh lí học sinh: đặc biệt giáo viên quan tâm nhiều hơn đến những hoạt động chủ đạo có ảnh hưởng và chi phối đến nhận thức, tình cảm, hành vi của học sinh lứa tuổi này. Ngoài ra, giáo viên quan tâm hơn đến những thay đổi của xã hội và những yếu tố có tác động trực tiếp đến sự thay đổi đặc điểm tâm lí của học sinh.
· Những khó khăn của học sinh trong cuộc sống học đường.
· Những kinh nghiệm của các nhà trường và đồng nghiệp trong quá trình tư vấn và hỗ trợ cho học sinh.
· Những kiến thức liên quan đến giáo dục và dạy học nhằm hỗ trợ và tư vấn cho học sinh: phương pháp dạy học/ giáo dục, quản lí hành vi học sinh, kỷ luật tích cực….
*Phương pháp và hình thức tự học
Phương pháp và hình thức tự học rất đa dạng. Việc lựa chọn phương pháp và hình thức tự học phụ thuộc vào điều kiện của từng giáo viên.
- Hình thức tự học có sự hướng dẫn của chuyên gia hoặc đồng nghiệp: trao đổi, chia sẻ, tư vấn….
- Hình thức tự học độc lập với sự hỗ trợ của các phương tiện như internet, tài liệu…..
* Đánh giá kết quả tự học
Kết quả tự học sẽ được thể hiện qua những hoạt động thực tiễn của nghề nghiệp. Cụ thể là thông qua quá trình hỗ trợ và tư vấn cho học sinh trong giáo dục và dạy học. Đánh giá kết quả tự học giúp giáo viên điều chỉnh quá trình tự học, tự bồi dưỡng giáo viên.
Giáo viên có thể sử dụng các kênh đánh giá: tự bản thân đánh giá, thông qua việc phân tích các kết quả phản hồi từ phía học sinh, đồng nghiệp, cán bộ quản lí, phụ huynh học sinh để có sự điều chỉnh.
Xây dựng kế hoạch tự học góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp giáo viên. Quá trình tự học là quá trình không ngừng nghỉ. Vì vậy quá trình này đòi hỏi giáo viên rất kiên trì và nỗ lực đồng thời cần có sự hỗ trợ từ các cấp quản lí, các lực lượng trong và ngoài nhà trường.
4.2. Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học
Việc hỗ trợ đồng nghiệp cho giáo viên phổ thông đại trà sẽ được tổ chức theo 2 hình thức: trực tuyến và trực tiếp.
· Về hình thức trực tuyến: giáo viên cốt cán sẽ hướng dẫn giáo viên thông qua mạng, sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm, học liệu điện tử và mạng viễn thông về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học.
· Về hình thức trực tiếp: giáo viên cốt cán sẽ hỗ trợ thông qua bồi dưỡng trực tiếp thông qua:
+ Hỗ trợ tổ chức các khóa bồi dưỡng tập trung
+ Hỗ trợ thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn (sinh hoạt chuyên môn thường xuyên và sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề)
+ Hỗ trợ thông qua tư vấn, tham vấn chuyên gia, đồng nghiệp
Để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng/ hỗ trợ chuyên môn cho đồng nghiệp, giáo viên cần lưu ý một số nội dung như sau:
4.2.1. Đánh giá trình độ, năng lực của giáo viên trước khi xây dựng kế hoạch hỗ trợ chuyên môn
- Nội dung đánh giá: số năm kinh nghiệm trong giảng dạy, giáo dục, hỗ trợ, tư vấn học sinh. Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về nghiệp vụ sư phạm trong đó có liên quan đến tư vấn, tham vấn cho học sinh, các công việc liên quan đến phối hợp với các lực lượng khác trong và ngoài nhà trường trong việc tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.
- Phương pháp đánh giá trình độ, năng lực của giáo viên trước khi xây dựng kế hoạch: Giáo viên có thể thực hiện thông qua nhiều cách thức như: phỏng vấn, nghiên cứu hồ sơ giáo viên, tìm hiểu thông qua quản lí và các bộ phân chuyên trách của trường như ban giám hiệu, tổ chuyên môn, thông qua làm phiếu khảo sát đã được thiết kế sẵn.
4.2.2. Phân tích thuận lợi, khó khăn của nhà trường, tổ chuyên môn
Sau khi tìm hiểu các nguồn thông tin về nhà trường, đặc điểm thông tin học sinh (số lượng, đặc điểm về sức khỏe, tâm lí, tình hình học tập, nhu cầu, mong muốn của người học), trình độ, năng lực của giáo viên về tư vấn, hỗ trợ học sinh, giáo viên sẽ phân tích thuận lợi, khó khăn của nhà trường và tổ chuyên môn.
Giáo viên có thể sử dụng phương pháp phân tích SWOT – mặt mạnh (Strengths), mặt yếu (Weaknesses), cơ hội (opportunities) và thách thức (threats) để thực hiện việc phân tích tình hình. Ví dụ:
	Môi trường
bên trong
	Điểm mạnh (S)
++++++
	Điểm yếu (W)
-------
	Ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường, tổ chuyên môn

	Ví dụ: Học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất
	
	
	

	Môi trường
bên ngoài
	Cơ hội/
Thuận lợi (O)
	Thách thức/
Khó khăn (T)
	Ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường, tổ chuyên môn

	Ví dụ: Các lực lượng xã hội
	
	
	


4.2.3. Xác định mục tiêu hỗ trợ chuyên môn
Mục tiêu của việc bồi dưỡng/ hỗ trợ chuyên môn cho đồng nghiệp hướng đến mục tiêu cơ bản như:
- Nhận diện được đặc điểm tâm sinh lí của học sinh; các đặc điểm của học sinh theo từng đối tượng (đặc biệt là học sinh nữ, dân tộc thiểu số, khuyết tật).
- Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề về tư vấn tâm lí cho học sinh.
- Phân tích trường hợp thực tiễn (case studies) về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục, dạy học.
- Thiết lập kênh thông tin, cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về diễn biến tâm lí và các vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.
-  Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động tư vấn các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh.
Việc xác định mục tiêu cụ thể sẽ giúp giáo viên có những định hướng quan trọng trong việc xác định nội dung, phương pháp, hình thức bhỗ trợ chuyên môn cho đồng nghiệp phù hợp.
4.2.4. Xác định nội dung hỗ trợ chuyên môn
Nội dung hỗ trợ chuyên môn được xác định với các nội dung cụ thể như:
· Nội dung 1: Những vấn đề chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
· Nội dung 2: Xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh và nghiên cứu trường hợp thực tiễn trong dạy học, giáo dục
· Nội dung 3: Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
· Nội dung 4: Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở
Các nội dung này sẽ được triển khai phù hợp đối với các hình thức tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến. Căn cứ vào nguyên tắc đó là tăng cường tính thực tiễn, áp dụng và thực hành, khi tập huấn trực tiếp, giáo viên có thể lựa chọn các nội dung mang tính thực hành để các giáo viên có nhiều cơ hội tương tác và trải nghiệm.
4.2.5. Xác định phương pháp, hình thức hỗ trợ chuyên môn
Đối với Module 5 về tư vấn và hỗ trợ học sinh thông qua giáo dục và dạy học, giáo viên có thể sử dụng một số hình thức bồi dưỡng như sau:
- Hỗ trợ chuyên môn thông qua tổ chức khóa bồi dưỡng tại chỗ
- Hỗ trợ chuyên môn thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn
- Hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn/tham vấn chuyên môn của chuyên gia/ đồng nghiệp
-  Hỗ trợ chuyên môn thông qua Webquets.
4.2.6. Xác định đội ngũ chuyên môn tham gia hỗ trợ
Việc hỗ trợ đồng nghiệp cần sự hợp tác trong đội ngũ giáo viên trong và ngoài nhà trường. Đội ngũ chuyên môn tham gia bồi dưỡng/ hỗ trợ có thể được xác định ba lực lượng chính:
- Đội ngũ chuyên môn tham gia hỗ trợ: là những giáo viên đã được tập huấn và nắm rõ về mục tiêu, nội dung, phương pháp và quy trình tập huấn.
- Đội ngũ chuyên môn tư vấn chuyên môn: Đội ngũ này có thể là các chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ học sinh và đội ngũ này có thể hỗ trợ trong việc tư vấn, đưa ra các giải pháp về mặt chuyên môn và phương pháp tổ chức.
4.2.7. Xác định nhân sự về công tác tổ chức, về nhân sự hỗ trợ công nghệ thông tin
Đội ngũ hỗ trợ: nhà trường có thể phân công hoặc lựa chọn các giáo viên để mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình tổ chức bồi dưỡng và hướng dẫn đồng nghiệp. Nội dung cần hỗ trợ liên quan đến công tác tổ chức và công nghệ thông tin.
4.2.8. Xác định điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu hỗ trợ
Cơ sở vật chất và tài liệu bồi dưỡng, hỗ trợ góp phần tạo nên hiệu quả của việc bồi dưỡng. Giáo viên cần xác định những điều kiện cơ sở vật chất cho hai hình thức bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến như tài liệu, máy tính, cơ sở dữ liệu……
4.2.9. Đánh giá trình độ, năng lực của giáo viên sau khi thực hiện hỗ trợ chuyên môn
Đánh giá trình độ, năng lực của giáo viên sau khi thực hiện bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn giúp giáo viên thu được những thông tin phản hồi tích cực để có sự điều chỉnh phù hợp.
Giáo viên chú ý đến việc xây dựng các công cụ đánh giá để đo trình độ, năng lực của giáo viên sau khi bồi dưỡng như phiếu khảo sát, phỏng vấn, quan sát…..
Hình thực hỗ trợ chuyên môn theo hình thức trực tuyến hay trực tiếp, giáo viên cốt cán cần xây dựng kế hoạch hỗ trợ. Theo đó, bản kế hoạch cần xác định các nội dung cần thiết như sau:
Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hỗ trợ, bồi dưỡng. Các điều kiện bao gồm (nhân lực, vật lực, tài lực). Cụ thể:
+ Danh sách số lượng giáo viên cần hỗ trợ, bồi dưỡng (Xem phần mẫu danh sách bảng 2)
+ Xác định thời gian, địa điểm, phương tiện, đồ dùng học tập.
+ Xác định các lực lượng tham gia hỗ trợ (xác định số lượng, nhiệm vụ, các công việc cụ thể mà các lực lượng cần tiến hành)
+ Xác định nền tảng trực tuyến cần chuẩn bị cho việc hỗ trợ (mạng internet, máy tính, học liệu qua mạng….)
+ Xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức bồi dưỡng
Bước 2: Lập bảng kế hoạch
+ Tên bảng kế hoạch
+ Thông tin giáo viên cốt cán tập huấn (Họ tên, chức vụ, bộ môn phụ trách)
+ Tiến trình bồi dưỡng giáo viên có thể tham khảo theo mẫu sau
Bảng 4.1. Bản kế hoạch của giáo viên
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Bước 3: Tổ chức thực hiện theo bản kế hoạch
+ Tiến hành các hoạt động theo bảng kế hoạch đã đề ra.
+ Kết nối và phối hợp cùng các lực lượng khác để có sự điều chỉnh phù hợp
Bước 4: Tổng kết, đánh giá
+ Thu thập các thông tin phản hồi của giáo viên tham gia và các lực lượng tham gia
+ Viết báo cáo, tổng kết và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hỗ trợ, bồi dưỡng giáo viên.
Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp và giáo viên (GV), cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông đại trà (CBQL CSGDPT) học tập Mô đun 5. (xem phụ lục)
4.3. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
4.3.1. Hỗ trợ chuyên môn thông qua tổ chức khóa bồi dưỡng tại chỗ
Mục tiêu của khóa bồi dưỡng tập trung là giúp giáo viên đại trà sẽ có nhiều hoạt động mang tính thực hành, có cơ hội để trao đổi, tương tác với các giáo viên khác về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học.
Vì vậy, để hình thức bồi dưỡng tập trung đạt kết quả tốt cần lưu ý:
- Hướng dẫn giáo viên tìm hiểu trước các tài liệu đọc đặc biệt các phần lí thuyết như: khái quát chung về tư vấn và hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học như khái niệm tư vấn, hỗ trợ học sinh; nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ học sinh; nội dung hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh  trong nhà trường; hình thức, phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh; quy trình tư vấn, hỗ trợ học sinh; một số kĩ năng cơ bản trong tư vấn, hỗ trợ học sinh.
- Nội dung bồi dưỡng tập trung cần chú ý đến:
+ Lựa chọn, xây dựng, thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh.
+ Nghiên cứu các trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh.
+ Tổ chức thảo luận thông qua việc: phân tích video minh họa và thực hành tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học.
4.3.2. Hỗ trợ chuyên môn thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn
Nội dung sinh hoạt chuyên môn tại các cơ sở giáo dục bao gồm sinh hoạt chuyên môn thường xuyên và sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề. Hiệu trưởng cần nắm vững mục đích, nội dung, qui trình thực hiện sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn để chỉ đạo thực hiện tổ trưởng chuyên môn và giáo viên thực hiện việc bồi dưỡng qua sinh hoạt tổ chuyên môn. Có thể hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh qua giáo dục và dạy học.
· Sinh hoạt chuyên môn thường xuyên
Được tổ chức định kỳ ít nhất 2 lần/tháng theo Điều lệ/quy chế nhà trường, tập trung vào các nội dung:
- Đặc trưng của hỗ trợ, tư vấn học sinh trong giáo dục và dạy học.
- Biện pháp quản lí các trường hợp học sinh cần hỗ trợ, tư vấn trong giáo dục và dạy học.
- Phương pháp tư vấn và hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học.
· Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề
Hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề được tổ chức theo kế hoạch của tháng, học kỳ hoặc cả năm, bao gồm các nội dung:
· Đặc điểm tâm lí học sinh và khó khăn của học sinh trong cuộc sống học đường
· Tìm hiểu các khó khăn của học sinh liên quan đến học tập, hướng nghiệp; các mối quan hệ và phát triển bản thân.
· Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình.
4.3.3. Hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn/tham vấn chuyên môn của chuyên gia/ đồng nghiệp
Quản lí các trường hợp học sinh cần tư vấn, hỗ trợ trong giáo dục và dạy học khá đa dạng. Có những trường hợp cần sự can thiệp sâu của các chuyên gia, đồng nghiệp có kinh nghiệm và chuyên môn, nghiệp vụ về tư vấn, hỗ trợ. Vì vậy trong quá trình bồi dưỡng, giáo viên có thể tổ chức các buổi tư vấn, tham vấn của các chuyên gia theo hình thức online hoặc trực tiếp như:
- Trao đổi và tư vấn về kĩ năng tư vấn, tham vấn.
- Thực hành tư vấn, hỗ trợ học sinh với sự giám sát chuyên môn của các chuyên gia.
- Tham khảo các ý kiến tư vấn, tham vấn của các chuyên gia để đưa ra các biện pháp phù hợp trong hỗ trợ học sinh.
- Tổ chức các buổi đào tạo chuyên môn về tư vấn, hỗ trợ học sinh.
4.3.4. Hỗ trợ chuyên môn thông qua Webquets
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tập huấn qua mạng là việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm, học liệu điện tử và mạng viễn thông (chủ yếu là mạng Internet) hỗ trợ các hoạt động tập huấn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức tập huấn, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
Để tiến hành bồi dưỡng qua mạng cho giáo viên, cần đảm bảo các yếu tố:
* Học liệu số (hay học liệu điện tử): Là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học, bao gồm: Giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm mô phỏng và các học liệu được số hóa khác.
* Hệ thống quản lí học tập qua mạng (LMS - Learning Management System): Là hệ thống phần mềm cho phép tổ chức, quản lí và triển khai các hoạt động tập huấn qua mạng từ lúc nhập học đến khi học sinh hoàn thành lớp học qua mạng; giúp đơn vị chủ trì tổ chức lớp tập huấn qua mạng theo dõi và quản lí quá trình học tập của học sinh; tạo ra môi trường dạy và học qua mạng; giúp người dạy tương tác được với học sinh trong việc giao bài tập, trợ giúp, giải đáp; giúp học sinh có thể theo dõi được tiến trình học tập, tham gia các nội dung học qua mạng, kết nối với giáo viên và các học sinh khác để trao đổi bài.
* Hệ thống quản lí nội dung học tập qua mạng (LCMS - Learning Content Management System) là hệ thống phần mềm quản lí kho nội dung học tập qua mạng, cho phép tổ chức lưu trữ và phân phát các nội dung học tập tới học sinh. Hệ thống quản lí nội dung học tập kết hợp với hệ thống quản lí học tập để truyền tải nội dung học tập tới học sinh và phần mềm công cụ soạn bài giảng để tạo ra các nội dung học tập.
* Đơn vị chủ trì tổ chức lớp tập huấn qua mạng: Là đơn vị được cấp có thẩm quyền giao chủ trì nhiệm vụ tổ chức lớp tập huấn.
Trước khi tổ chức tập huấn qua mạng cho giảng viên, cần đảm bảo thực hiện tốt những nội dung sau:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn qua mạng: Ngoài các yêu cầu của kế hoạch tổ chức tập huấn thông thường, kế hoạch tổ chức tập huấn qua mạng phải thể hiện rõ: Hình thức và thời gian tổ chức tập huấn qua mạng; hệ thống thông tin phục vụ tập huấn qua mạng; hướng dẫn cách thức học sinh tham gia các hoạt động của lớp tập huấn qua mạng. Đối với hoạt động kiểm tra thường xuyên và đánh giá cuối lớp tập huấn, cần chỉ rõ các yêu cầu và hình thức tổ chức là thực hiện qua mạng hay thực hiện tập trung.
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, học liệu điện tử và đưa lên hệ thống quản lí học tập trực tuyến.
- Tạo và mở lớp tập huấn trên hệ thống quản lí học tập trực tuyến để học sinh có thể sử dụng; cập nhật danh sách học sinh, tài khoản học sinh của lớp tập huấn.
-  Gửi thông báo và hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động của lớp tập huấn qua mạng.
Khi tổ chức các hoạt động tập huấn qua mạng cho giáo viên đại trà, cần lưu ý:
- Giáo viên đăng nhập hệ thống quản lí học tập và tự học qua mạng theo quy định và kế hoạch đã được duyệt.
- Người dạy và cố vấn học tập triển khai các nội dung tập huấn theo kế hoạch; theo dõi, đánh giá, trợ giúp học sinh trong suốt quá trình thực hiện lớp tập huấn thông qua hệ thống quản lí học tập trực tuyến và các công cụ giao tiếp qua mạng khác (thư điện tử, họp trực tuyến, mạng xã hội và các kênh giao tiếp khác) đảm bảo học sinh nắm bắt được nội dung và theo kịp tiến độ các hoạt động của lớp tập huấn.
- Cán bộ kĩ thuật quản trị hệ thống thông tin tổ chức tập huấn qua mạng trực và vận hành, điều khiển hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo các điều kiện kĩ thuật phục vụ hoạt động của lớp tập huấn theo như kế hoạch.
- Kiểm tra, đánh giá bằng các hình thức trắc nghiệm hoặc bài luận phù hợp với nội dung và mục tiêu tập huấn.
MẪU KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP LÀ GIÁO VIÊN/ CÁN BỘ
QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐẠI TRÀ HỌC TẬP MÔ ĐUN 5
Họ và tên GV/CBQL cốt cán: ……………………………………………
Chức vụ/ môn học phụ trách: …………………………………………….
Cơ sở giáo dục đang công tác Trường ……………………………………
Bảng 4.2. Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp học tập Mô đun 5
“Tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học”
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	Hoạt động
	Kết quả cần đạt
	Thời gian thực hiện (Từ …/…/2021 đến
…/ …/2021)
	Người phối hợp
(GV sư phạm, Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn)
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	Chuẩn bị học tập
- Lập danh sách giáo viên phổ thông đại trà được phân công phụ trách
- Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học trên hệ thống CNTT.
	- Danh sách GVPT đại trà được phân công phụ trách;
- Đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống CNTT, truy cập học liệu Mô đun 5 trên Hệ thống CNTT thành công.
	Từ …/…/ 2021 đến …/…/2021
	Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn

	2.
	Triển khai học tập
Hỗ trợ đồng nghiệp tự học Mô- đun 5
	
	
	

	2.1.
	Hỗ trợ trên hệ thống học tập:
Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành BT quá trình, cuối khóa, khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm
+ Hướng dẫn giáo viên đại trà chương trình tập huấn online, cách khai thác tài nguyên trên mạng.
+ Giáo viên tự học online: xem video, trả lời câu hỏi; làm các bài tập.
+ Giáo viên cốt cán theo dõi hoạt động học tập online, hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết.
	GVPT đại trà được phân công phụ trách tham gia các hoạt động thảo luận, trao đổi, làm các bài tập liên quan đến nội dung bồi dưỡng.

	Từ ngày
…/…/2021 đến ngày
…/…/2021
	Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn

	2.2.
	Hỗ trợ trực tiếp
Sinh hoạt chuyên môn/cụm trường, nhằm trao đổi, thảo luận, hướng dẫn GV đại trà nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt những nội dung của mô-đun 5 sau khi học online:
Nội dung 1. Giới thiệu chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.
Nội dung 2. Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh học sinh trung học cơ sở và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động dạy học, giáo dục.
Nội dung 3. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn và hỗ trợ học sinh học sinh trung học cơ sở
Nội dung 4. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh học sinh trung học cơ sở trong giáo dục và dạy học
	GVPT đại trà được phân công phụ trách tham gia các hoạt động thảo luận, trao đổi và có biên bản, báo cáo kết quả với từng nội dung cụ thể.

	Từ ngày
…/…/2021 đến ngày
…/…/2021
	Tổ trưởng chuyên môn

	3
	Đánh giá kết quả học tập
Chấm bài tập cuối khóa.
Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành Mô-đun 5 trên hệ thống LMS.
	GVPT đại trà được phân công phụ trách hoàn thành Mô đun 5 (Đạt).
	Từ …./…./2021 đến
…./…./2021
	


….., ngày ….. tháng…..  năm 2021
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
(Kí tên, đóng dấu)

	Bảng 13. Danh sách GV/CBQL CSGDPT đại trà được hỗ trợ học tập mô đun 5 (*)

	TT
	Họ và tên GV/CBQL CSGDPT đại trà
	Năm
sinh
	Giới tính
	Dân tộc thiểu số (DT)
	Công tác tại vùng khó
	Chức vụ
	Môn học phụ trách
	Cấp học
	Cơ sở giáo dục đang công tác
	Quận/ Huyện
	Điện thoại
	Email
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Ghi chú: GV/CBQL CSGDPT cốt cán có thể theo dõi danh sách này trên hệ thống học tập LMS.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hà Nội, 2018.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, số 32/2020/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lí cho học sinh trong trường phổ thông.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 20/2018/ TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình giáo dục phổ thông - Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (Ban hành kèm theo thông tư số 32/2028/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

6. Trần Thị Minh Đức (2014), Giáo trình tham vấn tâm lí, NXB Đại học Quốc gia.
7. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật giáo dục, số 43/2019/QH14, ngày 14 tháng 6 năm 2019.
8. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật thanh niên, 57/2020/QH14 ban hành ngày 16/06/2020.
9. Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Thị Hạnh Phúc, Trần Quốc Thành, Trần Thị Lệ Thu (2017), Giáo trình Tâm lí học giáo dục, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. 

10. Nguyễn Đức Sơn (chủ biên, 2018), Tài liệu bồi dưỡng năng lực tư vấn tâm lí cho giáo viên làm công tác tư vấn tâm lí trong trường phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam. 

Tài liệu Tiếng Anh
1. Johnstone, L., Dallos, R. (2014), Formulation in Psychology and Psychothereapy (2014), Roudgledge: London. 
2. Lendrum, A., Humphrey, N. (2012), The importance of studying the implementation of interventions in school setting, Oxford Review of Education Vol. 38, No. 5, pp. 635-652.
3. Oberle, E., Domitrovich, C.E., Meyers, D.C & Weissberg, R.P. (2016), Establishing systemic social and emotional learning approaches in schools: a framework for schoolwide implementation, Cambridge Journal of Education.
4. Persons, J. B. (2008), The case formulation approach to cognitive-behavior therapy, Guilford Press.
5. UNESCO (2016), Happy schools - a framework for learner well -being in the Asia - Pacific.
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1

MẪU KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP LÀ GIÁO VIÊN/ CÁN BỘ

QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐẠI TRÀ HỌC TẬP MÔ ĐUN 5

Họ và tên GV/CBQL cốt cán: ………………………………………………

Chức vụ/ môn học phụ trách: ………………………………………………

Cơ sở giáo dục đang công tác Trường ……………………………………

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp học tập Mô đun 5

	TT
	Hoạt động
	Kết quả cần đạt
	Thời gian thực hiện (Từ …/…/2021 đến
…/ …/2021)
	Người phối hợp
(GV sư phạm, Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn)

	1
	Chuẩn bị học tập
- Lập danh sách giáo viên phổ thông đại trà được phân công phụ trách

- Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học trên hệ thống CNTT.
	- Danh sách GVPT đại trà được phân công phụ trách;

- Đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống CNTT, truy cập học liệu Mô đun 5 trên Hệ thống CNTT thành công.
	Từ …/…/ 2021 đến …/…/2021
	Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn

	2.
	Triển khai học tập
Hỗ trợ đồng nghiệp tự học Mô đun 5
	
	
	

	2.1.
	Hỗ trợ trên hệ thống học tập:
Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành BT quá trình, cuối khóa, khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm,

+ Hướng dẫn giáo viên đại trà chương trình tập huấn online, cách khai thác tài nguyên trên mạng.

+ Giáo viên tự học online: xem video, trả lời câu hỏi; làm các bài tập.

+ Giáo viên cốt cán theo dõi hoạt động học tập online, hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết.
	GVPT đại trà được phân công phụ trách tham gia các hoạt động thảo luận, trao đổi, làm các bài tập liên quan đến nội dung bồi dưỡng.


	Từ ngày

…/…/2021 đến ngày

…/…/2021
	Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn

	2.2.
	Hỗ trợ trực tiếp
Sinh hoạt chuyên môn/cụm trường, nhằm trao đổi, thảo luận, hướng dẫn GV đại trà nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt những nội dung của mô đun 5 sau khi học online:

Nội dung 1. Giới thiệu chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học.

Nội dung 2. Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh học sinh trung học cơ sở và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động dạy học, giáo dục.

Nội dung 3. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn và hỗ trợ học sinh học sinh trung học cơ sở
Nội dung 4. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh học sinh trung học cơ sở trong giáo dục và dạy học
	GVPT đại trà được phân công phụ trách tham gia các hoạt động thảo luận, trao đổi và có biên bản, báo cáo kết quả với từng nội dung cụ thể.


	Từ ngày

…/…/2021 đến ngày

…/…/2021
	Tổ trưởng chuyên môn

	3
	Đánh giá kết quả học tập
Chấm bài tập cuối khóa.

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành Mô đun 5 trên hệ thống LMS.
	GVPT đại trà được phân công phụ trách hoàn thành Mô đun 5 (Đạt).
	Từ …./…./2021 đến

…./…./2021
	


….., ngày ….. tháng…..  năm 2021

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
(Kí tên, đóng dấu)

	Danh sách GV/CBQL CSGDPT đại trà được hỗ trợ học tập mô đun 5 (*)

	TT
	Họ và tên GV/CBQL CSGDPT đại trà
	Năm
sinh
	Giới tính
	Dân tộc thiểu số (DT)
	Công tác tại vùng khó
	Chức vụ
	Môn học phụ trách
	Cấp học
	Cơ sở giáo dục đang công tác
	Quận/ Huyện
	Điện thoại
	Email
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Ghi chú: GV/CBQL CSGDPT cốt cán có thể theo dõi danh sách này trên hệ thống học tập LMS.
PHỤ LỤC 2
MẪU KẾ HOẠCH TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC

1. Xác định khó khăn của học sinh/nhóm học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học:

2. Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ

2.1. Mục tiêu

2.2. Nội dung và cách thức tư vấn, hỗ trợ

2.3. Thời gian

2.4. Người thực hiện

2.5. Phương tiện, điều kiện thực hiện

2.6. Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ sau khi thực hiện kế hoạch

PHỤ LỤC 3

MẪU BÁO CÁO PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP THỰC TIỄN TƯ VẤN, 

HỖ TRỢ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
 VÀ DẠY HỌC
Họ và tên học sinh (viết tắt/kí hiệu học sinh do giáo viên tự đặt):

Giáo viên thực hiện tư vấn, hỗ trợ:

Lý do tư vấn, hỗ trợ:

1. Thu thập thông tin của học sinh về:

- Suy nghĩ/cảm xúc/hành vi

- Khả năng học tập

- Sức khỏe thể chất

- Quan hệ giao tiếp (với bạn, thầy cô)

- Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình

- Điểm mạnh? Hạn chế

- Sở thích

- Đặc điểm tính cách

- Mong đợi …

2. Liệt kê những vấn đề/khó khăn của học sinh

3. Xác định vấn đề của học sinh (chỉ ra đâu là vấn đề chính và lý giải nguyên nhân, điều kiện duy trì vấn đề đó)

4. Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ

- Mục tiêu tư vấn, hỗ trợ

- Hướng tư vấn, hỗ trợ (chỉ rõ việc lựa chọn hướng tư vấn, hỗ trợ dựa trên yêu cầu đạo đức nào?)

- Nguồn lực (chỉ rõ các nguồn lực hỗ trợ việc tư vấn của giáo viên như BGH hay chuyên gia, cha mẹ HS….)

- Sử dụng kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh

5. Thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh

6. Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ học sinh

PHỤ LỤC 4

MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ TƯ VẤN TÂM LÍ

LỒNG GHÉP TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

- Nội dung lồng ghép: Ứng xử văn minh trên không gian mạng Internet
- Môn học lồng ghép: Môn Tin học 6
----------*********---------

BÀI 5. INTERNET

Thời gian thực hiện: 01 tiết

I. Thông tin bài học

- Loại giáo án: Lí thuyết

- Chủ đề lớn: Mạng máy tính và internet

- Vị trí bài học: tiết 2 trong chủ đề

II. Mục tiêu

1. Về kiến thức, kĩ năng

Bài học cung cấp những kiến thức, kĩ năng sau:

- Khái niệm Internet
- Các đặc điểm của internet
- Những ích lợi chính của internet

 
- Ứng xử văn minh trên không gian Internet

2. Về năng lực

Bài học góp phần củng cố và phát triển cho học sinh những năng lực cụ thể như sau:

- Năng lực ứng xử phù hợp trong môi trường số: Tóm tắt được các đặc điểm của internet; nêu được những ích lợi chính của internet; từ đó trình bày được cách ứng xử văn minh trên không gian internet, cụ thể là: sử dụng được cách thông dụng bảo vệ thông tin cá nhân và cộng đồng, tránh tác động tiêu cực tới bản thân và cộng đồng;

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: ứng xử phù hợp, có văn hóa trong những tình huống, trường hợp khác nhau khi tham gia tương tác trong thế giới ảo.

3. Về phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hằng ngày.

- Trách nhiệm: Tham gia, kết nối Internet và mạng xã hội đúng quy định; không tiếp tay cho kẻ xấu phát tán thông tin ảnh hưởng đến danh dự của tổ chức, cá nhân hoặc ảnh hưởng đến nếp sống văn hoá, trật tự an toàn xã hội.

III. Thiết bị dạy học và học liệu

- Máy tính, máy chiếu

- Sách giáo khoa, bài giảng điện tử

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm

IV. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu (dẫn dắt vào nội dung bài học) (5 phút)

1.1. Mục tiêu
Học sinh nêu được một số mạng xã hội và dịch vụ của Internet, từ đó thấy được vai trò của Internet trong thực tiễn cuộc sống.

1.2. Nội dung
Kiến thức: Sự cần thiết của Internet đối với xã hội hiện đại.

Yêu cầu: 

1) Hãy kể tên một số mạng xã hội và một số dịch vụ trên Internet mà em biết. 

2) Qua các ví dụ trên, hãy cho biết sự cần thiết của Internet đối với xã hội hiện đại.

1.3. Sản phẩm
- Ví dụ của học sinh về một số mạng xã hội hoặc một số dịch vụ trên Internet 

- Phát biểu của học sinh về sự cần thiết của Internet đối với xã hội hiện đại 

1.4. Tổ chức thực hiện 
a) Chuyển giao nhiệm vụ
GV thực hiện các công việc sau:

- Chiếu một số hình ảnh về mạng xã hội (instagram, twitter) và về dịch vụ trên Internet (chuyển tệp, lưu trữ trên đám mây điện toán). 

- Nêu yêu cầu hoạt động.

- Chia lớp thành các nhóm để thực hiện yêu cầu đã nêu. Hướng dẫn hoạt động của nhóm theo kĩ thuật dạy học công đoạn.

HS có ý niệm ban đầu mạng xã hội và các dịch vụ trên Internet thông qua các ví dụ của GV. Từ đó hiểu nhiệm vụ cần thực hiện.
b) Thực hiện nhiệm vụ 

GV thực hiện các công việc sau:

- Quan sát, hướng dẫn các nhóm hoạt động theo đúng ý đồ thực hiện kĩ thuật công đoạn. 

- Giải đáp thắc mắc nếu cần thiết.

HS thực hiện các công việc sau đây :

- Mỗi nhóm chia thành 2 nhóm con và phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm con.  Có thể phân chia như sau:

· Nhóm 1 tìm các ví dụ về mạng xã hội 

· Nhóm 2 tìm các ví dụ về dịch vụ Internet

· Cả hai nhóm con đều nêu sự cần thiết của Internet đối với xã hội hiện đại.

- Nhóm hoạt động theo hướng dẫn của GV

Pha 1: Mỗi nhóm con trả lời câu hỏi của mình. 

Pha 2: Các nhóm con trao đổi câu trả lời cho nhau để góp ý, bổ sung và cuối cùng thống nhất câu trả lời.

c) Báo cáo thảo luận

 Một số HS đại diện nhóm được yêu cầu trả lời hai câu hỏi đã nêu trong yêu cầu hoạt động.

Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. GV tổ chức thực hiện.

d) Kết luận nhận định

GV tổng hợp các câu trả lời của HS và chốt kiến thức:  

· Ví dụ về mạng xã hội: Facebook, Zalo, Titok, diễn đàn trực tuyến,...
· Ví dụ về dịch vụ trên Internet: Trò chuyện trực tuyến (chat), thư điện tử (email), quảng cáo, thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử, ...
· Internet cần thiết đối với xã hội hiện đại vì nó cung cấp các công cụ tiện ích (như : trò chuyện, trao đổi thông tin) và các dịch vụ xã hội (như : gửi thư điện tử, mua bán, làm việc trực tuyến). Internet làm thay đổi theo chiều hướng tốt hơn về cách sống và cách làm việc của những công dân số.

GV dẫn dắt và định hướng HS vào nội dung bài học.  

2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về Internet (7 phút)

a) Mục tiêu
- Học sinh phát biểu được khái niệm Internet

- Học sinh nêu được mục đích sử dụng Internet trong cuộc sống

b)  Nội dung

Kiến thức
· Khái niệm Internet: Internet là mạng máy tính chia sẻ các dịch vụ trực tuyến trên phạm vi toàn cầu.
· Mục đích sử dụng Internet: Mọi người sử dụng mạng Inernet với rất nhiều mục đích khác nhau.

Yêu cầu

1) Theo em, Internet là gì ? 

2) Hãy nêu ví dụ để minh họa những mục đích khác nhau của những người sử dụng Internet

3) Hãy thực hiện Phiếu học tập số 1 sau đây:
	Phiếu học tập số 1

Em hãy thay các số trong mỗi câu cho bên dưới bằng một từ hoặc cụm từ thích hợp dưới đây :
chia sẻ

tìm kiếm

thông tin

dịch vụ trực tuyến

mạng

a) Internet là mạng máy tính ...(1)... các ...(2)... trên khắp thế giới.

b) Người sử dụng truy cập Internet để, ...(3)... lưu trữ và trao đổi ...(4)...

c) Có nhiều ...(5)... khác nhau trên Internet.


c) Sản phẩm

- Phát hiểu của học sinh về khái niệm Internet

- Ví dụ của học sinh minh họa những mục đích khác nhau của những người sử dụng Internet. 

- Phiếu học tập số 1 sau khi học sinh thực hiện xong.

d) Tổ chức thực hiện

	Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Trước HĐ (chuyển giao nhiệm vụ)
	GV thực hiện các công việc sau:

- Yêu cầu HS đọc SGK để tìm hiểu khái niệm Internet và Lợi ích, vai trò của Internet.

- Đưa ra ba yêu cầu đã nêu ở nội dung hoạt động

- Chia nhóm để chuẩn bị tổ chức cho HS thực hiện các yêu cầu

HS lắng nghe để hiểu nhiệm vụ

	Trong HĐ (Thực hiện nhiệm vụ)
	- Khuyến khích HS trao đổi, thảo luận để thực hiện 3 câu hỏi trong yêu cầu đã nêu

- Giải đáp các thuật ngữ nếu có khi HS có thắc mắc
	-Trao đổi, thảo luận theo nhóm để trả lời câu 1 và câu 2 trong yêu cầu hoạt động

-Từng cá nhân trong nhóm thực hiện câu 3, sau đó trao đổi và thống nhất kết quả.



	Sau HĐ (Báo cáo, thảo luận và Kết luận nhận định)
	- Nhận xét, góp ý chỉnh sửa câu trả lời cho HS

-Chốt kiến thức: Internet là mạng máy tính trên phạm vi toàn cầu. Nó cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến, đáp ứng những nhu cầu, mục đích khác nhau của người dùng.
	-Một số HS đại diện nhóm trình bày, trả lời các câu hỏi

-HS các nhóm khác góp ý, bổ sung


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu đặc điểm của Internet (8 phút)

a) Mục tiêu
· Học sinh phát biểu được các đặc điểm chính của Internet

b)  Nội dung

Kiến thức

Internet có các đặc điểm chính:

- Tính toàn cầu

- Tính tương tác

- Tính dễ tiếp cận

- Tính không chủ sở hữu

Ngoài ra Internet còn một số đặc điểm khác như tính cập nhật, tính lưu trữ, tính đa dạng và tính ẩn danh.

Yêu cầu

1. Theo em, Internet có những đặc điểm gì ?

2. Hãy nêu ví dụ để minh họa cho các đặc điểm chính của Internet. 
3. Thực hiện Phiếu học tập số 2 sau đây:

	Phiếu học tập số 2

1. Em hãy chọn các phương án trả lời đúng.
Internet có những đặc điểm chính nào dưới đây ?

A. Tính toàn cầu.                                   D. Tính dễ tiếp cận

B. Tính tương tác                                   E. Tính đa dạng

C. Tính lưu trữ                                       F. Tính không chủ sở hữu

2. Trong các đặc điểm của Internet, em thích đặc điểm nào nhất? Vì sao?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………


c) Sản phẩm

· Phát hiểu của học sinh về các đặc điểm của Internet

· Ví dụ minh họa của học sinh về các đặc điểm của Internet. 

· Phiếu học tập số 2 sau khi học sinh thực hiện xong.

d) Tổ chức thực hiện
	Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Trước HĐ (chuyển giao nhiệm vụ)
	GV thực hiện các công việc sau:

-Yêu cầu HS đọc SGK để tìm hiểu các đặc điểm của Internet 

- Đưa ra ba yêu cầu đã nêu ở nội dung hoạt động

- Chia nhóm để chuẩn bị tổ chức cho HS thực hiện các yêu cầu theo kĩ thuật dạy học khăn trải bàn.

- HS lắng nghe để hiểu nhiệm vụ

	Trong HĐ (Thực hiện nhiệm vụ)
	- Khuyến khích HS trao đổi, thảo luận để thực hiện 3 câu hỏi trong yêu cầu đã nêu

-Giải đáp các thắc mắc của học sinh
	-Trao đổi, thảo luận theo nhóm để trả lời câu 1 và câu 2 trong yêu cầu hoạt động

-Từng cá nhân trong nhóm thực hiện câu 3, sau đó trao đổi và thống nhất kết quả.

	Sau HĐ (Báo cáo, thảo luận và Kết luận nhận định)
	- Nhận xét, góp ý chỉnh sửa câu trả lời cho HS

- Chốt kiến thức: Internet có các đặc điểm chính bao gồm: tính toàn cầu, tính tương tác, tính dễ tiếp cận và tính không chủ sở hữu. Ngoài ra, Internet còn nhiều đặc điểm khác và có nhiều ích lợi cho cuộc sống con người. 
	- Một số HS đại diện nhóm trình bày, trả lời các câu hỏi

- HS các nhóm khác góp ý, bổ sung


3. Hoạt động luyện tập: Lợi ích của Internet (10 phút)

a) Mục tiêu
Học sinh trình bày được những lợi ích mà internet mang lại cho cuộc sống con người.

b)  Nội dung

Yêu cầu

1. Em thường truy cập Internet để làm những việc gì?

2. Hãy nêu những lợi ích của Internet ?
3. Thực hiện Phiếu học tập số 3 sau đây:

	Phiếu học tập số 3

1. Em hãy chọn các phương án đúng.
Internet là mạng :

a) Kết nối hai máy tính với nhau.

b) Kết nối các máy tính trong một nước.

c) Kết nối nhiều mạng máy tính trên phạm vi toàn cầu.

d) Kết nối các máy tính trong một thành phố.

2. Em hãy chọn những việc mà em có thể làm với Internet.

a) Học ngoại ngữ trực tuyến với người nước ngoài

b) Nghe nhạc, xem phim trực tuyến

c) Chơi đá bóng để nâng cao sức khỏe

d) Tìm kiếm tài liệu học tập

e) Gửi thư điện tử


c) Sản phẩm

- Phát hiểu của học sinh về những việc có sử dụng Internet.

- Phát biểu của học sinh về lợi ích Internet mang lại. 

- Phiếu học tập số 3 sau khi học sinh thực hiện xong.

d) Tổ chức thực hiện

	Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Trước HĐ (chuyển giao nhiệm vụ)
	GV thực hiện các công việc sau:

- Yêu cầu HS đọc SGK để tìm hiểu các lợi ích của Internet, 

- Đưa ra các yêu cầu ở nội dung hoạt động 

- HS lắng nghe để hiểu nhiệm vụ

	Trong HĐ (Thực hiện nhiệm vụ )
	- Khuyến khích HS trao đổi, thảo luận để thực hiện 3 câu hỏi trong yêu cầu đã nêu

-Giải đáp các thuật ngữ nếu có khi HS có thắc mắc về các đặc điểm của Internet.
	- Trao đổi, thảo luận theo cặp đôi để trả lời câu 1 và câu 2 trong yêu cầu hoạt động

- Thực hiện câu 3 theo hình thức cá nhân, sau đó trao đổi và thống nhất kết quả với bạn.



	Sau HĐ (Báo cáo, thảo luận và Kết luận nhận định)
	- Nhận xét, góp ý chỉnh sửa câu trả lời cho HS

-Chốt kiến thức: Ngày nay, Internet có vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của xã hội. Có được vai trò quan trọng đó vì Internet có rấ nhiều lợi ích như: giúp trao đổi thông tin nhanh chóng, hiệu quả; hỗ trợ học tập và làm việc trực tuyến; cung cấp nguồn tài liệu phong phú; cung cấp các tiện ích phục vụ đời sống và là phương tiện vui chơi, giải trí. 
	- Một số HS trình bày, trả lời các câu hỏi

- HS khác góp ý, bổ sung


4. Hoạt động vận dụng: Ứng xử   văn minh trong không gian Internet (15 phút)
a) Mục tiêu
- Học sinh phát biểu được ý nghĩa, biểu hiện của hành vi ứng xử văn minh trên không gian mạng Internet.

- Học sinh biết cách thể hiện hành vi ứng xử văn minh và thể hiện thái độ phản đối với những hành vi ứng xử thiếu văn minh trên không gian mạng Internet.

b) Nội dung

Kiến thức
- Ý nghĩa, biểu hiện của ứng xử văn minh trên không gian mạng Internet.

- Cách thể hiện hành vi ứng xử văn minh trên không gian mạng Internet.

Yêu cầu

1. Thảo luận về hiện tượng “Việt Nam nói là làm” trên Facebook theo gợi ý :

- Điều gì sẽ xảy ra khi những trào lưu không lành mạnh được các bạn học sinh ủng hộ/ chia sẻ rộng rãi trên mạng?

- Hãy nêu ý nghĩa và những biểu hiện của hành vi ứng xử văn minh trên không gian mạng Internet?

2. Đọc tình huống sau:

Vì không thích bạn A (lớp 7B) nên một nhóm bạn cùng lớp đã ghép ảnh của A vào một hình ảnh hở hang, phản cảm và đăng lên mạng xã hội. Khi biết được tin này, các thành viên trong lớp 7B có những cách ứng xử khác nhau:

· Nhóm 1: Chia sẻ ảnh vì thấy ảnh thú vị

· Nhóm 2: Lờ đi coi như không biết sự việc này

· Nhóm 3: Tìm cách giúp bạn A và phản đối nhóm bạn đăng ảnh không đúng sự thật

Hãy thảo luận và nêu quan điểm của mình về cách ứng xử của các nhóm nêu trên?
c) Sản phẩm

- Phát biểu của học sinh về ý nghĩa, biểu hiện của ứng xử văn minh trên không gian mạng Internet.

- Thể hiện của học sinh về hành vi ứng xử văn minh trên không gian mạng trong một tình huống cụ thể.

d) Tổ chức thực hiện

	Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Trước HĐ (chuyển giao nhiệm vụ)
	GV thực hiện các công việc sau:

- Yêu cầu HS tự liệt kê những biểu hiện của hành vi ứng xử văn minh trên không gian mạng Internet. 

- Đưa ra các yêu cầu ở nội dung hoạt động 

- Chia nhóm để chuẩn bị tổ chức cho HS thực hiện các yêu cầu theo kĩ thuật dạy học khăn trải bàn.

- HS lắng nghe để hiểu nhiệm vụ

	Trong HĐ (Thực hiện nhiệm vụ )
	-Khuyến khích HS trao đổi, thảo luận để thực hiện 2 câu hỏi trong yêu cầu đã nêu

-Giải đáp các thuật ngữ khi HS có thắc mắc 
	-Trao đổi, thảo luận theo nhóm để trả lời các câu hỏi 1 và 2 trong yêu cầu hoạt động.

	Sau HĐ (Báo cáo, thảo luận và Kết luận nhận định)
	-Nhận xét, góp ý chỉnh sửa câu trả lời cho HS

-Chốt kiến thức: Bên cạnh những lợi ích, việc sử dụng Internet cũng gây ra những tác hại cho sức khỏe và tâm lí của mọi người. Các em hãy luôn thể hiện mình là người văn minh trên không gian mạng xã hội và sử dụng Internet một cách thông minh. Điều đó không chỉ đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân mình mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng ứng xử văn minh trên không gian mạng Internet. 
	-Một số HS trình bày, trả lời các câu hỏi

-HS khác góp ý, bổ sung
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Trong nội dung 1, tài liệu sẽ tập trung trình bày khái quát về:


Khái niệm tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục, dạy học và phân tích các thành tố của hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh như: chủ thể, nội dung, phương pháp, yêu cầu về đạo đức, các giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ và các kỹ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục, dạy học.


Những đặc điểm phát triển tâm sinh lí và khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong cuộc sống học đường, cũng như tác động của một số yếu tố trong bối cảnh xã hội mới đến tâm lí học sinh trung học cơ sở.





Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong dạy học và giáo dục là hoạt động trợ giúp của giáo viên và các lực lượng khác hướng đến tất cả học sinh trong nhà trường nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và tâm lí ổn định, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.








Các chủ thể tham gia tư vấn, hỗ trợ học sinh trong dạy học và giáo dục bao gồm: 


Cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lí cho học sinh


Giáo viên chủ nhiệm; giáo viên bộ môn


Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh


Hiệu trưởng, hiệu phó


Các lực lượng giáo dục khác trong nhà trường





Những khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong hoạt động học tập - hướng nghiệp:


Khó khăn trong sự chuyển đổi và hình thành động cơ học tập đúng đắn


Khó khăn trong việc định hình phương pháp học tập khoa học


Khó khăn trong việc chuyển từ tư duy trực quan - cụ thể sang tư duy lí luận - trừu tượng


Khó khăn trong giải toả áp lực xã hội đối với thành tích học tập và sự ngộ nhận về khả năng của mình  


Khó khăn trong định hướng nghề nghiệp








Trong các mối quan hệ - giao tiếp, học sinh trung học cơ sở thường có những khó khăn: 


Khó khăn trong giao tiếp ứng xử với cha/ mẹ, anh chị em


Khó khăn trong giao tiếp ứng xử với giáo viên


Khó khăn trong giao tiếp - ứng xử với bạn








Khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong phát triển bản thân


Khó khăn trong việc xây dựng hình ảnh bản thân


Khó khăn trong hình thành mẫu người lí tưởng


Khó khăn trong phát triển khả năng tự khẳng định bản thân





Nội dung 2 tập trung làm rõ hai chủ đề chính:


Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở: khái niệm, căn cứ và quy trình.


Phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động dạy học và giáo dục: khái niệm, căn cứ, mục đích, ý nghĩa và quy trình thực hiện.








Mô tả trường hợp 1


Từ khi học tiểu học, T. đã là học sinh xuất sắc, luôn đứng top đầu trong lớp và tham gia các kì thi học sinh giỏi. Trong lớp, các thầy cô giáo luôn kể chuyện về T. để làm tấm gương cho các bạn khác noi theo. Bố mẹ, thầy cô rất tự hào và kì vọng nhiều vào em. Nhưng cũng chính vì vậy mà từ lúc bắt đầu lên lớp 8, T. bỗng nhiên rơi vào trạng thái sợ đến lớp. Danh hiệu “học sinh xuất sắc nhất khối” lại trở một áp lực ngày càng lớn đối với em. Lo sợ việc điểm số kém đi, thua kém bạn bè, bị bạn bè, thầy cô cười chê và làm cho bố mẹ thất vọng… làm cho những ngày đến lớp của T. trở nên vô vị và mệt mỏi. T. đã có lần còn có ý định làm gì đó khiến mình bị thương, đau đớn để không phải đến lớp, không bị đốc thúc học ngày học đêm nữa. T. muốn được là một học sinh bình thường, được quyền có điểm kém vào những hôm mệt mỏi, không bị gọi lên chữa bài cho cả lớp khi không ai làm được bài tập khó, và được có một ngày thức dậy mà không cần quan tâm đến bài vở…





Mô tả trường hợp 2


M. (học sinh nam, lớp 7), trong các giờ học thường không tuân thủ và hợp tác với các yêu cầu của giáo viên. Em thường xuyên bỏ tiết giữa giờ hoặc cuối giờ mà không xin phép. Trong một số giờ chào cờ, M. xin phép giáo viên đi vệ sinh rồi bỏ luôn không tham gia. Khi không hài lòng với giáo viên một việc nào đó dù là rất nhỏ (giáo viên đọc nhanh khiến M. không chép bài kịp, giáo viên không gọi M. mặc dù đã nhìn thấy em giơ tay, hoặc giáo viên nhận xét câu trả lời của em là chưa đúng…) thì M. thường tức giận, nổi nóng và đi ra khỏi lớp không xin phép. M. thường có suy nghĩ rằng giáo viên không hiểu được suy nghĩ của em, không coi trọng em mà chỉ thiên vị cho các bạn khác trong lớp. Giáo viên chủ nhiệm đã dùng nhiều cách và cũng đã trao đổi với phụ huynh của M. nhưng tình trạng em không hợp tác với giáo viên vẫn diễn ra và có xu hướng ngày càng gia tăng hơn.





Mô tả trường hợp 3


H. không có mối quan hệ tốt với các bạn trong lớp. Hình ảnh thường thấy trong lớp học về H. là ngồi cúi mặt xuống, tay cầm bút quay quay hoặc tập trung vào một thứ gì đó trên bàn học. Một số bạn muốn trò chuyện với H. thì chỉ hỏi một vài câu là H. đã đứng dậy, ra ngoài ghế đá sân trường hoặc đứng ngoài hành lang. Khi GVCN hỏi, H. nói rằng em không thích học trường này nhưng bị bố mẹ ép buộc. H. nghĩ rằng tất cả các bạn học sinh ở cấp 2 đều không tốt bằng những bạn cũ của em, và em hoàn toàn không thích nói chuyện với các bạn. Cứ thế, H. dần dần bị các bạn gán với cái tên “H. tự kỷ” trong suốt kì 1 của lớp 6. 





Mô tả trường hợp 4


T. là học sinh lớp 7, sức học của T. ở mức khá. Mặc dù kết quả học tập không quá tệ nhưng lúc nào T. cũng tự trách bản thân rằng mình vẫn chưa cố gắng hết sức. Mẹ của T. là giáo viên cấp 3, mẹ luôn nhắc nhở em phải học hành thật tốt và kì vọng sau này em sẽ có kết quả xuất sắc, đạt được học bổng đi du học như con của một đồng nghiệp cùng trường. “Mỗi lần có điểm thi em thật sự căng thẳng. Em sợ ánh mắt thất vọng và cái lắc đầu của bố mẹ mỗi lần em không đạt thành tích tốt”. Mệt mỏi, căng thẳng là vậy nhưng T. không thể chia sẻ được với mẹ, điều đó càng khiến em suy nghĩ nhiều hơn. Gần đây T. có biểu hiện mất ngủ, hay mất bình tĩnh trước đám đông, dễ xúc động, hay khóc và tự ti với bản thân mình hơn.





Mô tả trường hợp 5


V. là học sinh lớp 8, vốn là một cô bé thông minh, học giỏi và có nhiều năng khiếu: hát hay, vẽ đẹp. Gần đây, V. biết bố mẹ mình sắp li hôn nên đã chểnh mảng trong học tập và bắt đầu có những thay đổi. V. trở nên ương bướng, lầm lì, thích chống đối lại lời của giáo viên. V. không thích chơi với các bạn trong lớp nữa mà chủ yếu kết bạn với các anh chị lớn hơn hay học sinh ngoài trường. Trên trang facebook của mình, V. hay dùng lời lẽ thô tục, chửi bậy và có những bình luận khiếm nhã với các bài đăng của người khác. Mặc dù giáo viên chủ nhiệm và các bạn có góp ý nhưng V. vẫn không điều chỉnh.





Sơ đồ 3.2. Nguyên tắc thiết lập kên thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh








Sơ đồ 3.3. Các phương tiện để thiết lập, vận hành kênh thông tin gián tiếp giữa giáo viên và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh 
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